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CỦA NGƯỜI VIỆT 


SONG MAI- QUỲNH TRANG 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 


ùng uởới sự hội nhập, giao lưu quốc tế 

ngày cùng mỏ rộng, chúng ta được tiếp 

cận uới nên uăn hóa muôn màu sắc của các 
châu lục, các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh 
này, uấn đê bảo tôn uà phút huy bản sắc uăn hóa dân 
tộc có một uị trí đặc biệt quan trọng. Chính những 
giá trị uăn hóa cội nguồn của mỗi dân tộc đã khẳng 
định sự bên uững, trường tôn uè phút triển của dân 
tộc đó trong cộng đồng các dân tộc trên hành tỉnh 
của chúng ta. 

Phong tục tập quán thờ cúng trong mỗi gia đình 
là một phần của uăn hóa dân tộc, nó gắn bó sâu sắc uới 
mọi lớp người trong đời sống xã hội. Đáp ứng nhu cầu 
từn hiểu uăn hoá phong tục cổ truyện Việt Nam của 
đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin 
cho ấn hành cuốn PHONG TỤC THỜ CÚNG CỦA 
NGƯỜI VIỆT. 

Hy oọng cuốn sách sẽ góp phần làm giàu thêm 
hiển thức của bạn đọc uề uăn hoá Việt Nam dưới góc 
độ phong tục tập quán cổ xưa của ông cha ta. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


MỞ ĐẦU 


hờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền 

hổng lâu đời của người Việt Nam. Thường 

thờ cúng từ năm đời trở lại. Ngoài những bỳ 

giỗ của mỗi uị trong dòng họ, người Việt Nam còn 

thường cúng lễ tiên tổ uào những hỳ tuần, tiết, sóc, 

UỌng. Lớn thì sửa cỗ mặn linh đình, có tế, có lễ uà 

con cháu gần xa tụ hội đông đủ gặp mặt nhau, nhận 

họ, nhận hàng, tôn ty trên dưới. Nhỏ thị lễ chay hoa 

quẻ, thậm chí chén nước, nén nhang, lòng thành 

thắp lên gọi là nhớ công tiên tổ; nhờ có Tiên, có Tổ 
mà mới có mình. 

Tập tục thờ cúng tổ tiên từ lâu đã trỏ thành một 
nét phổ biến trong sinh hoạt uăn hoá của người Việt 
Nam; thể hiện đạo lý làm người - đạo lý “uống nước 
nhớ nguồn” của người Việt Nam. 

Những thần linh, Thánh, Mẫu được người dân 
Việt Nam tôn thờ hầu như đều là các uị có công trạng 


uới nhân dân uà dân tộc. Nhớ ơn các uị, tưởng nhớ 
đến các uị cũng chính là duy trì đạo lý làm người: 
nhớ ơn uà phụng sự tiền nhân như một tấm gương 
sóng cho muôn đời noi theo. 

Từ khi Phật giáo dụ nhập uào Việt Nam (khoảng 
_uòo những thế kỷ đầu công nguyên) thì trong suuh 
hoqt tín ngưỡng truyền thống của dân tộc (thờ cúng 
tổ tiên, thờ cúng các uị thần linh) đã có thêm một 
tôn giáo, một tín ngương mới. Đó là thờ cúng: Đức 
Phật uò Bồ Túi. 

Đúc Phật, Bồ Tút là một biểu trưng của những 
giá trị uăn hoú, đạo đức, đạo lý làm người - con người 
èhân chính. 

Nghị lễ thờ cúng dâng hương gia tiên, gia thần 
uèo các kỳ giỗ chạp, tuần, tiết, sóc, uọng... Tại các 
đình, đên, miếu, phú hay chùa đều có dâng hương: 
nhỏ thì uào hàng ngày, lớn thì uào các kỳ lễ, tiết hay 
khi hột hè dân làng uào đám hàng năm. Điều ấy phổ 
biến từ xưa tới nay, lâu đần đã trở thành tập tục 
truyền thống tự nhiên mà mọi người đêu tuân theo. 

Thờ cúng dâng hương đã trở thành một tục, một 
lễ dâng hương; trong đó uiệc dâng hương phối có 
kỳ, có tiết; có nghỉ thức uái, lễ, lạy uới những phẩm 
Uuột tuy từng lê, tiết uàò uăn khốn nữa. 
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Phong tục thờ cúng dâng hương bhông chỉ có 
nghĩa là thắp hương dâng lễ uật mà nó còn mang cả 
một ý nghĩa uăn hod uà đạo đức. Cao hơn nữa nỗ 
còn mang ý nghĩa của một quan niệm triết lý uũ trụ 
Uò nhân sinh. 


I.TỤC THỜ CÚNG TRONG 
GIA ĐÌNH 


A. THỜ CÚNG GIA TIÊN: 


Thờ cúng tổ tiền, ông bà, cha mẹ là một việc không 
thể thiếu trong phong tục của người Việt Nam. Việc 
làm này xuất phát từ lòng thành kính biết ơn của 
con cháu đối với những người đã có công sinh thành 
dưỡng dục. Người Việt Nam luôn luôn tin tưởng ở sự 
phù hộ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tin rằng họ 
đang hiện diện quanh mình, cho nên mọi việc tốt xấu 
xây ra trong gia đình, con cháu đều cúng cáo gi: tiên. 


1. NGHỊ LỄ CŨÚNG CÁO GIA TIÊN 


Thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời là lập 
bàn thờ tại gia và cúng bái hương khói vào những 
ngày sóc, vọng, giỗ tết. Theo tục lệ, vào ngày cuối 
tuần, ngày ky hoặc khi gia đình có những biến cố 
xảy ra như việc hiếu, hỉ, sự kiện lớn,... mọi người 
đều làm lễ cáo gia tiên, trước là để trình bày sự kiện, 
sau là để xin gia tiên phù hộ. 


Tùy theo hoàn canh gia đình, tính chất và quy mô 
của các lễ, đồ lễ thường có trầu cau, rượu, hoa quả, 
xôi chè, oàn chuối. vàng hương và nước lạnh hoặc cỗ 
mặn. Trong trường hợp khẩn cấp cần phải cáo lễ, gia 
chủ có thể chỉ cần thắp một nén hương và một chén 
nước lạnh. nhưng nhất thiết phải có lòng thành. 


Khi đã bầy xong đồ lễ, người làm lễ khăn áo chỉnh 
tể. thắp ba nén hương cắm vào bát hương rồi cung 
kính đứng trước bàn thờ khấn. Trước khi khấn phải 
vái ba vái. Sau khi khấn xong, gia trương lễ bốn lễ, 
thêm ba vái, gọi là bốn lễ rưỡi. Hương thắp bao giờ 
cũng thắp theo số lẻ như 1, 3, 5... vì theo quan niệm 
của người Việt cổ. số lẻ thuộc về thế giới âm. Sau đó, 
con cháu trong gia đình lần lượt theo thứ bậc tới lễ 
trước bàn thờ bốn lễ rưỡi. Nghĩ thức trên thường chỉ 
cần thực hiện trong những buổi giỗ chạp. Bình 
thường, chỉ cần gia chủ khấn lễ là được. 

Ngày nay, nghĩ thức trong lễ bái đã đơn giản hơn. 
Người ta có thể vái thay cho lễ; trước khi khấn, vái 
ba vái ngắn. Khấn xong, vái thêm 4 vái dài và ba vái 
ngắn thay cho bốn lễ rưỡi. 

2. LỄ TẠ 

Sau khi gia trưởng và mọi người trong gia đình lễ 
vái xong, chờ cho tàn một tuần hương, lúc đó gia 
trương tới trước bàn thờ cung kính lễ tạ. 
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Lễ tạ là lễ tạ ơn gia tiên đã chứng giám lòng thành 
của con cháu và đã nhận được những lễ vật của con 
cháu dâng lên. Lễ tạ xong, gia trưởng hạ vàng mã 
trên bàn thờ đem hóa (tức là đem đốt đi). Sau tất cả 
các thủ tục lễ tạ xong, đồ lễ mới được hạ xuống. Thông 
thường, việc lễ tạ shỉ do một mình gia trưởng đảm 
nhiệm. Nhưng để cung kính hơn, sau gia trưởng, 
những người khác trong gia đình cũng có thể lễ tạ. 


3. KHẤN GIÁ TIÊN 


Sau khi đã đâng lễ vật lên bàn thờ, thắp hương, 
đèn, nến đầy đủ, người ta bắt đầu khấn. Văn khấn 
bao gồm một số nội dung mà người khấn phải đọc 
như: nói rõ ngày tháng làm lễ, lý do lễ, ai là người 
đứng ra lễ, ghi rõ họ tên tuổi, sinh quán, đồng thời 
liệt kê lễ vật và cuối cùng là lời để đạt cầu xin. 

Đồ lễ đặt lên bàn thờ, hương đèn đã thắp, gia 
trưởng phải mời hết các cụ ky từ ngũ đại trở xuống, 
cùng với tất cả chú bác cô đì anh chị em nội ngoại đã 
khuất. 

Trong bài khấn phải nói rõ ngày tháng làm lễ, lý 
do, liệt kê lễ vật, những điều cầu xin nếu có. 

Dưới đây là một mẫu văn khấn. 

Hôm nay là ngày... tháng... năm . Nay con giữ uiệc 
phụng thờ tên là... tuổi, sinh, tại xã... huyện, tỉnh... 
cùng toàn gia, trước bàn thờ gia tiên cúi đầu bái lễ. 
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Kính mời thổ công Túo quân đồng lai cách cảm. 


Kính dâng lễ bạc: trầu rượu, trà nước, uàng hương, 
hoa quả cùng phẩm uật, lòng thành nhân dịp sinh 
hạ cháu trai, kính mời hương hôn nội ngoại tiên, hy, 
cụ, ông bà, cha mẹ, cô đì chú bác, anh chị em chứng 
giám uà hưởng lê. 

Con kính xin gia tiên phù hộ độ trì cho chúu nhỏ 
hay ăn, chóng lớn uà toàn gia khang biện. 

Cẩn cáo 

Trước kia, các cụ đã có đặt ra nhiều bài văn khấn 
nôm bằng thơ cốt để cho đàn bà trẻ con học đễ nhớ, 
dùng trong việc cúng lễ gia tiên. 


Dưới đây là một trong những bài khấn ấy: 


Duy Đại Việt tuế thứ..., ngày..., tháng... năm (âm 
lịch), tín chủ là..., tuổi, sinh quán tại... trú quán tại... 
cùng toàn gia. 


Cúc cung bái trước bàn thờ 

Kính dâng lễ bạc hương hoa rượu cần 
Cùng là phẩm uật trước sau, 

Lòng thành tâm nguyện thỉnh cầu gia tiên 
Cao tăng tổ khảo đôi bên, 


Cao tầng tổ tỷ dưới trên người người, 


Cô dì chủ bác hính mời, 

Đệ huynh đồng thỉnh tới nơi từ đường; 

Cúi xin phù hộ khang cường toàn gia. 

Cần cáo 

Cùng với việc cáo gia tiên, bây giờ cũng phải cúng 
khấn Thổ công vì ngài là đệ nhất gia chỉ chủ, để xin 
phép ngài cho hương hồn tổ tiên được về hưởng lễ. 

LỄ vật cúng gia tiên phải thanh khiết, cỗ bàn nấu 
xong phải đem cúng gia tiên trước, không một ai được 
đụng đến. Trong trường hợp gia trưởng chưa kịp làm 
cúng vì mâm cỗ nhiều món, chưa chuẩn bị xong thì 
món nào đã nấu xong phải múc để riêng giành cho 
việc cúng tế. Sau khi cúng tế xong, con cháu xin lộc 
rồi mới được thụ lộc. 


4. CHĂM NOM MỘ TỔ TIÊN 


Ngoài việc thờ phụng, cúng lễ tổ tiên, còn một việc 
làm quan trọng biểu lộ lòng hiếu thảo là thường 
xuyên chăm sóc phần mộ tổ tiên của con chấu. 


Hằng năm, trước ngày Tết Nguyên Đán, con cháu 
tổ chức đi thăm viếng, thắp hương trên mộ, khấn vái 
mời tổ tiên, ông bà, cha mẹ... về ăn Tết. Ngoài ra, Tết 
Thanh minh, con châu cũng đi tảo mộ mang theo 
vàng, hương, lễ vật để cúng. Có nơi, vào Tiết thanh 
mình, các gia đình còn mang cả cỗ ra cúng trước mộ. 
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Trong các địp này, con cháu chăm sóc, sửa sang và 
phát quang phần mộ. Trong trường hợp mộ bị sụt lở 
sẽ được đắp lại. 


Người ta cho rằng, trong trường hợp mộ bị sụt lở, 
bị súc vật đào bới hoặc bị rễ cây đâm xuyên qua xương 
cốt... là mộ bị động. Tổ tiên sẽ về báo mộng hay ứng 
điểm cho con cháu biết. Nếu không biết, trong gia 
đình đó sẽ có người đau ốm, hoặc công việc làm ăn 
thua lỗ, thậm chí gặp tai bay vạ gió... Khi đó, con cháu 
phải lập tức đi thăm và sửa chữa phần mộ. Đồng thời, 
họ phải làm lễ tạ mộ để tạ tội với tổ tiên vì sơ xuất để 
mộ bị xâm hại, hư hỏng. Lễ tạ mộ gồm trầu, cau, xôi, 
chuối, rượu, gà, vàng hương. Sau khi đã bầy đủ lễ vật 
trước mộ. con cháu bắt đầu khấn lễ. Đồng thời, con 
cháu phải cúng cả vị thổ thần nơi có lăng mộ. Điều 
quan trọng khi tạ mộ bao giờ cũng phải làm sớ. Trong 
sở nhờ Thần linh dẫn hồn sứ giả là Ngũ đạo Tướng 
quân đưa hồn tổ tiên đến mộ. Ngoài ra, cũng nhờ Thần 
linh chuyển tờ sớ tới Đường Xứ Thổ Địa chánh thần là 
vị thần Thổ địa nơi có ngôi mộ xin tạ. 


Sở tạ mộ có loại theo chữ nho, có loại theo bản dịch 
ra tiếng Việt, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc 
bản dịch ra tiếng Việt: 


Tam bảo tư 0ì tạ mộ pháp đàn 


Nay cử theo địa chỉ tại Đại Việt 
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Địa chỉ ở... 


Lễ này làm tại nhà chúng con, uâng theo phép Phật 
bảo hộ bình an, tín chủ tên là... cúi đầu bày tô uề uiệc 
Uong hồn của Tiên lỉnh chúng con đã qua đời mà thời 
gian đã quá lâu, cùng uới thời cuộc biến đổi sợ rằng 
hôn phách không yên, bởi uậy chúng con cần biện lễ 
uật để tạ mộ, trông ơn đức Phật tế độ uong hồn uò 
đức Thần linh dẫn hồn Sứ giả đưa hôn đến nơi đến 
chốn, dẫu rằng âm dương cách biệt, đường xá xa xôi, 
nhưng nhờ có tờ điệp uăn này thì cũng thông cảm 
được. 

Tờ điệp này do quan Đến hồn Sứ giả Ngũ đạo 
Tướng quân chuyển đến quan Đương Xứ Thổ Địa 
chánh thần, tiếp nhận nơi âm phủ. 

Xin quan Sử gia bố cáo cho các ty các nơi thuộc hạt 
như các bến đò, bến chợ đều biết, không ai ngăn cản 
để cho uong hồn được nhận lĩnh lễ uật an ổn Ở nơi mộ 
phần, bhiến cho bẻ âm đương đều được hưởng phúc 
lạc 

Nay Điệp. 

Mộ táng tại... năm... thúng... ngày... giờ 

5. BẢN THỜ GIA TIÊN 

Từ xa xưa, trong mỗi gia đình người Việt đều có 

bàn thờ tổ tiên. Ngoài bàn thờ gia tiên ở chính ngôi 


nhà chính. còn có nhiều bàn thờ khác như bàn thờ 
Thổ công (miền Nam gọi là bàn thờ ông Địa), bàn thờ 
Thánh sư. bàn thờ bà Cô ông Mãnh, bàn thờ Thần 
Tài, bàn thö Tiền chủ... Gia đình theo đạo Phật còn 
có bàn thờ Phật. Những người có căn đồng có bàn 
thở Chư vị, hoặc lập hẳn một ngôi điện tại một gian 
nhà riêng để thờ. Nhiều gia đình còn lập bàn thờ 
Quan Trần triểu (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) 
đề ma quý sợ uy thần không đám vãng lai phá quấy. 


Mỗi bàn thờ có sự bài trí khác nhau, song đều có 
bình hương. bài vị và ống hương, đèn nến... 


a. Bàn thờ tổ tiên 


Bàn thờ tổ tiên là bàn thờ chính trong mỗi gia đình 
Việt Nam. người ta còn có sự phân biệt giữa nhà thờ 
họ và nhà thờ trong từng gia đình. 

- Bàn thờ ho: 


Tất ca con cháu cùng một đòng họ lập chung một 
bàn thờ vị Thúy tổ. gọi là Từ đường của đòng họ. Bàn 
thờ này có bài vị Thủy tổ dòng họ. Ngày xưa bài vị 
được ghi bằng chữ Hán. Nhiều đòng họ không có nhà 
thờ riêng thì xây một đài lộ thiên dựng bia đá, tên 
thụy, hiệu các tổ tiên, Mỗi khi có giỗ tổ, hoặc có tế tự 
của một chỉ họ, thì cá họ hoặc riêng chỉ họ đó ra đài lộ 
thiên cúng tế. Đài lộ thiên này là nơi để cúng tế, hoặc 
tổ chức các trò vui trong ngày giỗ tổ dòng họ hoặc 
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một chi họ. Cúng tế xong sẽ về nhà tộc trưởng hoặc 
trưởng chỉ cùng ăn uống. Những dòng họ lớn, giàu 
có thường tổ chức trò vui vào đêm hôm Tiên thường. 


Có nhiều họ có nhà thờ riêng với bàn thờ Thủy tổ 
để cho chỉ trưởng nam đời đời giữ hương hỏa, và chỉ 
khi nào ngành trưởng không có con trai nối dõi thì 
việc cúng bái mới chuyển sang chi dưới. 

Có họ, ngoài bàn thờ Thủy tổ chung, eon cháu luân 
phiên nhau thờ tổ ở nhà riêng của mình. Song chỉ là 
trường hợp của những người đi xa quê hương, không 
thuận tiện dự ngày giỗ tổ hàng năm và lễ tổ trong 
dịp tết được. 

- Nhà thờ chỉ 


Nhiều họ lớn chia thành nhiều chi. Mỗi chỉ lại đông 
con cháu nên ngoài việc tham gia ngày giỗ tổ toàn 
họ còn có ngày giỗ tổ riêng của chi họ. Các chi đều có 
nhà thờ riêng, gọi là Bản chi từ đường. 


Hiện nay, trên bàn thờ nhiều gia đình ở nông thôn 
vẫn còn đặt bức hoành phi mang dòng chữ nói rõ đó 
là từ đường của chi họ nào. Từ đường có nghĩa là nhà 
thờ. Trên bàn thờ này có bài vị của ông tổ, nên gọi là 
Thần chủ bản chỉ. Thần chủ này cũng như Thần chủ 
của Thủy tổ họ sẽ được thờ mãi mãi. 


Người trong chỉ họ có dành một số ruộng để lấy 
hoa lợi cúng giỗ, ruộng này gọi là Ky điển. 
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- Bàn thờ gia đình 


Bàn thờ riêng của từng gia đình còn gọi là Gia từ, 
hay bàn thờ Gia tiên. Những gia đình giàu có mới 
xây nhà thở riêng cho gia đình. Còn phần lớn, bàn 
thờ gia tiên được thiết lập ngay ở gian giữa nhà 
chính. 


Những người con thứ không cần phải có bàn thờ 
gia tiên vì không phải cúng giỗ, nhưng vì lòng thành 
kính với tổ tiên, họ vẫn lập bàn thờ để cúng vọng. 


b. Trang trí bàn thờ tổ 


Nhà thờ ở nông thôn thường có ba gian hai chái 
hoặc một gian hai chái. Và bàn thờ tổ bao giờ cũng 
thiết lập ở gian giữa nhà chính, nếu không có nhà 
thở riêng trong gia đình. 

Bàn thờ tổ gồm hai lớp: 

Lớp trong kê sát ngang tường hậu, gồm: chiếc 
rương hòm thật lớn cao khoảng 1m, dài khoảng trên 
2m, rộng gần 2m. Mặt trước chiếc rương đóng nẹp 
chia làm 3 ô. Các ô này có khi là ba chữ đại tự, có khi 
là những bức tranh được dán trong dịp lễ tết. Trên 
những nẹp có những đồng tiền. Trong rương đựng 
bát đĩa, nồi, sanh đồng để dùng khi giỗ tết. 


Những gia đình khá giả thay chiếc rương bằng 
một chiếc bàn thờ to, một chiếc sập sơn thếp vàng 
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lộng lây được kê trên bộ mễ cao khoảng 1m. Phía trước 
có tấm màn đỏ che những mâm thau, đồ đồng cùng 
bát đĩa, được xếp dưới gầm sập. 


Kê giữa chiếc rương hoặc sập có ít nhất hai chiếc 
mâm nhỏ chân quỳ, mặt hình chữ nhật: một chiếc bề 
dài độ 8 tấc, bề rộng khoảng 6 tấc. Chiếc mâm thứ 
hai nhỏ hơn một chút kê đẳng sau chiếc thứ nhất, Cả 
hai chiếc cao chừng 4 tấc trông giống như hai chiếc 
bàn nhỏ, thấp, dùng để bày đồ lễ. Trong những ngày 
giỗ tết, cỗ được bày trên bàn thứ nhất, còn hoa quả, 
trầu nước bày ở chiếc mâm thứ hai nhỏ hơn. 


Bên trong cùng lớp trong là Thần chủ đựng trong 
long khám kê trên một chiếc bệ có độ cao bằng hai 
chiếc mâm. Có nhiều gia đình không thờ thần chủ, 
chỉ kê ở nơi đây một chiếc kỷ, hoặc chiếc ngai tượng 
trưng cho ngôi vị tổ tiên. 

Đối với những gia đình giàu có, những đồ thờ này 
được sơn son thếp vàng. Riêng chiếc ngai hay tay 
ngai đều mang hình đầu rêng. Rồng đứng đầu tứ 
linh được dùng trang hoàng cho đồ tự khí. Trên chiếc 
mâm nhỏ, kê bên trong ở trước thần chủ, hay chiếc 
ngai có một cái tam sơn, một thứ đồ thờ để đặt trầu, 
chén rượu, ly nước, đĩa hoa quả trong những khi cúng 
giỗ. 

Lớp bàn thờ bên trong được ngăn với lớp bên ngoài 
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bằng một bức y môn, tức là một chiếc màn thờ màu 
đỏ bằng the, nhiễu hay vải tùy theo gia cảnh. Chiếc 
y môn treo cao thông xuống che kín toàn bộ bàn thờ 
lớp bên trong. 


Lớp ngoòi bắt đầu từ y môn trở ra, bao gồm: một 
hương ân kê gần sát y môn. Trên hương án đặt một 
bình hương bằng sứ ở chính giữa để cắm hương khi 
cúng bái. Đằng sau bình hương là một chiếc kỷ nhỏ, 
cao độ 3 phân, dài 50 phân, rộng 25 phân. Đặt ba 
chiếc đài có nấp và trên nắp có núm cẩm lên trên 
chiếc ky nhỏ này. Khi mở nắp đài ra nắp kê xuống 
dưới, đài đặt lên trên. Đài làm bằng gỗ được tiện rỗng 
dưới để khi đặt lên trên nắp đài. Đài sẽ ăn khớp với 
nắp. Ba đài này dùng đựng chén rượu nhỏ lúc cúng 
giÔ, còn ngày thường đài được đậy nắp để tránh bụi 
bặm. 

Hai bên thường để hai cây đèn cao khoảng 40 phân, 
chân tiện và lưng chừng có vành rộng ra gọi là đĩa 
đèn. Ngày xưa, trong những lần cúng giỗ, người ta 
đặt lên hai cây đèn này hai đĩa đầu lạc đốt bấc. Sau 
này, thay bằng hai ngọn đèn Hoa kỳ. Ngày nay, người 
ta mắc trực tiếp bóng điện vào hai cây đèn. 

Gần hai bên bình hương, ngoài hai cây đến còn có 
hai con hạc đồng chầu hai bên. Trên đầu hai con hịc 
có chỗ để thắp nến. Ở mé ngoài hai cây đèn. gần hai 
đầu hương án là hai ống đựng hương. Hai ống hương 
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bằng gỗ tiện miệng loe. Ngoài các thứ trên còn có lọ 
độc bình hoặc song bình bày trên hương án để cắm 
hoa. Còn nếu dùng độc bình thì đối điện với độc bình 
là một chiếc mâm bồng bày ngũ quả khi cúng giỗ. 


Tất cả những thứ như bàn, kỷ và chiếu ngai, đồ 
thờ trên hương án như kỷ nhỏ, đặt đèn, ống hương.. 
đều làm bằng gỗ mít để ít bị mối mọt, còn sang hơn 
thì sơn son thếp vàng. Các gia đình giàu có dùng 
những đồ trên bằng đồng, gọi là bộ tam sự, ngũ sự 
hay thất sự. Trong bộ tam sự, chiếc đỉnh đồng thay 
thế cho bình hương. Hai bên đỉnh là hai con hạc đồng, 
mỏ ngậm bông hoa, trên đầu có chỗ cắm nến. Nếu là 
ngũ sự có thêm hai ống hương và thất sự thì có thêm 
đôi đèn. 

Ngoài ra, các gia đình giàu có còn bày giá bình khí 
trước bàn thờ có cắm bát bảo lộc bộ (là 8 binh khí của 
quân sĩ thời xưa). Những đồ tự khí đối với từng gia 
đình là vật quý vô cùng thiêng liêng, đù túng thiếu 
đến đâu không một ai dám đem cầm bán. 

Chiếc y môn 

Y môn là bức màn vải đỏ, dùng làm bức màn ngăn 
cách lớp bàn thờ bên ngoài và lớp bàn thờ bên trong. 
Y môn gồm hai cảnh, xung quanh có thêu, được treo 
thõng xuống che kín lớp bàn trong. Y môn có thể làm 
bằng nhiễu, the hoặc vải màu đỏ. Trên eùng y môn 
có một đải lụa hoặc nhung the mầu băng ngang. Trên 
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lớp băng ngang thường được thêu hoặc dán chữ đại 
tự. 


Đèn treo 


Người ta thường treo trước y môn một chiếc đèn, 
dân gian gọi là tự đăng. Vào dịp giỗ tế, chiếc đèn này 
được thắp suết ngày đêm. Bởi người xưa cho rằng 
trong những ngày này, hương hồn những người đã 
khuất luôn ngự trị trên bàn thờ. Và ngọn đèn tượng 
trưng cho sự hiện diện của tổ tiên. 


Đèn treo ngày xưa thường là một đĩa dầu lạc hay 
dầu vừng... được đặt trong một chiếc đèn lồng, sau 
là đèn ba dây thắp dầu lửa. Ngày nay, phần lớn 
người ta dùng đèn điện hoặc nến. 

Thần chủ 


Trên bàn thờ tổ của một dòng họ bao giờ cũng có 
riêng một thần chủ, thần chủ này được thờ phụng 
mãi mãi. Đối với những gia đình giàu sang, muốn 
lập bàn thờ tại gia, lập thần chủ để thờ thì phải có đủ 
thần chủ của cụ ky, ông cha, tức là cao, tằng, tổ khảo. 
Thần chủ làm bằng gỗ táu (gỗ của loại cây sống ngàn 
năm). đài khoảng hai phân rưỡi, ở giữa đề tên họ, 
chức tước, còn hai bên ghi ngày giờ sinh, tử của tổ 
tiên. 

Thần chủ thường được để trong long khám, khi 
nào cúng giỗ thì mới mở ra. Thần chủ chỉ để thờ 4 đời 
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trỏ xuống. Sang đời thứ 5, thần chủ của cao tổ được 
mai đi và nâng bậc tằng, tổ, khảo lên bậc trên một 
bậc và đưa ông mới vào thế chân Thần chủ khảo. 
Việc mai thần chủ cao tầng này gọi là Ngũ, đại mai 
thần chủ, nghĩa là thần chủ sang đời thứ năm được 
chỗn đi. 

œc. Gia phả 


Bất cứ nhà thờ nào trước đây đều cất gìữ cuốn sổ 
ghi chép thế thứ trước sau của tổ tiên, và các thế hệ 
nối tiếp từ đời này qua đời khác. Cuốn số đó được gọi 
là cuốn gia phả. Sổ gia phả ngày xưa được dùng bằng 
giấy sắc, viết rất rõ ràng, nắn nót để tỏ lòng thành 
kính đối với tổ tiên, thường được đặt trong khám hoặc 
trong một lớp riêng để trên bàn thờ. Những dòng họ 
to, gia phả được chép hoặc in sao thành nhiều bản 
cho mỗi chi họ một bản để con cháu hiểu rõ về tổ tiên 
mình. 


Trong gia phả, mãi vị tổ tiên đều được ghi những 
dòng trích ngang, ngày tháng sinh tử, tên họ, chức 
tước, có khi còn ghi cả tính tình, sở thích của các vị 
lúc sinh thời. Trong đó còn ghi rõ vị nào tên gì, sinh 
ra những ai, ngành trưởng, ngành thứ là những a1. 


Trong gia phả ghi chép đầy đủ cả công trạng của 
tổ tiên, sinh ở đâu, táng ở đâu, được nơi nào thờ phụng 
làm phúc thần hay thành hoàng làng đối với những 
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người đã từng là công thần, có công với dân với nước. 
d. Hoành phi 


Trong các nhà thờ họ đều treo một tấm biển gỗ 
nằm ngang phía trên mặt trước của bàn thờ, Chiều 
ngàng tấm biển ăn suốt gian nhà, dài khoảng 3 
thước, rộng khoảng 1 thước đến 1 thước hai. Trên 
tấm biển đó khác những chữ lớn, thường chỉ khắc 
được từ 3 đến 4 chữ là cùng. Tấm biển đó được gọi là 
bức hoành phi. 


Bức hoành phi thường được sơn son thếp vàng, sơn 
đen chữ đỏ hoặc vàng hay chữ khảm xà cừ. Có gia 
đình cầu kỳ làm bức hoành phi theo hình thức cuốn 
thư rất đẹp. Nhà nghèo có thể làm hoành phi bằng 
gô thường. hoặc tấm cót ép, đóng nẹp vuông vắn, dân 
lót tấm giấy đó, viết Đại tự thay cho bức hoành phi. 
Ý nghĩa của đại tự viết trên hoành phi mang nội 
dung ca tụng công đức của tổ tiên hoặc tỏ lòng kính 
trọng của con châu đối với tổ tiên như: 


Kính như tại: có nghĩa là con cháu kính trong tổ 
tiên, như tổ tiên luôn luôn tại vị trên bàn thờ. 


Phúc Mãn đường: có nghĩa là gia đình đầy đủ phúc 
đức 

Bách thế bất thiên: bao giờ con cháu ăn ở cũng 
đúng mực, không thiên lệch. 

Trên bức hoành phi còn có ghi niên hiệu năm làm 


24 


vào mùa, tháng nào. Nếu là bức hoành phi đo một 
người con chấu nào đó cúng thì có ghi tên tuổi người 
đó. Hoành phi có ghi tên người cúng phần lớn là 
hoành phi treo tại các nhà thờ tổ họ hay trưởng chỉ 
họ. 

đ. Câu đối 


Ö hai cột phía trước bàn thờ hoặc trên tường có 
treo mỗi bên một câu đối. Nhà khá giả thường viết 
câu đối sơn son thếp vàng hay sơn đen kham xà cừ. 
Còn nhà nghèo thường chỉ viết câu đối trên giấy 
hồng. Nói chung, các bức hoành phi hay câu đối đều 
được viết bằng chữ Hán. Nhưng cũng có gia đình viết 
ca câu đối và hoành phi bằng chữ nôm. Cũng như 
bức hoành phi, nội dung câu đối cũng nói lên lòng 
kính trọng của con cháu đối với tổ tiên hoặc ca tụng 
công đức của tổ tiên, ví như: 

Tố tông công đức thiên nhiên thịnh 

Từ hiếu tôn hiền ouạn đại xưng 

Có nghĩa là: 

Công đức tổ tông nghìn năm thịnh 

Hiếu hiển con cháu ugạn đời ngay 

Hay câu đối treo ở một gia đình mà ông cha xưa có 
công với nước: 


Tổ tiên phương danh lưu quốc sử 
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Từ tôn tính học kế gia phong 
Đại ý là: 
Tiên tổ danh thơm ghỉ sử nước 
Chúu con cố găng học nối cơ nhà 
ó. BẢN THỜ NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI 


Những người mới qua đời không được thờ chung 
với bàn thờ gia tiên, mà phải lập bàn thờ riêng ở gian 
bên. Bàn thờ người mới chết sơ sài hơn bàn thờ gia 
tiên, chỉ có bàn hương một bệ dài, lọ hoa và bài vị. 
Ngày nay, ngoài bài vị còn có bức chân dung hoặc 
bức tượng người quá cố. Bàn thờ riêng này có treo 
các bức trướng, câu đối của gia chủ hoặc của bạn bè 
thân hữu phúng viếng. 


7. THỜ BẢ CÔ, ÔNG MÃNH 


Theo quan niệm của người Việt Nam, bà cô. ộng 
mảnh là những con cháu trong gia đình chết yếu, 
chưa dựng vợ, gả chồng, gặp giờ linh trở nên linh 
thiêng. Sự linh thiêng này gia chủ biết được qua sự 
báo mộng của người đã khuất, được những người 
trong gIa đình xác nhận qua một vài hiện tưởng kỳ 
lạ xẩy ra trong gia đình sau khi người này chết. 


Thực tế, bà cô, ông mãnh chết ngoài ba năm cũng 
được thờ chung trên bàn thờ tổ tiên, nhưng vì tuổi 
nhỏ, không dám về hưởng lễ với các cụ trên một bàn 
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thờ chung, cũng giống như trên trần thế, ngày giỗ 
tết, con trẻ không được ngồi chung, ngang hàng với 
người lớn. Vì vậy, bàn thờ bà cô, ông mãnh thường 
được đặt dưới gầm hương án của bàn thờ tổ tiên. Bàn 
thờ này rất đơn giản, chỉ có một chiếc bệ đặt trên bài 
vị. Thậm chí, nhiều gia đình không có cả bài vị. Trước 
bài vị là một bình hương nhỏ, có một vài ba chiếc đài 
để đặt ly rượu, đĩa trầu cau, tách nước khi cúng, một 
cây đèn nhỏ. Những gia đình có nhiều bà cô, ông 
mãnh được thờ chung một bàn thờ với một bát hương. 
Nhưng cũng có nhà thờ mỗi bà cô, ông mãnh một bát 
hương riêng. 


Gặp lúc gia đình có trẻ nhỏ khó ở, người ta thường 
khăn xin bà cô, ông mãnh phù hộ cho đứa trẻ ốm đau 
được mau khỏi. Khi cúng bà cô, ông mãnh, gia trưởng 
chỉ lâm râm khấn, không lễ vì bà cô ông mãnh thuộc 
hàng cháu con. 


8. Ý NGHĨA ĐỒ TỰ KHÍ 
Cái tam sơn: tượng trưng cho tam giác 
Cứi lự hương tròn: tượng trưng cho bàn thái cực 


Hương được thắp lên: tượng trưng cho các vì tỉnh 


tú 
Đột đèn: tượng trưng nhật nguyệt quang minh 
Lọ hoa: thường là lọ lục bình (bình hình lục giác) 
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tượng trưng cho cái tâm không, tức lục căn thanh 
tịnh. 


B. THỜ CÁC VỊ THÂN TẠI GIA 


Quan niệm của người Việt xưa đều cho rằng gia 
đình được khoẻ mạnh thịnh vượng là nhờ các vị thần 
tại gia phù hộ, nên phải thờ cúng các vị thần để mọi 
việc luôn được tốt đẹp. 


1. THỔ CÔNG 


Thổ công là vị thần trông coi cai quản trong nhà, 
định sự họa, phúc cho mọi gia đình, thường được gọi 
là Đệ nhất gia chỉ chủ. Nhờ có vị thần này nên các 
hồn qua quỷ không xâm nhập được để quấy nhiễu 
gia đình. 

a. Bàn thờ thổ công 


Gia đình nào tin theo Thần đạo đều có bàn thờ 
Thổ công. Những gia đình thuộc ngành thứ không 
có bổn phận cúng giỗ, nên trong nhà không có bàn 
thờ tổ tiên, nhưng vẫn phải có bàn thờ Thổ công. Bàn 
thờ Thổ công thường đặt gian bên, cạnh bàn thờ tổ 
tiên. Các gia đình không lập bàn thờ tổ tiên thì có 
thể đặt bàn thờ Thổ công ở gian chính giữa nhà. 


Bàn thờ Thổ công rất đơn giản, chỉ có một hương 
án, kề liền với tường sau. Trên hương án có mâm nhỏ, 
giống chiếc bàn nhỏ đặt trên hương án bàn thờ gia 
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tiên và ở trên có ba đài rượu với nắp đậy như trên 
bàn thờ tổ tiên. Đằng sau chiếc bàn thờ nhỏ này là 
bài vị Thổ công được kê cao, có khi được thay bằng 
một cỗ mũ gồm ba chiếc: mũ đàn bà đặt ở giữa, hai 
bên hai chiếc mũ đàn ông. Có nhà chỉ đặt một chiếc 
mũ. Phía trước bàn nhỏ là bình hương hoặc đỉnh 
trầm. Hai bên là đôi nến hoặc đôi ống hương. 

b. Bài vị Thổ công 

Bàn thờ Thổ công không chỉ thờ một vị thần mà 
thờ ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau. Trong 
bài vị người ta để cả danh hiệu của ba vị thần này, 
trông col ba việc riêng biệt. 

Thổ công trông coi việc bếp núc 

Thổ địa trông coi việc trong nhà. 


Thổ kỳ trông nom việc chợ búa cho phụ nữ, hoặc 
việc sinh sản các vật ở vườn đất. 

Bài vị của ba vị thần lập chung được viết như sau: 

Bản gia đông trù tư mệnh Túo Phủ thần quân 

Bản gia Thổ Địa Long mạch tôn thần 

Bản gia Ngũ phương ngũ thể phúc đức chính 
thần 

Mỗi gia đình có riêng một thổ công, và vị thổ công 
của mỗi nhà hàng năm đều được thay thế vào ngày 
23 tháng chạp (còn gọi là ngày ông Táo lên trời), ngày 
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lễ Táo quân). Vào ngày này các gia đình sửa lễ, cúng 
ông Công rồi đốt bài vị cũ, thay bài vị mới. 
c. Mù Thổ công 


Mũ thổ công là một cỗ gồm ba chiếc, một mũ đàn 
bà, hai mũ đàn ông. Mũ đàn ông có hai cánh chuồn 
vút lên, mũ đàn bà không có cánh chuồn. Rhi thờ 
một cỗ mũ ba chiêc là thờ đủ mũ dành cho cả ba VỊ 
thần. còn thờ một mũ đó là mũ Thổ công. Cỗ mũ hoặc 
một chiếc mũ đặt trên bệ đều làm bằng giấy. Mỗi chiếc 
mũ kèm theo một chiếc áo và một đôi hia. Dưới mũ 
đặt 100 vàng thoi. 

Đặc biệt, mũ, áo, hia của Thổ công mỗi năm một 
màu, màu này phải hợp với ngũ hành: mỗi năm có 
một hành riêng. Mỗi hành có một mầu nhất định 
(Ngũ hành: Rim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổi. 


Năm có hành Kim như Quý Mão: mũ cúng màu 
vàng 


Năm có hành Mộc: mũ màu trắng 
Năm có hành Thủy: mũ màu xanh 
Năm có hành hỏa: mũ màu đỏ 
Năm có hành Thổ: mũ màu đen 


Cũng như bài vị Thổ công, hàng năm mũ cũng 
được đem hóa vào ngày Tết Táo quân và được thay 
cỗ mũ khác để thờ cho đến tết Táo quần năm sau. 
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d. Cúng Thổ công 


Cúng thổ công vào ngày giỗ tết, sóc vọng. Tùy theo 
gia chủ lễ cúng Thổ công có thể cúng chay, hoặc cúng 
mặn. Trong những ngày sóc vọng, ngày mồng một, 
ngày rằm, các gia đình thường cúng chay, đồ lễ gồm 
giấy vàng, giấy bạc, trầu nước, hoa quả. Tuy vậy, 
cũng có người cúng mặn có thêm các đồ: rượu, xôi, 
gà, chân giò... 


Những khi làm lễ cúng cáo gia tiên, bao giờ cũng 
cúng Thổ công. Khấn cầu sự phù hộ của Thổ công 
cũng giống như khấn gia tiên. Mặc dù, gọi là cúng 
Thổ công, nhưng khi cúng phải khấn đủ bài vị thần 
linh ghi trong bài vị. 


đ. Tết Thổ công 


Thổ công là vị thần có nhiệm vụ ghi chép mọi việc 
tốt xấu xảy ra trong mỗi gia đình. Lễ cúng Thổ công 
quan trọng nhất là Tết táo quân vào ngày 23 tháng 
Chạp, còn gọi là Tết ông Công. Trong ngày lễ này, 
sau khi cúng giỗ xong, Thổ công lên chầu thượng 
đế để báo cáo những điều tai nghe, mắt thấy ở trần 
thế mà mình đã ghi chép được. Còn các gia đình sẽ 
hóa vàng, mũ, áo, hla, của năm trước và con cá chép 
để làm “ngựa” cho ông Công cưỡi, tro được phóng 
sinh ra sông, hoặc ao hồ sau lễ cúng. Con cá được 
phóng sinh hóa rồng sẽ đưa ông Công lên trời báo 
cáo với Ngọc Hoàng. 
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e. Văn khấn Thổ công 


Văn khấn Thổ công sau đây được dùng cho cả năm, 
tùy theo cúng vào lúc nào mà ngày tháng cho phù 
hợp: 

Nước Đạt Việt năm... thứng... ngày... 

Tún chủ là... toàn gia cử trú tại xã... huyện... 
tính... trăm bái. 

Kính cẩn dâng lên rượu, nước, bạc uòng, đèn 
hương, hoa quả, cỗ bàn phẩm uát cùng mọi đồ lễ. 

Cùng mời: 

Bản gia Thổ tại uị ở trước 
Thổ địa tại uị ở trước 
Thổ bỳ tại 0ị ở trước 
Giáng lạm chứng giảm 
Cầu xin phù hộ gia chủ từ già đến trẻ hạnh 
phúc, bình an không bệnh không tật. 
Thượng hưởng 
2. THÂN TÀI 
Thần tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi 
khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần tài. 
Người xưa thờ Thần tài ở XÓ xinh xuất phát từ điển 
tích: có một lái buôn tên là Âu Minh khi qua hồ Thanh 
Tháo, Thủy Thần cho một nô tỳ tên là Như Nguyện. 


33 


Âu Minh đưa Như Nguyện về nuôi trong nhà làm 
ăn ngày càng trở nên phát đạt. Sau đó nhân một 
ngày tết vì lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyện. 
Như Nguyện quá sợ hãi chui vào đống rác và biến 
mất. Từ đó Âu Minh làm ăn thua lỗ, sa sút, chẳng 
mấy chốc trở nên nghèo xác nghèo xơ. 

Hóa ra, Như Nguyện chính là Thần Tài hiện hình 
và mọi người lập bàn để thờ. Từ đó, ta có tục kiêng hót 
rác trong ba ngày đầu năm là vậy. Vì sợ hót rác là hót 
luôn cả thần tài trong đó, thì việc làm ăn sẽ không 
phát đạt. Việc thờ Thần Tài nơi xó xỉnh là do vậy. 

a. Bàn thờ Thần Tài 

Bàn thờ Thần Tài chỉ được lập ở những nơi xó xỉnh, 
góc nhà, chứ không phải nơi sạch đẹp, trang trọng 
như bàn thờ Tổ Tiên hay bàn thờ Thổ Công. 

Bàn thờ Thần Tài là một chiếc khảm nhỏ, sơn son 
thếp vàng, hoặc là chiếc thùng gỗ dán giấy đỏ xung 
quanh. Phía trong khảm dân bài vị của Thần Tài, 
được viết trên giấy đỏ, mực viết bằng kim nhũ với 
nội dung: 

Ngũ phương ngũ thổ long thân 
Tiên hậu địa chủ tài thần 
Hai bên bài vị có câu đối: 


Thổ năng sinh bạc ngọc 
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Địa khủú xuất hoàng him 
Có nghĩa là 
Đất hay sinh ngọc trắng 
Đất khó có uùng dòng 
Nội dung câu đối có thể thay đổi nhưng bao giờ 
cũng phải có một đôi. Trước bài vị là bát hương, có 
hai cây đèn nhỏ. Trong khảm đặt mấy cốc nước, chén 
rượu, một mâm bồng để bày hoa quả phẩm vật khi 
cúng lễ. Có gia đình khắc lên khảm mấy chữ đại tự 
và hai bên có đôi câu đối nội dụng ca tụng sự giúp đỡ 
của Thần Tài và sự cầu mong của gia chủ. 
b. Cúng Thần Tài 


Người xưa cúng Thần tài quanh năm vào bất kỳ 
lúc nào thầy cần cầu xin, không chỉ vào dịp giỗ tế, 
sóc vọng. Ngày thường, người ta cúng Thần tài đơn 
gian, chỉ có trầu nước và trái cây... Còn trong các dịp 
giỗ tết, sóc vọng, cúng Thần Tài bằng cỗ mặn. Thông 
thường chỉ thắp hương thờ Thần Tài vào buổi chiều 
hàng ngày. 


Văn khấn Thần Tài giống văn khấn Thổ Công, 
chỉ thay phần cung thỉnh bằng “Thần Tài vị tiền”. 


3. Thánh sự 


Thánh sư còn gọi là Tiên sư hay Nghệ sư, tức là 
ông Tổ một nghề nào đó, người đã khai phá ra nghề 
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đó truyền lại cho các thế hệ sau. Mỗi nghề ở làng quê 
Việt Nam đều có một vị Thánh sư. Họ chỉ là con người 
bình thường, nhưng được nhân dân rất tôn thờ vì họ 
đã tạo ra nghề và truyền dạy cho dân chúng. Những 
người cùng một nghề, hay cùng buôn một thứ họp 
nhau lại thành phường hội, lập miếu thờ Thánh sư. 


Các phường viên đóng góp tiền để cúng giỗ. Những 
phường to có tài sản riêng, ruộng vườn đều lấy hoa 
lợi dùng trong việc thờ cúng Thánh sư. Trong dịp 
cúng lễ giỗ phường, người ta còn tổ chức nhiều trò 
vui. 


a. Bàn thờ Thánh sư 


Bàn thờ tổ tiên được lập ngay chính giữa nhà, một 
bên là bàn thờ Thổ công, còn bên kia là bàn thờ Thánh 
sư. Bàn thờ Thánh sư cũng đơn giản như bàn thờ 
Thổ công, nhưng cần nhất là phải có bài vị, bức chân 
dung vẽ hoặc pho tượng Thánh sư, bên ngoài cũng 
treo y môn phủ kín. 


Bàn thờ Thánh sư là một hương án kê sát tường 
hậu của gian nhà. Trong cùng chính giữa hương án 
đặt một chiếc bệ, trên bàn kê bài vị của Thánh sư 
gồm tên họ, nghề nghiệp sáng tạo của Thánh sư. Có 
khi bài vị được thay bằng bức vẽ chân dung hoặc 
tượng của Thánh sư. Phường còn thuê họa sĩ vẽ và 
phát cho các phường viên bức chân dung này. Trước 
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bài vị là một chiếc bàn nhỏ có kê đài rượu, có nắp đậy 
giống bàn thờ Táo quân. Trước bàn thờ nhỏ đặt bình 
hương hoặc một đỉnh trầm, hai bên có đèn nến ống 
hương, mâm bồng. 


Người Việt rất quý trọng Thánh sư, nên ngoài việc 
thờ Thánh sư tại miếu chung của phường, các gia đình 
phường viên cũng lập bàn thờ Thánh sư tại gia đình 
mình. 


b. Cúng Thánh sư 


Trong những ngày sóc vọng, giỗ tết, khi cúng gia 
tiên, gia chủ đồng thời cúng cả Thánh sư với đồ lễ tương 
tự như cúng Thổ công. Nhưng ngày cúng Thánh sư 
quan trọng nhất trong năm là ngày ky nhật của Thánh 
sư. Ngày đó được cúng giỗ chung tại miếu phường, và 
các gia đình phường viên cũng tổ chức cúng lễ riêng 
để tỏ lòng thương nhớ ông tổ nghề của mình. Những 
người hành nghề, mỗi khi gặp khó khăn đều làm lễ 
kêu khấn Thánh sư để được phù hộ gặp may. 


Văn khấn Thánh sư cũng giống như văn khấn cúng 
Thổ công, chỉ thay đổi phần “cung thỉnh Thổ công” 
thành “cung thỉnh Thánh sư” theo đúng bài vị của 
từng nghề. 


4. TIỀN CHỦ 
Tiền chủ là chủ của một ngôi nhà trước tiên, ở ngôi 
nhà này cho đến khi chết. Theo quan niệm của người 
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xưa, ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian. 
Nhưng tại cõi âm, người tiền chủ vẫn nhớ ngôi nhà 
xưa của mình nên vẫn thỉnh thoảng đi lại thăm nom 
và col sóc những chủ sau. Vì lẽ đó, các chủ ở sau không 
muốn bị vong hồn người tiền chủ quấy rối nên lập 
bàn thờ tiền chủ. 

Bàn thờ tiền chủ là một cây hương xây ở ngoài 
sân. Cây hương gồm có một cột trụ cao khoảng 1 mét 
trở lên, mé trên xây rộng ra như một mặt bàn thờ, có 
thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ đặt một 
bình hương, không có bài vị vì không ai biết tên tiền 
chủ nên khi cúng chỉ cần khấn bản gia tiền chủ là 
được. 


Người ta cúng tiền chủ vào những ngày rằm, mồng 
một, ngày giỗ tết hoặc khi trong nhà gặp chuyện 
không hay để cầu sự bình an. 
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II. CÁC LỄ TIẾT TRONG NĂM 


Tết Nguyên Đán là tiết lễ đầu tiên của năm bắt 
đầu từ lúc giao thừa với lễ trừ tịch. Nguyên là bắt 
đầu. Đán là buổi sớm mai. Tết Nguyên Đán tức là tết 
bắt đầu năm mới với tất cả mọi cảnh vật đều mới mẻ 
đón xuân sang. Trong ngày Tết, người ta cầu chúc 
cho nhau những điều tốt đẹp: Phúc, Lộc, Thọ, Khang, 
Ninh. Người nông dân thì cầu phong đăng, hòa cốc; 
các nho sinh thì cầu đỗ đạt, hiển vinh; người giàu 
cầu bách niên, giai lão; còn vợ chồng cầu gia đình 
đầm ấm. 


Ngày xưa, trước ngày Tết, người ta thường dọn 
đẹp, lau rửa bàn thờ, trang hoàng nhà cửa để đón 
năm mới. Vào chiều 30 Tết, nhà nào cũng trồng cây 
nêu, nấu nước ngũ vị hương rẩy lên bàn thờ và trong 
bếp để tẩy uế. Đồng thời, họ sửa lễ cúng tất niên, 
chuẩn bị đón rước tổ tiên. người xưa thờ cúng tổ tiên 
bằng những tự khí đẹp, dâng cúng những đồ ăn thức 
uống như lúc tổ tiên còn sống. Các lễ vật được sắm 
sửa đầy đủ: vàng, hương, trầm, nến, mâm ngũ quả 
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tươi tốt đủ màu... Trong địp Tết, bàn thờ được thắp 
hương suốt đêm ngày vì con cháu tin rằng, những 
ngày này, hương hồn của tổ tiên lúc nào cũng hiện 
điện trên bàn thờ... 


1. TẾT ÔNG TÁO 


Trong ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày Táo 
quân chầu trời, gia đình nào cũng sửa lễ tiễn ông 
Táo lên trời. Bàn thờ Táo quân được định vị khác 
nhau, tùy địa phương, có nơi kê cạnh bàn thờ tổ tiên, 
có nơi đặt bệ thờ ngay trong bếp, có nơi lại thờ ông 
Táo ở vách giữa phía sau nhà. Lễ cúng được cử hành 
chu đáo, kính cẩn và lễ vật là mâm cỗ mặn. Sau khi 
lễ xong thì hóa vàng, hóa luôn cả cỗ mũ năm trước. Ỏ 
miền Nam, ông Táo được dâng cặp giò (hia — mãi). 

Nói tới ông Táo — vua bếp, cũng là nói tới lửa. Về 
thời cổ, Lửa và Nước là phương tiện tẩy sạch, thanh 
khiết hóa. Một bà hai ông đâu đầu vào lửa là hình 
ảnh đầu tiên của “nghỉ lễ thanh khiết”. Ngoài ra, dân 
ta còn tin rằng, ngoài các vị thần hữu danh và vô 
danh, còn có các thần thời gian, gọi là Đại vương hành 
khiển với mười hai vị. Ngày các vị cũ ra đi và các vị 
mới xuống nhân gian trùng với ngày ông Táo lên 
trời (23/12) và trở về mặt đất (30/12) âm lịch. 


Mẫu văn khấn: 


Hôm nay, ngày 23 tháng chạp năm.... 
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- — Tín chủ con là.. 
Người thôn... xã... huyện... tỉnh... 
Cùng toàn thể gia đình bính bái. 


Trước linh tọa của Đông trù tự mệnh Táo phủ thần 
quân 


Kính cẩn thưa rằng: 
Nay cuối mùa đông 
Tứ quý theo uòng 
Hăm ba tháng chạp 
Sửa lễ kính dâng 
Hoa quả đèn hương 
Xiêm lai áo mũ 
Phỏng theo lễ cũ 
Ngài là uị chủ 

Ngũ tự gia thần 

Soi xét lòng trần 

Táo quân chứng giám 
Trong năm sai phạm 
Các tội lỗi lầm 

Cúi xin tôn thân . -- 
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Gia ân châm chước 
Ban lộc ban phúc 
Phù hộ toàn gia 
Trai gói trẻ già 
An ninh khung thái 
Cẩn cáo 
Nếu cúng cả cá chép sống thì sau khi làm lễ xong, 
gia chủ đem cá ra sông, hồ thả với niềm tín: cá sẽ 
chở ông Táo về trời 
2. LỄ TIẾN ÔNG VẢI 


Người ta thường làm lễ cúng ông Vải (gia tiên 
được gọi chung là ông VảI) gia tiên vào ngày 25 
tháng Chạp. Người ta quan niệm rằng, làm lễ tiễn 
ông Vải quá sớm sẽ mang tiếng với các bậc gia tiên. 
Người xưa nghĩ rằng, ông Vải về cuối năm cũng 
muốn “đi chơi ít bữa” cho con cháu dọn đẹp thu xếp, 
bày biện lại bàn thờ sạch sẽ, mình về ngự thì sẽ tốt 
hơn. Trong việc dọn đẹp bàn thờ, người ta muốn bỏ 
những chân hương cũ đi, để thay bát hương mới 
trong dịp chào đón năm mới. Những chân hương 
này phải đem đốt nơi thanh sạch, tro mang đổ xuống 
sông. Sau khi lau sạch bát hương, người ta thay tro 
mới. 
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3. LỄ TẤT NIÊN - 


Vào ngày 30 tháng Chạp, tất cả mọi việc trong gia 
đình phải hoàn tất để chuẩn bị tiễn năm cũ, đón năm 
mới. Theo quan niệm của người Việt, Tết là dịp con 
cháu nhớ tới tổ tiên, và họ cũng tin vào sự phù hộ 
của các cụ. Trong dịp này, các gia đình thường làm lễ 
tước các cụ. Có hai cách rước: cách thứ nhất là con 
cháu chỉ làm cỗ dâng cúng gia tiên vào trưa ngày 30 
Tết, khấn vái mời các cụ về dự hưởng tại nhà. Cách 
thứ hai là chiều ngày 30, gia chủ cùng người thân 
trong gia đình ra mộ, sửa sang, đọn sạch và thắp 
hương khấn mời tổ tiên về nhà cùng con cháu đón 
Tết. Sau khi rước các cụ về, cúng cỗ xong cả nhà quây 
quần ăn tất niên vui vẻ, 

Trong mấy ngày Tết, trên bàn thờ luôn luôn có sự 
hiện diện của tổ tiên. Để giữ cho hương khỏi bị tắt, từ 
chiều ba mươi Tết, người ta thường dùng hương vòng 
hoặc hương sào. Hương vòng là một cuộn hương được 
thắp suốt đêm tới sáng, còn hương sào là một cây hương 
thật to, có thể thắp được suốt ngày đêm mới hết. 


Văn khấn gia tiên trong ngày này như sau: 
Hôm nay! 
Ngày... thúng... năm... 


Tại: thôn... xã... huyện... tình... 
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Tín chủ con là... uâng lệnh mẹ uà các chú, cùng uới 
chị ruột, anh rể uà các em trai gúi dâu rể, con chúu 
nội ngoại toàn gia kính bái. 

Nay nhân ngày.... 

Kính cẩn sắm một lễ gồm... gọi là lễ mọn lòng 
thành, hính dâng lên: 

Đông trù từ mệnh táo phủ thần quân, bản gia tiên 
sử, bản uiên thổ công, liệt u† tôn thần. 


Trước linh uị của... 


Và các uị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các uong linh 
phụ thờ theo tiên tổ. 

Kính cẩn thưa rằng: Năm cũ sắp hết, ngày Tết tới 
gần, chuẩn bị mừng xuân. 

Kính cáo: thổ, địa, chư 0ị linh thần 

Kính mời: Vong linh tiên tổ uê uới gia đừnh để cháu 
con phụng sự. 

Cẩn cáo 

Sau khi rước các cụ về nhà, đợi cháy hết tuần 
hương, cỗ cúng được hạ xuống, cả nhà quần tụ xung 
quanh mâm cơm tất. mên vui về và trịnh trọng. Điều 
quan trọng là mọi thành viên trong gia đình kể cả 
những người đi xa, đều có mặt để hàn huyên mọi 
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chuyện vui buồn xảy ra trong năm, hơn nữa, bàn 
cách giúp đỡ nhau trong việc làm ăn sắp tới... 


Cũng vào tối Ba mươi Tết, một số trẻ em nghèo 
họp nhau thành từng nhóm đi chúc Tết, mặc dù lúc 
này chưa tới Tết. Mỗi nhóm có một ống tre đựng tiền. 
Xưa tiền trinh, tiển xu đều làm bằng đồng. Tới trước 
cổng mỗi nhà, các em lắc ống tiền và đồng thanh hát 
bài xúc sắc xúc sẻ. Nhà chủ lắng nghe. Bà ca vừa 
dứt, người ta mở cổng, tặng các em ít tiền xu, có nhà 
còn tặng cả mứt và bánh chưng, vì tục tin rằng, các 
em mang sự may mắn đến. 


4. LỄ TRÙ TỊCH 


Trừ tịch là giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp bước 
qua năm mới, lúc hết giờ Hợi đêm 30 chuyển sang 
giờ Tý ngày mồng một tháng Giêng năm sau. Ý nghĩa 
của lễ này là đem bỏ hết những điều xấu của năm 
sắp qua để đón những cái mới mẻ tốt đẹp của năm 
mới sắp tới. 

Tục xưa tin rằng, mỗi năm có một vị Hành khiển 
coi việc nhân gian, xem xét mọi việc hay đổ của từng 
người, từng gia đình, từng thôn xã cho đến từng quốc 
gia để định công, luận tội, tâu lên Thượng đế. Có mười 
hai vị hành khiển luân phiên kể từ năm Tý đến năm 
Hợi, hết lượt lại quay trở lại. Lễ trừ tịch là để tiễn vị 
thần năm cũ, đón vị thần năm mới đến cai quản. 
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5. LỄ GIAO THỪA 

Giao thừa là khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ 
và mới, là thời điểm thiêng liêng nhất của một năm. 
Và lễ giao thừa cũng là lễ quan trọng nhất trong dịp 
Tết Nguyên đán. Người ta phải cúng lễ cả ở ngoài 
trời và trong nhà. Sắp đến giờ lễ, gia đình phải chuẩn 
bị lễ vật để đúng đến 12 giờ đêm tiến hành lễ. 

Bàn thờ giao thừa thiết lập ở ngoài trời với những 
vật phẩm thủ lợn hoặc con gà, bánh chưng, mứt kẹo, 
trâu cau, hoa quả ... và bao giờ cũng phải có vàng 
hương, rượu, có nhà thờ thêm cỗ mũ của vị Đại vương 
hành khiển. Lễ vật được chuẩn bị trên hương án 
trước giờ trừ tịch. Đúng thời điểm giao thừa, gia chủ 
thắp đèn, đốt pháo rồi khấn. 

Văn bhấn trong lễ giao thừa: 

Nam mô a di đà Phật (3 lần) 

Lạy chín phương trời, mười phương đết 
Lạy chư Phật mười phương, 

Lạy đương niên thiên quan ... năm... 
Lạy Đông phương thanh đế, 

Bắc phương Hắc đế, 

Nam phương Hồng đế 

Tây phương Bạchđế. 
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Lạy Đông trù tư mệnh, Túo phủ thần quân, Long 
mạch, Thổ thần, cập thổ chư uị thần tài mớ bái. 


Tín. chủ con tên là... 
Cùng uới toàn gia (uợ, con,, cháu,...) 


Ngụ tại thôn..., xã... huyện... tỉnh.... nước Việt 
Nam. 


Lòng thành sắm lễ 

Hương, đăng, trà, quỏ. 

Tiền uàng cánh sở 

Phẩm uật chỉ nghĩ 

Nhân phút thiêng liêng giao thừa đã tới 
Pháo nổ uang lừng đón tiết đầu xuân 


Cầu mong uạn lượng canh tân Tam dương hai 
thái cung trần lễ nghỉ 


Nguyện tôn thần phù trì bảo hộ 

Cầu an linh Tiên tổ lưu ân 

Ban cho con cháu hạ trần 

Anh lình khang thái, muôn phần tốt tươi 
Thiêu quang chiếu rọi sáng ngời 

Đầu năm chí cuối mọi người đều an 


Có được súc khỏe lâu bên 
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Tu tà, tích đức được nên danh phần 
Bốn mùa thu, hạ, đông, xuân 

Làm ăn phát đạt bớt phần nguy nan 
Những điều tai uạ trdi ngang 

Ơn trời phù hộ tiêu tun tức thì 

Điều lành mang đến, điều dữ bỏ đi 
Đám xin sám hối bù trì cho con 

Một lòng theo đạo sắt son 

Sống trên dương thế để còn tu tâm 
Nam mô a di đà Phật (3 lần). 


Sau khi làm lễ dâng hương ngoài trời xong thì gia 
chủ vào nhà làm lễ dâng hương tổ tiên. 


Lời khấn: 


Việt Nam... thủng... ngày... Trừ tịch năm... Tự 
tôn là... thừa mệnh thân phụ cùng uợ là ... uà các 
con cháu trai gái sửa soạn cỗ bàn, trầu rượu, hoa quả, 
hính dâng lên: 

Chư uị tổ tiên trong nhà 

Ông nội là “hiệu” phủ quân. Bè nội là ... công 
Chúnh thất. 

Cha là... hiệu phủ quân. Mẹ là... công Chánh thất. 
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Kính thưa rằng: 


Nay theo uật luận, tống cựu nghìn tân, giờ tý đầu 
xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng Nguyên đón. 


Cháu con tưởng niệm, nội ngoại tổ tiên, kính cẩn 
dâng lên, lễ nghỉ uật phẩm. 


Cúi xin chứng giám, biểu lộ lòng thành, thỉnh các 
tiên linh, cùng uê âm hưởng. 


Tôn hình tại thượng, phù hộ độ trù năm mới mọi 
bê, bình an khang thái. 


Cần cáo. 


Sau khi cúng giao thừa xong, các gia chủ cúng 
khấn Thổ công, lẽ vật cúng Thổ công đã được giới 
thiệu ở phần trước. 


6. MẤY TỤC LỆ TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH 


Sau khi làm lễ giao thừa, người Việt Nam thường 
kéo nhau đi lễ các đình chùa, miếu, điện để xin Phật, 
Thần phù hộ độ trì cho bản thân và gia đình. Nhiều 
người xin lộc bằng cách đốt một nắm hương hoặc một 
cây hương lón. đứng khẩn vái trước ban thờ, rồi mang 
về vài ba nén hương, gọi là hương lộc để cắm vào 
bình hương bàn thờ Tổ tiên hoặc bàn thờ Thổ công ở 
nhà. Ngọn lửa tượng trưng cho sự phát đạt, người ta 
cho rằng lấy lửa từ các nơi thờ tự mang về tức là mong 
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Phật Thánh phù hộ cho năm mới được thịnh vượng, 
tốt lộc quanh năm. 


Cũng có nhiều người lễ xong, xin lộc ở vườn chùa 
mang về đất dưới mái nhà gian giữa trước bàn thờ 
gia tiên, gọi là hái lộc. Tục hái lộc ra đời từ truyền 
thuyết vua Hùng nhân chuyến đi chơi xuân, hái cành 
lộc mang về cho con cháu với mục đích mang điều tốt 
lành cho dòng đõi. Nhưng người ta thường hái lộc ở 
cây đa đầu làng, vì đa là loại cây sống lâu, tượng 
trưng cho tuổi thọ và đa còn có nghĩa là nhiều —~ nhiều 
con, nhiều tiền. Mọi người thường chọn cành cây 
hướng về phía Đông, lá sạch, không sâu, cành đẹp, 
có búp mới thật tốt. Trước khi hái, người ta còn phải 
đếm số lá trên cành, nếu số lá chăn thì đi buôn. đẻ 
con không tốt, nhưng đi hỏi vợ thì lại tốt (vì chẵn là 
đủ đôi). Xin lá xong thì niệm chú: “Xin lộc lấy may!” 
rồi mới ngắt. Người đi hái lộc nhất thiết không được 
cho lộc vì như thế sẽ bị mất lộc. 


7. LỄ CHÍNH ĐÁN 


Sang ngày mồng một Tết, các gia đình lại bày cõ 
cúng gia tiên tại bàn thờ gia tiên, gọi là lễ Chính 
đán. Lễ phẩm gồm tất cả những thứ đã chuẩn bị từ 
trong tết. Chính đán là lễ cúng long trọng nhất mở 
đầu cho cả năm nên được các gia đình rất chú trọng, 


Ngày xưa, cúng gia tiên xong, các gia đình lại đến 
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nhà thờ Tổ làm lễ tế Tổ. Các bậc hào trưởng, hương 
lý ra đình làm lễ tế Thần. Những người cùng một họ 
(chỉ riêng đàn ông), sau khi lễ tổ tiên các nhà trong 
ch1 họ mình rồi đến lễ tổ tiên các nhà chi trên và chỉ 
dưới, đồng thời chúc Tết. Họ lớn thì anh em trong gia 
đình cắt đặt nhau đi lễ hết chỉ trong ngày mỗng một 
Tết. Người đi lễ Tết phải lễ trước bàn thờ gia tiên bốn 
lạy ba vái, chúc mừng năm mới gia chủ, rồi mới ngồi 
nó: chuyện, uống nước ăn trầu. 

Cũng trong ngày này, nhiều gia đình lên đình, 
chùa, đền, miếu đi lễ với các lễ phẩm chỉ là oản, chuối, 
hương, hoa chứ không bày cỗ mặn. Mẫu văn khấn 
như sau: 


Hôm nay là ngày ..., tháng..., năm... Con (hoặc 
cháu) là ... nguyên quán tại..... Hiện ở tại... 


Nay nhân dịp đầu năm, xin dọn dẹp từ đường, sửa 
soạn lễ nghĩ, thỉnh tổ tiên liệt uị, kính cẩn thưa rồng: 


Nay theo tuế luật 
Mông một đầu xuân 
Mưa móc thấm nhuần 
Đón. mừng nguyên đán 
Chúu con tưởng niệm 
Nội ngoại tổ tiên 

Kính cẩn dâng lên 
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Lễ nghỉ uật phẩm 

Cúi xin chứng giám 

Biểu lộ lòng thành 

Thinh cáo tiên linh 

Cùng uê âm hưởng 

Tôn lình tại thượng 

Phù hộ độ trì 

Năm mới mọt bề 

Yên 0uui khang thúi. 

Cẩn cáo 
8. LỄ CÚNG ĐƯA 
Với quan niệm “Âm dương nhị đồng nhất lý”, nghĩa 

là đã có mời thì phải có đưa, vì cúng vào chiều ba 
mươi Tết với mong muốn mời Tổ tiên về ăn Tết, thì 
lễ cúng vào ngày mồng ba là để tiễn các cụ trở lại thế 
giới bên kia. Lễ phẩm giống như món đã lễ trong các 
ngày Tết, chỉ thêm đĩa xôi, con gà và thay mới hương 
hoa, trầu cau. Trong lời khấn, gia chủ cần chú ý ba 
điều: cảm tạ tổ tiên đã về với con cháu, nay tiễn đưa, 
mong các vị phù hộ con cháu, con cháu có điều gì 
khiếm khuyết xin các vị tha thứ. Cúng đưa xong là 
làm lễ hoá vàng. Vàng mã làm bằng giấy tượng trưng 
cho đồ dùng của người đã khuất lúc sinh thời, Người 
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hoá vàng ở giữa sân hoặc ở một nơi góc vườn sạch sẽ, 
thắp hương biện lễ rồi châm lửa đốt cho đến lúc tất 
cả đều cháy là xong. 


9. LỄ KHAI HẠ 


Tết Nguyên đán kết thúc bằng lễ Khai hạ cũng 
đồng thời làm lễ hạ nêu, được cử hành vào ngày mồng 
bảy Tết. Theo sách “Chiêm tuế sự thư”, tháng đầu 
năm, mồng một là ngày con gà, mồng hai là ngày 
con chó, mồng ba là ngày con lợn, mồng bốn là ngày 
con dê, mồng năm là ngày con trâu, mồng sáu là ngày 
con ngựa, mồng bảy là ngày con người, mồng tám là 
ngày của lúa. Đây vốn là lối bói: nghiệm đầu tháng 
Giêng, tám ngày ấy, hễ ngày nào tạnh ráo thì giống 
thuộc về ngày ấy cả năm được tốt. Cho nên đến ngày 
mồng bảy, thấy trời sáng sủa, không mưa gió, người 
ta cho rằng cä năm con người sẽ được mạnh khỏe, do 
đó tổ chức ăn mừng. Sau này dù trời mưa, cứ mồng 
bảy là tổ chức tiệc ăn mừng. Lễ vật dâng cúng là cỗ 
mặn với đầy đủ các món. Đây là bữa ăn Tết cuối cùng 
nên con cháu thường tụ tập đông đủ. 

10. TỤC ĂN TẾT LẠI 


Hơn hai thế kỹ nay, nhiều địa phương có tập tục 
ăn Tết lại. Ra giêng (trước hay sau Rằm) người ta 
gói tiếp đợt bánh chưng khác để cho người thân chưa 
kịp về Tết hay để mời khách đột xuất và cũng là để 
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gia đình ăn Tết lại. 
11. CŨNG NGÀY SÓC, NGÀY VỌNG 


Ngày mồng Một hàng tháng là ngày Sóc, ngày rằm 
là Vọng. Trong những ngày này, các gia đình đều 
sửa lễ cúng Tổ tiên, Thổ công, Thánh sư, Tiền chủ, 
Thần tài tại bàn thờ gia đình. Có thể cúng mặn (trừ 
cúng Phật) hoặc chỉ cúng thẻ hương hoa, trầu rượu. 


Tại chùa có cúng Phật, mọi người lễ Phật với đồ lễ 
gồm hương hoa, oản chuối. Riêng ở miếu, đền và đình, 
người ta sửa lễ ỏan chuối, trầu rượu hoặc lễ mặn để 
lễ thần. 

Theo lệ thường, muốn cúng lễ điều gì, trước hết 
phải cúng Táo quân (đệ nhất gia chỉ chủ) để xin phép 
ngài cho các vị được cúng lễ có thể tới phối hướng. 

Trong những ngày này, lễ vật rất giản dị, chỉ cần 
hương, đèn, trầu, tiền vàng, không cần phải có lễ mặn 
Vào ngày này. 

Văn khấn: | 

Cứ theo tế luật, mông Một đến ngày, kính bày lễ 
sóc (hoặc lễ uong đêm rằm, đến tận phong đăng, ánh 
trăng uằng uặc...) 

... Tuân theo lệ tục, bát nước nén nhang, kính cẩn 
lay uâng, Tôn thần Tiên tổ. 


Sở 


Cúi trông phù hộ, cứu khổ trừ tai, tiến lộc đăng 
tài, gái trai hiếu thẻo. 

Vợ chồng hoà hảo, uận đáo hanh thông, sắc sắc 
không không, âm dữ tương đồng, dốc lòng cầu khấn. 

Cúi xin soi tận, ý khẩu tâm thành, muôn đội tôn 
tình, phục duy! Thượng hưởng. 


12. DÂNG HƯƠNG TẠI GIÁ 


Người Việt có tục đâng hương, lễ bái tại gia các vị 
Gia thần và Gia tiên vào các dịp tuần, tiết. Mỗi tuần 
tiết dâng hương tại gia đều có những điểm khác 
nhau nhất định, từ phẩm vật dâng cúng đến một số 
nghị thức và văn khấn, song vẫn có những nguyên 
tắc chung. Dâng hương cáo lễ Gia thần trước, Gia 
tiên sau, 


Các vật phẩm dâng hương có thể là lễ chay hoặc lễ 
mặn (các gia đình thờ Phật thì chỉ dâng lễ chay). 
Trong các ngày này, các gia đình thường có các đồ 
lễ rượu dâng không thể thiếu: hương, đèn, chè, quả, 
rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng. Riêng đèn 
(nến) thường là một cặp, được đặt cả hai bên bàn 
thờ, cao hơn các vật phẩm khác. Chúng tượng trưng 
cho hai vầng nhật nguyệt và được thắp sáng suốt 
buổi lễ. Lễ vật trên bàn thờ có thể là chung nhưng 
nếu có nhiều bát hương thì bát nào cũng phải thắp 
hương cả, và thắp theo số lẻ (vì số lẽ thuộc thế giới 


54 


âm). Khi cháy gần hết tuần hương, gia chủ lại thấp 
thêm một tuần nữa rồi xin phép tổ tiên hoá vàng. 
Tiền vàng khi đã hoá thành tro thì rẩy vào đó một 
chén rượu cúng. 

Mọi kỳ dâng hương đều có vái và lễ. Vái thì các 
ngón tay đan vào nhau, còn lễ thì hai bàn tay áp 
vào nhau và đều đặt ở vị trí ngang trước ngực. Nghĩ 
lễ này đòi hỏi người làm lễ phải thành tâm. Vái lễ 
chỉ được thực hiện sau khi các lễ vật đã được đặt lên 
bàn thờ, đèn đã được thắp sáng, hương đã được châm 
lửa. Người làm lễ sau khi đã châm lửa, kính cẩn dùng 
hai tay đâng các nén hương ở vị trí ngang trần, vái 
ba vái rồi mới cắm hương vào bát hương. Vái ba vái 
xong thì đọc văn khấn (mỗi dịp tuần tiết đều có nội 
dung khác nhau). Khấn xong lễ bốn lễ và thêm ba 
VÁI. 

13. TH CÚNG THÂN SAO 


Khi nhiều người trong gia đình bị ốm đau quặt 
quẹo, đã chạy chữa trong thời gian dài nhưng vẫn 
không khỏi. Sau khi xem số biết rằng tại cung Tử 
của bố mẹ có các sao dữ, ví như sao Bạch Hổ gây ảnh 
hưởng tới sức khỏe của con cái. Vì vậy, muốn con cái 
được bình yên khoẻ mạnh cha mẹ phải thờ cúng các 
vị Thần sao, như là thần Bạch Hổ. Sau khi đã bầy đủ 
nghỉ lễ, cha (hoặc mẹ) kẹp một nén hương vái bốn 
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phương trời rồi quay trở về hướng cúng sao. 
Lời khẩn: 


Nam mô a di đà Phật (3 lần)bính lạy chín phương 
trời, mười phương đất, chư phật mười phương. kính 
ly đương niên thiên quan... 


Con tên là ... tuổi... ngụ tại số nhà ... phố ... quận 
... huyện ... tình ... 


Năm nay giờ chiếu mệnh ... hạn thấu ... 


Thủùnh tâm thiết lễ. Giải hạn nhân tỉnh. Lòng 
thành cúi lạy:Trung thiên tỉnh chủ. Bắc cự tửui. Đại 
đế ngọc bệ hạ giáng trần soi xét. Cầu cha mẹ khương 
tỉnh trường thọ, Phát Thánh hiển phù hộ chứu con. 


Trong nhà đều hạnh phúc đăng long, lớn nhỏ thủy 
đều hoan lạc. 


Nguyện thi quân hạ thần chiến tạc 

Giải hạn - bệnh tật trừ — thanh 

Đứt tà hung, khiến gặp điều lành 

Hộ đệ tử lòng thành khấn tấu 

Nam mô q di đà Phật (3 lần) 

Nam mô thiên tai giáng cát trường Bỏ Tút (13 lần) 


Nam mô chủ tình quân chủ hạn thần (21 lần). 
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14. DÂNG SAO GIẢI HẠN 


Người Việt xưa tin rằng, vào một số tuổi nhất định, 
người ta thường gặp vận hạn (những chuyện không 
may). Quan niệm này hoàn toàn không chỉ là quan 
niệm thuần tuý mê tín, xét theo khía cạnh khác, 
những năm tuổi này cũng tương quan với những chu 
kỳ biến đổi (có nhiều khả năng bất lợi) về sinh học 
của con người. Muốn làm giảm nhẹ điều này, họ 
thường cúng giải sao(dâng sao giải hạn) vào đầu năm 
hoặc hàng tháng. Lễ đâng sao giải hạn có thể thực 
hiện tại chùa hay ngay tại nhà. Nghi thức tiến hành 
như sau: 

a. Sao Thái Dương: 

Những người 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 77, 88 và 95 
tuổi là gặp sao Thái Dương chiếu. Sao này tốt với 
nam, không tốt đối với nữ. Hàng tháng, dùng bài vị 
màu vàng để làm lễ giải sao này vào ngày 27. Sắm 
hương hoa, tiền vàng, bài vị mũ màu vàng, 12 ngọn 
nến và 36 đồng tiền hướng về phương Tây làm lễ 
giải sao. 

Lời khấn: 

Nam mô a di đà Phật (ba lần) 

Nam mô Hữu thiên chí tôn Kim quyết Ngọc Hoàng 
Thượng đế 
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Kính lậy đúc Trung thiện tỉnh chúa Bắc Cực tử ui 
Trang sinh đại đế, 

Kính lạy đúc Tỏ Nam tào lục ty duyện thọ tỉnh 
quán 

Kính lạy đức Hữu Bắc đẩu cẩu hàm giải ách tỉnh 


quân. 


Kính lạy đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử tính 
quán. 


Kính lạy đúc Thượng thanh bản mạch nguyên 
Thần chân quân. 


Hôm nay là ngày 27 tháng ... năm ... 
Chúng con là ... tuốt ... địa chỉ... 


Thành tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mạng. 

Cúi mong chư uị chấp kỳ bạc lễ, phù hộ độ trù, giải 
trừ uận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự 
lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an hhoang, 
thịnh uượng. 

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bát lạy. 

Nam mô a di đà Phật ( lễ tạ 3 lạy). 

Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, nhất tâm 
bái lạy . 


E 
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b. Sao Thái Âm 


Những người 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 98, 
tuổi là gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Thái âm là sao 
tốt nhưng không tốt lắm đối với nữ. Hàng tháng vào 
ngày 26, dùng bài vị màu vàng để làm lễ giải sao 
này. Sắm hương hoa, tiền vàng, mũ vàng, 7 ngọn 
nến và 36 đồng tiển hướng về chính Tây làm lễ giải 
sao. 

Lời khấn: 

Nam mô a di đò Phật (ba lần) bính lạy Đúc Hiệu 
Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế: 

Kính lạy Đúc Thượng thanh bản mạng nguyên 
thân chân quân. 


Hôm nay là ngày 26 thúng ... năm: ... 
Chính con là ... tuổi ... địa chỉ... 


Thành tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư 
0¿ chấp bỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, ban 
phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi 
sự đữ, gia nột bình yên, anh khang, thừnh 0uượng. 

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bái lạy. 

Nam mô œ di đè Phật (lễ tạ 3 lay). 


Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 
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c. Sao Mộc Đức 


Những người 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 và 
99 tuổi là gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Mộc Đức là 
sao tốt, nhưng không tốt cho những người vượng hoäả. 
Hàng tháng vào ngày 25, dùng bài vị màu xanh để 
làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa, tiền vàng, mũ 
xanh, nến 20 cây và 36 đồng tiền hướng về chính 
Tây là lễ để giải. 

Lời khấn: 

Nam mô a di đà Phật (ba lần) bính lạy đức Hiệu 
Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. 


Kính lạy Đông phương giúp ất Mộc Đức tỉnh quân 

Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên. 
thần chân quân. 

Hôm nay là ngày 25 thúng ... năm. ... 

Chính con là ... tuổi ... địa chỉ... 

Thành tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư 
Uu¿ chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, ban 
phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi 
sự dư, gia nội bình yên, anh khoang, thịnh uượng. 


Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bứi lay. 


Nam mô a di đà Phật (lễ tạ ba lạy). 
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Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 

đ. Sao Vân Hân 

Những người 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 và 
96 tuổi là gặp sao Vân Hán chiếu mạng. Vân Hán là 
tai tinh (sao xấu) chú về ốm đau bệnh tật . Hàng tháng 
vào ngày 29 dùng bài vị màu đỏ để làm lễ giải sao 
này. Sắm hương hoa, tiền, vàng, mũ đỏ, 15 câu nến 
và 36 đồng tiền, hướng về phía Tây để làm lễ giải 
sao. 

Lời khấn: 

Nam mô a di đà Phật (ba lần) 

Kính lạy đúc Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc 
Hoàng Thượng đề. 

Kính lạy đức Nam 4 2t Bính Đỉnh Hoá đức 
thần chân quân 

Kính lạy đúc Thượng thanh bản mạng nguyên 
thần chân quân. 

Hôm nay là ngày 29 tháng ... năm ... 

Chính con là ... tuổi ... địa chỉ... 

Thùnh tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sơo Thái Am chiếu mạng, cúi xin chư 
U‡ chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, ban 
phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi 
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sự dữ, gia nội bình yên, anh khang, thịnh uượng. 


Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm ˆ 
bát lạy. 


Nam mô a di đà Phật (lễ tạ ba lay). 

Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 

đ. Sao Thổ Tú 

Những người 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 và 
92 tuổi là gặp sao Thổ Tú chiếu mạng. Đây là sao 
xấu, chủ về tai vạ kiện tụng, xấu đối với cả nam nữ 
và gia trạch. Ngày 19 hàng tháng, dùng bài vị màu 
vàng làm lễ giải sao này. Sắm hương hoa, tiền vàng, 
mũ vàng, 5 cây nến và 36 đồng tiền hướng về chính 
Tây để làm lễ giải sao. 

Lời khấn: 

Nam mô ơ di đà Phật (ba lần) 


Kính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc 
Hoàng Thượng đế. 


Kính lạy đúc Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đúc tỉnh 
quản 

Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên 
thần chân quân. 

Hôm nay là ngày 19 tháng... năm .. 

Chính con là ... tuổi ... địa chỉ... 
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Thành tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư 
u‡ chấp hỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, bạn 
phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi 
sự đự, gia nội bình yên, anh khang, thịnh uượng. 

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bái lạy. 

Nam mô a dị đà Phật (lễ tạ ba lạy). 

Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 

e. Sao Thái Bạch 

Những người 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 và 
94 tuổi là gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng. Sao 
này xấu, chủ về tiền của, khẩu thiệt, xấu cả nam và 
nữ nhưng nam đỡ hơn. Ngày 15 hàng tháng, dùng 
bài vị màu trắng, sắm lễ hương hoa, tiền vàng, mũ 
trắng, 8 ngọn nến và 36 đồng tiền hướng về chính 
Tây làm lễ giải sao. 

Lời khấn: 

Nam mô a di đà Phật (ba lần) 

Kính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc 
Hoàng Thượng đế: 


Kính lạy đúc Tây phương Canh Tân Kim đức Thới 
bạch tỉnh quân. 
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Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên 
thân chân quân. 


Hôm nay là ngày 1ã tháng ... năm... 

Chính con là ... tuổi... địa chỉ... 

Thành tâm sắm hương hoo. lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin 
chưui chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, 
ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh 
mọt sự dữ, gia nội bình yên, anh khang, thịnh 0ượng. 


Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bát lạy. 


Nam mô œ di đà Phật (lễ tạ ba lạy). 
Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 
øg. Sao Thuỷ Diệu 


Những người 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 và 
93 tuổi là gặp sao Thuỷ Diệu chiếu mạng. Thuỷ Diệu 
là sao Phúc Lộc nhưng xấu với nữ và chủ về tai hạn, 
tang chế. Ngày 21 hàng tháng dùng bài vị màu đen, 
sắm sửa hương hoa, tiền vàng, mũ đen, 7 ngọn nến 
và 36 đồng tiền hướng về chính Tây làm lễ giải sao. 

Lới khấn: 

Nam mô œ di đà Phật (ba lần) 

lính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc 
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Hoàng Thượng đế. 

Kính lạy đúc Bắc phương nhân Quý Thuỷ Đức tỉnh 
quân 

Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên 
thần chân quân. 

Hôm nay là ngày... thúng ... năm... 

Chính con là ... tuổi... địa chỉ... 

Thành tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư 
U‡ chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, ban 
phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi 
sự dư, gia nội bình yên, anh khang, thịnh uượng. 

Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bái lay. 

Nam mô a di đà Phật (lễ tạ ba lạy). 

Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 

h. Sao La Hầu 

Những người 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, và 
91 tuổi là gặp sao La Hầu chiếu mạng. La Hầu là sao 
xấu, chủ về khẩu thiệt. Nam xấu hơn nữ. Ngày mồng 
tám hàng tháng dùng bài vị màu vàng sắm sửa hương 
hoa, tiền vàng, mũ màu vàng, 9 ngọn nến và 36 đồng 
tiền, hướng chính Bắc làm lễ giải sao. 
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Lời khẩn: 
Nam mô a đi đà Phật (ba lần) 


Kính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc 
Hoàng Thượng đế. 


Kính lạy đúc Thiên cung Thần Thủ La Hầu tỉnh 
quản. 


Kính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thuỷ Đức 
t,nh quân 

Kính lạy đức Thượng thanh bản mạng nguyên 
thân chân quân. 

Hôm nay là ngày... tháng... năm... 

Chính con là ... tuổi ... địa chỉ... 

Thành tâm sắm hương hoa lễ Uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thúi Âm chiếu mạng, cúi xin 
chư uị chấp kỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, 
ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gốp sự lành, tránh 
mọi sự dữ, gia nội bình yên, anh khang, thịnh uượng. 


Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bái lạy. 


Nam mô a di đà Phật (lễ tạ ba lạy). 


Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 


66 


1. Sao Kế Đô 

Những người 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 79, 88 và 97 
tuổi gặp phải sao Kế Đô chiếu mạng. Đây là Hung 
tình xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa 
gặp điều tốt hơn, nữ xấu hơn nam. Ngày mồng 8 hàng 
tháng dùng bài vị màu vàng, sắm sửa hương hoa, 
tiền vàng, mũ màu vàng, 9 ngọn nến và 36 đồng tiền, 
hướng về chính Bắc làm lễ giải sao. 

Lời khấn: 

Nam mô a di đà Phật (ba lần) 

Kính lạy đức Hiệu Thiện chí tôn Kim Quyết Ngọc 
Hoàng Thượng đế. 

Kính lạy đức Địa Cung Thần Vỹ Kế Đô tỉnh quân. 

Kính lạy đức Bắc phương nhân Quý Thuỷ Đúc 
tỉnh quân 

Kính lạy đức Thương thanh bản mạng nguyên 
thần chân quân. 

Hôm nay là ngòy... thúng... năm... 

Chính con là ... tuổi ... địa chỉ... 

Thành tâm sắm hương hoa lễ uật thiết lập tại... 
làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mạng, cúi xin chư 
U‡ chấp hỳ bạc lễ phù hộ độ trì giải trừ uận hạn, bạn 
phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp sự lành, tránh mọi 
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sự dữ, gia nội bình yên, anh khang, thịnh uượng. 


Chúng con cúi đầu chí thiết, chí thành, nhất tâm 
bái lạy. 


Nam mô a đi đà Phật (lễ tạ ba lạy). 
Hết một tuần hương thì hoá (đốt) bài vị, tiền vàng. 
15. LỄ THƯỢNG THỌ 


Đây là một hình thức báo hiếu và là địp vui mừng 
của ca gia đình. 


Gia đình nào khá giả và đông con cháu thường tổ 
chức lễ mừng thọ cho mẹ. Có cha mẹ già bảy tám 
mươi tuổi, trong ngày này, gia đình làm lễ gà xôi, 
hoặc tam sinh lợn bò, đem ra đình lễ thần gọi là bái 
tạ thần hưu, nghĩa là tạ ơn thánh thần đã phù hộ 
cha mẹ sống lâu. Đến giờ lễ, cha, (hoặc mẹ) mặc quần 
điều, áo tía ngôi trên, con cháu tế tự lễ bái. Con cái 
dâng lễ, mỗi người một chén rượu mừng thọ, hoặc là 
quả đào gọi là bàn đào chúc thọ. 

Con cháu lễ bái xong rồi, mời làng xóm, bạn bè 
đến ăn mừng. Khách đến đem đồ lễ vật đến mừng và 
chứng kiến sự hạnh phúc của hai cụ, sự hiếu thảo 
của con cháu. Hai bên nhà có treo những câu đối, 


những bức đại tự để mừng hai cụ. 


Trong ngày này, khi làm lễ, người con trưởng sẽ 
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khấn: 
Lời yết cáo tổ tiên 
Hôm nay! 


Ngày ... thúng.... Năm... tại thôn ... xã... huyện 
yIHINss.. 


Hậu duệ tôn là (tên người đúng lô). 

Quỳ trước linh u‡ (đọc linh uị của thuỷ tổ, tiên tổ 
được liệt thờ trong nhà thờ họ). 

Kính cẩn lạy tâu rằng: 

Cúi nghĩ: Tuổi tác tự Trời Phật ban cho 

Hình hài nhờ Tổ Tiên mới có 

Nay: toàn dân hớn hỏ đón xuân sang 

Tín chủ mừng uui lò lễ thọ * 

Yết cáo chư uị thân linh 

Kính lạy miếu đường tiên tổ 

Xin rộng mở lòng nhân 


Nguyện uun trồng đức độ 


(*) Nếu người đứng lễ là bản thân người được khánh thọ thì 
dùng chữ “làm lễ thọ”. Nếu con trưởng hay cháu đích tôn đứng 
lễ thì dùng chữ “dâng lễ thọ”. 
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Mong sao ngày tháng mỗi bên lâu 

Ước được gốc cành thêm củng cố 

Tưởng niệm công đức ngày xưa 

Gọi chút khói hương lễ nhỏ 

Ngùng trông chứng giám tấc thành 

Cút xin phù trì bảo hộ 

Mong Tiên sinh khơi rộng mạch trường sinh 
Cho hậu duệ leo lên thêm Thượng thọ 


Trên Thiên tào tăng niên bỷ lâu dài, như rùa hạc uô 
cương 


Dưới hải ốc tưới phúc lộc dồi dào, như suối nguồn 
bất hủ. 


Khấn đầu cúi lạy thần linh tiên tổ: 
Thượng hưởng. 
1ó. CŨNG ĐẦY THẮNG 


Khi đứa trẻ đầy cữ thì cha mẹ tổ chức cúng đầy cữ, 
tới khi chúng đầy tháng thì cha mẹ tổ chức cúng đầy 
tháng. Cúng đầy tháng, ngoài việc cúng và đồ lễ 
tương tự như cúng đầy cữ, còn có cúng Tổ công và 
cúng gia tiên. Những gia đình khá giả còn làm một 
bữa tiệc thịnh soạn mời họ hàng bạn bè đến dự. 


* ` k -. ^^ ` x ^ˆ + ` 
Gia đình sửa soạn nghì lê và phâm vật rồi tiên 
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hành buổi lễ. Lời khấn: 
Duy! Niên hiệu .... Tỉnh ... huyện .... Xã.... Thôn..... 
Tín chủ là phụ thê .... đồng gia 
Kính cúo: 


Nhân ngày... tháng..... Năm nay thoặc năm 
ngoái), uợ chồng chúng con sinh con trai (hoặc gá) 
đầu (hoặc thứ) đặt tên là ... 


Đến nay uừa chăn thúng. 


kính cẩn sắm lễ uật cỗ chay (hoặc mâm cỗ mặn), 
hương đèn, trầu rượu, hoa quả, khấn với: 


Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chủ 
Đệ rhị Thiên đế đại tiên chủ 
Đệ Tam Tiên mụ đại tiên chủ 
Thập nhị bộ tiên nương 
Tam thập lục cung chư 0t tưởng nương án hạ 


Cúi mong chư uị tôn linh chứng giám, phù hộ cho 
cháu bé được thân mệnh bình yên cường tráng. Kính 
nhờ uào đạo đức các uị Tiên bà phù trợ... 


Cẩn cáo. 
17. CÚNG ĐẨY NĂM 
Cúng đầy năm còn gọi là cúng đầy tuổi hoặc lễ 


^* ^ˆ ~*- + ^ * .. ` ` 
thôi nôi. Trong buôi cúng đây năm, nhiều nhà làm 
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cỗ bàn rất linh đình, khấn trình trước bàn thờ gia 
tiên và mời khách khứa đông hơn cả cúng đầy tháng. 

Lời khấn: 

Hôm nay là ngày ... tháng .... Năm. .... Nay con 
giữ uiệc phụng thờ tên lò. .... Tuổi... sinh tại xã..... 
Huyện .... Tỉnh .... Cùng toàn gia, trước bèn thờ gia 
tiên cúi đầu bái lễ. 

Kính dâng lễ bạc: trầu rượu, trà nước, uòng hương, 
hoa quả cùng phẩm uật, lòng thành nhân dịp sinh 
hạ cháu trai (gái), bính mời hương hồn nội ngoại gia 
tiên, ky cụ, ông bà, cha mẹ, cô đì, chú bác, anh chị em 
chứng giám uù hưởng lễ. 

Con kính xin gia tiên phù hộ độ trì cho cháu... 
hay ăn chóng lớn uà toàn gia khang biện. 


Cân cáo. 
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III. CÁC NGHI THỨC LỄ 
KHI LÀM NHÀ 


Làm nhà là một trong những việc rất trọng đại 
trong đời của người Việt Nam, liên quan tới sinh mệnh 
của những người sẽ sống trong ngôi nhà đó. Bởi vậy, 
người ta rất chú trọng tới các nghi thức, các bước 
phải làm lễ cúng. Ngoài việc chọn hướng nhà sao cho 
hợp tuổi gia chủ, còn chú ý tới lễ động thổ, lên tầng, 
cất nóc. Thậm chí còn có người chú ý tới các cung số 
khi làm cửa, làm cầu thang sao cho rơi vào cung tốt 
như cung “sinh” chứ không rơi vào cung “tử”. 


Chọn đất làm nhà cũng nhất chọn hướng nhà là 
tối quan trọng trong việc xây cất. Tuy nhiên, trước 
khi làm nhà, người ta phải xem tuổi để biết tuổi có 
lợi cho việc xây cất và có hợp với hướng định xây 
hay không. Nếu không phải đợi năm khác. Đất phải 
chọn nơi cao ráo, để có thể tận dụng được cái khí của 
đất trời. 

Cùng với nơi đất tốt, hướng nhà phải hợp với lẽ 
thuận nghịch của âm dương. Hướng Nam thường 


73 


được người ta cho là tốt nhất, nhưng cũng còn phải 
tuỳ vào địa thế căn nhà và tuổi của chủ nhà. Khi 
chọn hướng nhà phải tránh góc ao, đao đình hoặc 
một con đường đâm thẳng nhà để tránh những ảnh 
hưởng không tốt về phong thuy. 
1. LỄ ĐỘNG THỔ 

Sau khi chọn ngày hợp với tuổi gia chủ, người ta 
làm lễ động thổ (cúng thần đất) để xin được làm nhà 
trên mảnh đất đó. Trong lễ động thổ ngày xưa phải 
cúng tam sinh. Ngày nay đơn giản hơn,nhưng phải 
có con gà, đĩa xôi, hương hoa. Sau khi làm lễ, gia chủ 
là người cầm cuốc bổ những nhát cuốc đầu tiên, trình 
với thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó mới cho 
thợ đào móng. 


Lời khấn: 
Kính lạy Đông trù tư mệnh 
Táo phủ Thần quân 
Long mạch thổ thần — cập thổ 
Chủ u‡ thần tài — thông mình, chính trực 
Chí thần chí linh 
Xưa, thần T, mệnh thiên đình 
Đông trù chấp trưởng chấp hành nghiêm trang 
Thay trời giáng phúc trừ ương 
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Xem xét thiện ác một phương không lầm 
Thiên chủ lễ bạc thành tâm 
Chừng nào đắc lễ chẳng lâm chẳng sai 
Vun trồng hoè, quế xanh tươi 
Trẻ già mạnh khỏe, người người an bhang 
Trót lầm xin xá, xin thương 
Để cho con được mở đường thành tâm 
Bốn màu xuân, hạ, thu, đông 
Làm ăn phú quy, bớt phần nguy nan. 

Nay nhân ngày ... thúng ... năm ... giờ... 


Tín chủ con tên là .... Cùng uợ (chồng), con trai 
(con gới) .... Chúu..... 


Ngụ tại thôn .... Xã .... Huyện .... Từnh .... (hoặc số 
nhà .... Phố.... Phường ..... quận...... Thành phố.....) 
Thành tâm kính dâng lễ uật gồm: hương đăng ... 
cung thình chư uị đồng lai hiến hưởng. Chấp hỳ lễ 
bạc, phù hộ độ trì cho chúng con. 
Cẩn cáo. 

Khi xây nhà, người ta làm lễ cất nóc, chữ gọi là 
Thượng lương. Nóc đối với ngôi nhà quan trọng, vì 
không có nóc không thành nhà. Khi làm lễ, chủ nhà 
nhờ người xem ngày, chọn giờ để sau này gặp may 
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mắn, bình an. Đúng ngày giờ đã chọn, người ta bắc 
đòn chính của nóc nhà lên đỉnh sườn nhà. Một miếng 
vai đỏ có để ngày tháng cử lễ và mấy chữ “Khương 
Thái công tại thử" nghĩa là “Ông Khương Thái công ở 
đây” được trao vào chiếc đòn chính này. Cũng có nhà 
thay miếng vải đỏ bằng một lá bùa bát quái để trừ tà 
ma. Cùng với đó, người ta còn làm lễ mời thầy pháp 
tới cúng và làm lễ cáo gia tiên. Lễ xong có đốt pháo, 
tiếng pháo vừa thể hiện sự vui về , vừa đuổi tà ma. 


2. LÀM CỔNG NGÕ 


Người xưa rất coi trọng việc xây dựng cổng ngõ, 
coi cổng ngõ là bộ mặt của ngôi nhà. Trong khi làm 
nhà, dân ta thường theo phương pháp của tổ sư thổ 
mộc Lỗ Ban, người đã áp dụng thuyết tám vật đồng 
thể của phương Đông. 


Người ta quan niệm cổng ngõ hư thủng, trộm cướp 
có thể đòm ngó; vách cửa lệch lạc tức tâm người không 
chính; cửa cao hơn nhà, con người sẽ có tâm kiêu ngạo, 
nạn tuyệt hậu do đó mà ra. Người ta cũng không bao 
giờ làm cổng ngõ đâm thẳng vào gian giữa nhà chính, 
cổng thường được làm cạnh dãy nhà phụ và cổng phải 
xứng với nhà. 

3. CÚNG TRẤN TRẠCH 


Người xưa cho rằng khi sức khỏe cũng những 
người trong gia đình hoặc việc làm ăn không tốt có 
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thể do nhà cửa bị động, hoặc vì hướng nhà, hướng 
ngõ không hợp với tuổi gia chủ, hoặc có một con đường 
đâm thẳng vào gian nhà chính, hoặc mạch đất phía 
dưới ngôi nhà bị đào bới. Muốn khắc phục những 
điều không tốt trên, gia chủ phải xoay lại hướng nhà 
và làm lễ trấn trạch. Có trường hợp người ta lại cho 
rằng bếp có động, bởi nơi ở của Táo quân chưa được 
giữ gìn sạch sẽ. 
4. ĂN MỪNG NHÀ MỚI 

Khi làm xong nhà mới, chủ nhà sẽ chọn ngày lành 
tháng tốt tới ở. Sau đó làm lễ, có cỗ bàn thịnh soạn 
mời bà con họ hàng, bạn bè đến ăn mừng nhà mới (lễ 
tân g1a) và cáo gia tiên. 

Lễ Tân gia thường được tổ chức long trọng hơn lễ 
cất nóc. Những người được mời đến dự thường mang 
lễ vật tới mừng như câu đối, các bức đại tự, trầu cau... 


Lời khấn cáo yết Táo quân thổ thần: 
Hôm nay, ngày ..., thúng....., năm ... 
Tại thôn....., xã ..... huyện ..., tỉnh .... 
Tín chủ con là: 


Trước án tạo Đông trù tư mệnh Túo phủ thần 


Kính cẩn tâu rằng: 
Ngài giữ ngôi Tam thai 


Llấu 
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Nắm quyền tạo hoá 

Trừ tơi cứu hoạ 

Bdo uệ dân lành 

Nay bản gia hoàn tất công trình 
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa 
Nhan lễ khánh hạ 

Kính cẩn tâu trình 

Cầu xin gia đình 

An ninh khang thái 

Làm ăn tiến tới 

Tòi lộc đôi đào 

Cửa rộng nhà cao 

Ngoài êm trong ấm 

Vợ chồng hoà thuận 

Con chúu sum uầy 

Cúi nhờ ân cao đức dầy 
Đoái thương phù trì bao hộ. 


Cẩn cáo. 


IV. TỤC CƯỚI HỎI 


A. CƯỚI HỎI 


Từ xưa, cha mẹ đã có vai trò rất quan trọng trong 
việc dựng vợ ga chồng cho con cái. Sau khi nhờ được 
người mối lái, tìm được người vừa ý để đựng vợ gả 
chồng cho con, gia đình hai bên trai gái sẽ quyết định 
tổ chức hôn lễ cho con. Người ta thường phải chuẩn 
bị sáu lễ cho việc cưới hỏi xin, nhưng trên thực tế, 
người Việt thường thu gọn vào ba lễ: lễ chạm ngõ, lễ 
ăn hỏi và lễ cưới. Đối với những gia đình nghèo, có 
khi còn bỏ cả lễ chạm ngõ. 

1. CHẠM NGÖ 


Sau khi hai nhà đã thoả thuận việc cưới gả, người 
mối sẽ hẹn ngày với bên nhà gái để đưa người chủ 
hôn hoặc cha mẹ nhà trai và chú rể đem lễ vật trầu 
cau đến nhà gái xin đính ước. 


Khi đã xác định được ngày tốt (tức là ngày âm 
đương bất tương thì vợ chồng sau này mới gặp điều 
tốt lành), nhà trai sắm một lễ mọn cúng tổ tiên để 
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báo về công việc hệ trọng này. Nhà nghèo chỉ có bát 
nước, nén hương. Nhà khá giả thì làm gà, thổi xôi. 
au đó nhà trai sửa một lễ mang sang nhà gái gồm: 
một cơi trầu cánh phượng, cau bổ tư bề cánh tiên, 
mứt sen, trà lạng đựng trong quả sơn son thiếp vàng. 


Đoàn người đi sang nhà gái gồm bà mối, bà mẹ, bà 
dì, bà cô của chú rể. Các cô gái chưa chồng ở trong họ 
thường đội các mâm quả hoặc bưng khay trầu đi 
trước, sau đó là nam giới và chú rể. Lễ được chia làm 
hai phần. Phần nhiều được đặt lên bàn thờ và cha 
của cô dâu sẽ khấn vái tổ tiên về ngày mà con cháu 
họ sắp lập gia đình. Phần còn lại sẽ đưa về nhà ông 
cậu của cô gái để lễ gia tiên bên ngoại. Trước khi nhà 
trai về, nhà gái thường sửa một phần lễ để biếu lại 
nhà trai. gọi là lại qủa. 


2. ĂN HỎI 


Đây là lễ trọng thể, mang tính chất chính thức 
trước khi cưới và phải chọn ngày tốt. Sáng sớm nhà 
trai làm lễ cáo gia tiên. Sau đó người mối đưa cha mẹ 
nhà trai, chú rể và những người họ hàng thân thuộc 
đem lễ vật trầu cau, chè mứt, bánh cốm hay bánh su 
xuê đến nhà gái để nhà gái làm lễ cáo gia tiên. Sau 
đó nhà gái đem các vật phẩm này chia phần cho các 
bạn hữu, họ hàng thân thuộc. Sau lễ hỏi là việc báo 
hỷ và chia trầu. Mỗi lễ đem chia gồm một lá trầu, 
một qua cau, chục hạt mứt sen, một ấm trà, bánh 
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cốm. Những thứ này được phong trong giấy hồng, 
gấp thành hình hộp vuông, mỗi chiều khoảng,„5 ~ 6 
cm, cao độ 2 em. Trên hộp vuông, người ta dùng giấy 
bạc trang kim cắt hình chữ hỷ dán lên trên. 


Ở miền Nam thường có tục nhà trai trình trước 
hai họ những món sính lễ quan trọng như hoa tai, 
nhẫn ... ngay trong lễ ăn hỏi để được nhà gái chấp 
nhận và ưng thuận sự hứa hôn. 


Trong lễ ăn hỏi, hai họ cũng xem ngày và định 
ngày cứới cho đôi trẻ. Đây là một ngày hệ trọng của 
đời người nên phải xem ngày giờ cẩn thận. Ngày 
xưa, người ta chọn ngày cưới là ngày bất tương, thiên 
hỷ, thiên đức, nguyệt đức, v.v.. Giờ cưới luôn luôn 
phải là giờ Hoàng đạo. Sau lễ hỏi, thông qua bà mỗi, 
nhà trai sẽ biết nhà gái thách những gì. 

3. LỄ XIN DÂU 


Trước giờ đón dâu, nhà trai có mấy người mang 
một cơi trầu, một be rượu đến xin dâu, báo trước giờ 
mà đoàn đón dâu sẽ đến để nhà gái chuẩn bị đón 
tiếp. Cơi trầu be rượu này, nhà gái đệ lên bàn thờ 
cáo tổ tiên, rồi hạ xuống đón quan khách đưa dâu. 
Đại diện đưa lễ này của nhà trai có thể là mẹ chồng 
hoặc một người cô, thím, trong họ. 


Khi đoàn đón dâu đến, họ nhà gái mời nhà trai 
vào nhà, nhà trai cho đặt đồ lễ lên bàn thờ. Các phù 
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rể bưng lễ vật đứng dàn hàng ngang trước mặt các 
phù dâu và trao những mâm quả hoặc quả tráp lễ 
vật. Các cô này sẽ đem lễ vật đặt lên bàn thờ có thứ 
tự ở trước bàn thờ gia tiên. 

Lúc này, nhà gái kiểm điểm lại đồ thách cưới (một 
phần đã được đưa đến từ mấy hôm trước). Đề lễ đủ, 
nhà gái cho thắp hương để chú rể và cô dâu cùng lễ 
gia tiên. Hương thắp phải do bố (hoặc anh trai, em 
trai) cô dâu thắp. Nếu là anh trai hay em trai cô dâu 
thắp, nhà trai phải tặng một món tiền gọi là tiền thắp 
hương. 


Văn lễ: 


“Hôm nay, ngày...., thúng...., năm...., giờ.... Gia 
chủ là người thôn...., xö...., huyện....., tỉnh (hoặc ngụ 
tại số nhà ...phường....quận...thành phố....) nước 
Việt Nam. Có con trai (hoặc con gớ) tên là.... kết 
duyên cùng_....con gái (hoặc con trai) của ông bà... 
người thôn .... Xã....huyện....tỉnh.... 


Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ uật 
gồm: hương đăng trầu quả... gọi là theo phong tục lễ 
nghỉ thành hôn uà hợp cẩn. 


Trước lĩnh tọa, Ngũ tự gia thần chư tôn linh 0ị. 


Trước hình uị liệt gia tiên chư chân linh, xin bính 
cẩn bhẩn cầu: 
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Phúc tổ di lai, sinh trai có uợ (hoặc nhà gái thì 
khấn: "sinh gái gả chồng”). 

Lễ mọn kính dâng, duyên lành gặp gỡ giai lão trăm 
năm, uững bên hai họ. 


Nghi thất nghi gia, có con có của. 
Câm sắt giao hoà, trông nhờ phúc tổ: 
Cẩn cáo” 
4. RƯỚC DÂU 


Ngày xưa, người ta thường rước đâu vào ban đêm 
theo đúng giờ hoàng đạo đã chọn.Nhà trai thường 
nhờ một cụ già hiển lành, vợ chồng song toàn, đông 
con nhiều cháu, cầm một bó hương hay một đỉnh 
trầm đi trước, tục gọi là Tơ hồng. Kế đến là người 
dẫn lễ vật như mâm cau, bánh mứt, lợn, rượu... 
Chú rể khăn áo chỉnh tề cùng với những người trong 
họ đi rước dâu. Tục lệ của nhiều địa phương là chỉ 
có bố chồng đi đón. 


Khi đoàn đón râu đến ngõ nhà gái, cụ già cầm 
hương cùng đi với một người đội lễ, thường là một 
qua đựng trầu cau và rượu vào trước. Mâm lễ ấy 
được đặt lên bàn thờ, cụ già thắp hương vái, nhà 
gái vái trả lễ rồi một vị đứng đầu họ nhà gái, cùng 
ra đón đoàn xin dâu vào. Ngay sau đó, cô đâu cùng 
chú rể đến lạy trước bàn thờ gia tiên, xin tổ tiên 
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đồng ý cho cô dâu cùng chú rể đem hộp trầu đi mời 
mọi người trong họ. Trước khi về nhà chồng, cô dâu 
đi lạy ông bà, cha mẹ mình. Thông thường lúc đó, 
cha mẹ cô dâu cho một vật gì đó như hoa tai, nhẫn 
cưới hoặc ít quan tiền (nếu là nhà giàu) hoặc cái 
quạt, gương soi (nếu là nhà nghèo) để làm kỷ niệm. 
Sau đó dâu rể đi lễ nhà thờ tổ họ nội và họ ngoại 
của cô dâu. 

Tiếp đó chủ hôn nhà trai nói với chủ hôn nhà gái 
để cô dâu chú rể mừng tuổi ông bà, cha mẹ vợ. Ngày 
xưa, chú rể phải làm lễ bốn lễ ba vái, nhưng sau 
theo quy định của triều Nguyễn chỉ lễ ba vái. Tục lệ 
này sau được bãi bỏ ở nhiều nơi. Sau đó, người chủ 
hôn đích thân hoặc uỷ thác cho một vị lớn tuổi khác 
đi chào tất cả họ hàng có mặt trong đám cưới. Lúc 
này ông bà, cha mẹ vợ sẽ có vài lời bảo ban đạy dỗ 
đôi vợ chồng trẻ và ban cho chú rể một đồ vật gì quý 
giá. Các vị trong họ như chú bác cũng có tiền mừng 
cho đôi trẻ rồi mới bước vào tiệc cưới. 

Khi tiệc xong, chú hôn nhà tra sẽ nói với chủ hôn 
nhà gái là đã đến giờ tốt, xin phép được rước dâu. 
Sau đó đoàn đón dâu lên đường về nhà trai. Trước 
cửa nhà trai thường đặt một lò than hoa hồng để cô 
dâu bước qua đó để đốt vía (những người vía đữ đã 
gặp trên đường). Nhiều nơi ở quê còn có tục chăng 


34 


dây. Khi gặp đây chăng, cụ già đi đầu đoàn đón dâu 
cho trẻ con mấy đòng kẽm để chúng gỡ dây ởi vì sợ 
gặp phải chuyện “giữa đường đứt gánh”. Theo sau 
cô dâu là những người đội những hòm đựng đồ dùng 
riêng của cô dâu. 

Ngày xưa, còn tục đốt pháo nên đến ngõ nhà trai, 
pháo nổ ròn rã. Người ta thường chọn loại pháo tốt, 
hơ khô, buộc từng hai bánh một. với nhau để nổ cho 
giòn, tránh pháo tịt vì sợ điều không may. Khi về 
đến nhà trai, ở ngoài cửa đã có sẵn người cầm cơi 
trầu chực sẵn để đón mời quan khách nhà gái. Lúc 
này, mẹ chồng cầm bình vôi lánh mặt đi chỗ khác 
để cô dâu bước vào nhà. Có nơi cho rằng, ngày xưa 
bình vôi là biểu hiện của tài sản, nên không bao giờ 
để bình vôi sứt miệng, thường quệt thêm vôi lên 
miệng bình vì tin rằng bình vôi càng dày, của cải 
trong nhà càng nhiều. Mẹ chồng cầm bình đi vì 
muốn nắm quyền hành trong nhà, không cho con 
dâu được quyền điều hành trong nhà. Ở các địa 
phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, mẹ chồng có tục ra 
cất nón cho cô dâu. Cô dâu vào đến cổng, múc nước 
rửa mặt đựng trong một cái nồi đồng. Sau đó mẹ 
chồng dắt con dâu vào nhà, đặt quan tiền và cái quạt 
lên bàn thờ rồi lễ gia tiên: bốn lạy ba vắt. 

Lễ xong, mẹ chồng cùng cô đâu bước vào buông. 
Trong buồng có sẵn một đôi chiếu mới trải úp vào 
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nhau. Người trải chiếu phải là người ăn nên làm ra, 
con đàn cháu đống. Nếu mẹ chồng đủ điều kiện như 
trên thì bà sẽ trải chiếu, dọn giường cho cô dâu chú 
rể. Nghỉ ngơi một lát, sau đó cô dâu chú rể vào lạy 
gia tiên, đi lễ các nhà thờ của đôi bên cha mẹ chồng 
và làm lễ tơ hồng. Xong xuôi, cô dâu chú rể vào mừng 
tuổi ông bà, cha mẹ chồng, cầm hộp trầu đi mời khắp 
trong họ. 


Nghỉ lễ đưa đâu đến đây là xong. Có gia đình nhà 
trai mởi những người nhà gái đi đưa dâu ở lại ăn 
uống rồi mới ra về. Có khi nhà trai phải tiễn đưa họ 
nhà gái ra về đến tận nhà gái, những người này nói 
cho bố mẹ nhà gái biết việc đưa đâu đã chu đáo rồi 
mới giải tán. Nếu trong số họ có ai tạt ngang bỏ về 
trước thì sẽ cho là điểm không hay, là không đi đến 
nơi về đến chốn. Khi nhà trai đưa họ hàng nhà gái 
về xong xuôi rồi thì mở tiệc ăn mừng. 

5. DẦU RỂ LẮM LỄ GIA TIÊN 


Mọi việc trong gia đình từ việc hiếu đến việc hỉ, 
từ việc vui đến việc buồn, con cháu trong nhà đều 
phải cúng cáo gia tiên. Trong ngày lễ thành hôn 
cho con cháu, ngoài gia trưởng phải khấn vái tổ tiên 
thì cô dâu chú rể cũng phải cúng lễ tổ tiên. Trước 
khi sang nhà gái đón dâu, chú rể phải làm lễ ở nhà 
mình. Khi sang nhà gái đón dâu, cả cô dâu và chú 
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rể lại phải xin phép hai họ cho cúng lễ tổ tiên nhà 
vợ tại chính nhà bố mẹ vợ, và cả tại nhà thờ họ bên 
vợ (nếu có). Về phía cô dâu, khi về nhà chồng, việc 
đầu tiên là phải lễ trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng. 
Sau đó, họ nhà chồng đưa cô dâu đi lễ nhà thờ trong 
hai họ nội ngoại nhà chồng. Việc làm lễ trước bàn 
thờ hai họ là để cô dâu chú rể trình diện với tổ tiên, 
và là dịp tổ tiên nhận mặt chàng rể, cô dâu. 


ó. LỄ TƠ HỒNG 


Người ta cho rằng vợ chồng lấy được nhau là có ông 
Nguyệt Lão định trước, cho nên phải tạ ơn ông ấy và 
cầu ông phù hộ được sống với nhau trọn đời. Vì thế, 
sau khi đón dâu về, gia đình chú rể bày hương án ra 
sân, bày lễ gồm xôi, gà, trầu, rượu làm lễ tế Tơ hồng. 
Chủ hôn vào lễ trước, rồi hai vợ chồng vào lễ sau. Văn 
tế Tơ hồng mỗi nơi mỗi khác, nhưng nội dung chính là 
ca tụng công đức ông Tơ bà Nguyệt xe mối duyên lành 
cho đôi trẻ và mong ông bà phù hộ cho cô đâu chú rẻ 
ăn ở với nhau trọn tình nghĩa đến đầu bạc răng long, 
sinh được con đàn cháu đống. Phong tục này không 
phổ biến, chỉ có ở một số địa phương. 


7. LỄ HỢP CẨN 
Khi cô dâu chú rể vào phòng, ông cụ cầm hương 


dẫn đoàn đón đâu của nhà trai trải chiếu cho cô đâu 
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chú rể. Chiếu phải trải phẳng, kiêng trải lệch. Sau 
đó cụ rót hai chén rượu mời cô đâu chú rể uống, rồi 
ý tứ lui ra ngoài khép cửa buồng lại. Cô dâu chú rể 
sẽ ăn cùng nhau bữa cơm đầu tiên. 


Tối hôm đó, khi nhập phòng, người chồng lấy cơi 
trầu tế Tơ hồng trao một miếng cho vợ, rót một chén 
rượu, mỗi người uống một nửa gọi là lễ hợp cẩn. 


8. LỄ LẠI MẶT 


Sáng hôm sau ngày cưới hoặc có khi sau hai ngày, 
đôi vợ chồng trẻ sẽ trở về nhà gái mang theo lễ vật 
để tạ gia tiên. Nếu nhà nghèo thì chỉ cần ba lá trầu, 
ba quả cau, một nậm rượu. Nhà giàu thì có thêm 
mứt sen, bánh kẹo, lợn quay, xôi gấc,... Lễ này gọi 
là lễ lại mặt. Lễ xong, nhà gái sẽ đem chia, biếu cho 
những người thân trong họ. Hôm đó, bố mẹ vợ làm 
một mâm cơm để dâu rể cùng ăn. 

B. MỘT VÀI TỤC KHÁC TRONG CƯỚI XIN 

1. CƯỚI CHẠY TANG 

Tục này thường được sử dụng trong những 
trường hợp bất đắc đĩ bởi luật pháp xưa cấm nhà 
trai và nhà gái khi có tang, kể từ tang cơ niên (tang 
một năm) không được làm lễ cưới gả. Vì vậy, hai họ 
có thể tổ chức cưới chạy tang. Người chết chưa phát 
tang, chưa khâm liệm thì họ nhà trai mang lễ sang 
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nhà gái xin cưới. Đám cưới được tiến hành khẩn 
trương trong vòng một hoặc hai ngày. Có thể không 
cần ngày tốt, nhưng phải là giờ hoàng đạo. Cô dâu 
về nhà chồng mấy tiếng thì gia đình bắt đầu phát 
tang và cô dâu sẽ chịu tang. Sau đám cưới chạy 
tang, cô đâu chú rể không được “quan hệ” với nhau 
trong vòng 100 ngày. 


2. Ở RỂ 


Những gia đình chỉ sinh con gái, cha mẹ thường 
có ý lựa chọn chàng trai hiển lành, khoẻ mạnh , 
chăm chỉ và phải là con thứ (vì không có trách nhiệm 
thờ cúng tổ tiên) cho ở rể. Nhà gái bắn tin gả con và 
gây dựng cho chàng rể ấy để nương tựa lúc về già, 
hương khói lúc nằm xuống. Vì vậy, nhiều khi nhä 
gái không đòi hỏi chú rể chỉ phí về đám cưới. Cưới 
xong, chú rể đến ở nhà vợ và trở thành thành viên 
chính thức trong gia đình. 


3. TÁI GIÁ 


Theo phong tục, cha mẹ chỉ gả con một lần. Lần 
sau, cha mẹ sẽ không tham gia. Có hai trưởng hợp 
người phụ nữ tái giá: chồng chết hoặc do ly hôn. 


Khi hai vợ chồng chưa có con với nhau thì là do 
“trai chê trai bỏ, gái chê gái đền”. Nếu “gái chê”, nhà 
trai thường bắt nhà gái phải đền số tiền gấp hai ba 
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lần nhà trai bỏ ra để tổ chức đám cưới, sêu tết... 
Nếu vợ chẳng đã có con mà bỏ nhau thì con và mọi 
thứ của cải đều thuộc về người chồng, trừ đồ nữ 
trang nhà gái sắm cho cô dâu. Người con gọi người 
mẹ bị cha bỏ là “xuất mẫu”. Nếu sau này đôi vợ 
chồng đã ìy hôn lại làm lành với nhau thì không 
gọi là tái giá, nhưng trước khi trở về sống chung 
phải làm lễ tạ gia tiên nhà chồng và cha mẹ chồng. 


Nếu chồng chết, phải chờ ba năm đoạn tang, 
người phụ nữ mới được tái giá. Người mẹ goá lấy 
chồng khác gọi là “goá mẫu”. Trước khi tái giá, người 
phụ nữ phải lo liệu cho người chồng cũ được “mồ 
yên mả đẹp”, làm lễ tạ chồng cũ, khấn cầu chồng cũ 
phù hộ. Nếu cha mẹ chồng vẫn còn thì phải đem 
trầu, rượu đến lễ tạ và xin phép được đi bước nữa. 
Nếu có con thì nó vẫn thuộc nhà nội, người mẹ muốn 
mang đi phải xin phép cha mẹ hoặc chú bác của 
chồng. 


4. NHỮNG TRƯỜNG HỢP HÔN NHÂN VÔ HIỆU LỰC 


Có 9 trường hợp sau đây thì dù hôn lễ đã được cử 
hành nhưng vẫn bị coi là vô hiệu lực: 


- Xạo hôn (tráo hôn). 
- Đem vợ, đem nàng hầu cầm cho người ta làm 


vợ, làm nàng hầu; hoặc đem vợ, đem nàng hầu giả 
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làm chị em gả cho người khác. 
„- Đem vợ lẽ làm vợ cả, hoặc có vợ cả rồi lại cưới vợ 
ca nửa. 
- Trong lúc có đại tang cử hành hôn lễ. 
- Bà con họ hàng lấy nhau. 


- Có chức quyền rồi dùng quyển hành ép người 
ta phai lấy mình. 


- Lấy đàn bà có tội đi trến. 
- Thầy tu lấy vợ. 
- Một phụ nữ lấy hai chẳng. 
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V. MỘT SỐ TẬP TỤC ĐỐI VỚI TRẺ, 
SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ 


1. ĐỒN TRẺ SƠ SINH 


Trẻ vừa sinh ra, muốn đón về nhà phải chọn người 
đón. Người đón trẻ mang về nhà phải nhanh nhẹn, 
tháo vát, khéo léo, sống thoải mái, dễ dãi thì sau này 
trẻ sẽ thông minh và nhanh nhẹn. 


Tục xưa quy định, khi đón trẻ sơ sinh về nhà phải 
quệt nhọ nổi vào trán trẻ, hoặc mang theo dao, chiếc 
đũa, tỏ ý rằng con trẻ đã được đánh dấu rõ ràng, ma 
quỷ không dễ gì bắt đi. 

2. ĐỐT VÍA 

Người xưa tin rằng, trẻ sơ sinh gặp người vía đữ 
cũng như gặp vía ma quỷ, con trẻ có thể bị ốm đau, 
Tre sơ sinh đang ở trong buồng mẹ, gặp phải người 
vía dữ vào thăm, trẻ khóc mãi không thôi nên phải 
dùng chiếc tơi cũ (loại áo đan bằng lá cọ để đi mưa), 
chối cũ, đốt vía cho trẻ, nó sẽ thôi không khóc. 


Ngoài việc gặp phải người vía dữ, có thể chạm phải 
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vía ma quỷ, bị bắt mất vía, sinh ra ốm đau. Cần phải 
trừ, yếm bùa mới khỏi. 


3. TỤC LÀM CON NUÔI 


Một số trẻ sinh ra, gặp tuổi xung khắc với bố mẹ, 
sống với bố mẹ thường ốm đau quặt quẹo, nên bố mẹ 
đẻ tìm kiếm một người nào đó hợp tuổi con mình để 
cho làm con nuôi. Thường người ta kiếm những gia 
đình đông con, để đứa bé dựa vào những đứa kia cho 
mau lớn. 


Thực ra, việc làm con nuôi chỉ mang tính tượng 
trưng vì cha mẹ đẻ đều chì mọi chì phí cho việc nuôi 
nấng, có khi còn mướn riêng một vú nuôi cho đứa trẻ 
đó, giúp mẹ nuôi. 

4. CŨNG BÀ MỤ 


Người Việt ta quan niệm rằng, đứa bé ra đời được 
là do mười hai bà mụ đã đày công nặn nên. Vì vậy, 
theo tục cũ, khi đứa trẻ chào đời được 3 ngày, hoặc 
đầy tháng tuổi, gia đình tắm rửa cho trẻ, rồi sắm một 
bữa tiệc gọi là đoàn du phạn (bữa cơm tròn trặn) để 
cúng bà mụ. 

Tiệc cúng bà mụ có thể làm vào lúc ngày sinh thứ 
ba hoặc đầy tháng, chắn trăm ngày hoặc đầy năm 
tuổi. Đó cũng là dịp cúng cáo gia tiên và mừng đứa 
trẻ ra đời. 
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Lễ vật cúng bà mụ gồm: 13 đôi hài, 12 miếng trầu, 
các thứ bánh trái đủ chia đều cho 12 người để dâng 
135 bà mụ. 


Văn khẩn cúng bà mụ xem ở phần cúng đây tháng. 
5. TRẺ KHÓ NUÔI PHẢI LÀM GÌ? 


Trẻ khó nuôi là những trẻ hay đau ốm, bệnh tẬt 
quật quẹo, ăn hay trớ hay khóc liên miên cả ngày 
lẫn đêm. Vì chúng sình vào những giờ không hợp là 
giờ Quan sát hoặc giờ Kim xà Thất tỏa. Do đó phải 
cúng đổi giờ cho chúng. 


Ngoài cúng đổi giờ, còn làm một số việc như: bôi 
nhọ nổi lên trán trẻ để tránh tà ma ám ảnh (đóng 
dấu). Những đứa trẻ đêm đến là khóc gọi là khóc dạ 
để. nên phải mượn hàng xóm chiếc cọc chuồng lợn 
ném xuống gậm giường. Có khi đứa trẻ ngủ l¡ bì khó 
thức giấc thì xin vài sợi tóc mai của người khác họ, 
phẩy vào miệng đứa trẻ cho thức giấc. 


Trẻ ăn hay trớ, lấy ngọn lá trầu không hay cọng 
chiếu dần vào trán tré, sẽ thôi tró. Trẻ bị lỗi rốn, mượn 
người ân mày cầm gậy chạm vào rốn. Trẻ mắc sài 
mòn, mang con ra kéo lê xung quanh mồ mả mới, để 
bỏ bệnh sài lại nơi này. Đây là những quan niệm của 
người xưa khi mà trình độ hiểu biết còn thấp. Ngày 
nay, khoa học phát triển, khi trẻ có biểu hiện đau 
ốm. bệnh tật cần phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để 
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khám chữa kịp thời, tránh những hậu qủa đáng tiếc. 
ó. LÀM CON CỦA PHẬT, THÁNH 


Những đứa trẻ khi sinh gặp phải giờ xấu, sợ khó 
nuôi, người xưa thường làm cúng giải trừ tà ma ám 
ảnh. Có những cặp hiếm hoi muộn mằn đường con 
cái, cũng sợ khó nuôi nên họ làm lễ cho vào chùa làm 
con cửa Phật, dân gian gọi là bán khoán. để tà ma 
phải kiêng sợ. 


Cách làm: Viết tên đứa bé vào tờ khoán, làm lễ 
đóng dấu son của nhà thờ họ. Đứa trẻ bán vào cửa 
chùa thì lấy họ Mẫu. Nếu bán vào cửa Thánh thờ 
Đức thánh Trần Hưng Đạo thì trẻ được mang họ 
Trần, thay họ của bố đẻ. Tờ khoán làm thành hai 
bản. Một bản để ở bàn thờ Phật, Thánh, một bản gia 
đình mang về nhà giữ. 


Việc cử hành lễ làm con cửa Phật, cửa Thánh được 
tiến hành sau khi trẻ sơ sinh được 100 ngày tuổi. Vì 
quan niệm người xưa cho rằng phải đợi cho đứa bé 
hết ô uế lúc mới sinh. Khi trẻ lên khoảng 10 tuổi sẽ 
làm lễ chuộc về. Không được để quá tuổi ở đó. 

* Văn khấn bán khoán — Văn khoán: 

Phúc tình uô lượng thiện tôn 

Kim cá Việt Nam quốc!... tỉnh.... Huyện.... Ÿ uu... 
tự củ 
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Phụng 


Phát Thánh hiến cúng... Thiên, tiến lễ khốt mọi 
đồng tử, lập khoán uăn bỳ bình an diên thọ sự. Kim 
thần mại dư... thê... đồng phu thê đẳng. Hỷ biến ư.... 
Hiện... nguyệt.... Nhát.... Thời, sùuh hoạch nam (nữ) 
tử niên phương tuế. Lự bỳ hình xung, tướng khắc, 
quý mị u¡ ương. Tất bằng. 


Thánh đức dĩ khuông phù. Hạt hý duyên sinh uu 
tính mạng. Vị thử ý dục thọ tràng. Đấu 0u; 


Phật Thanh tọa hạ mại quy. Cung duy 


Nam mô thập phương uô lượng thường trụ tam bảo 
Km Liên toa hạ. 


Nam mô đại từ đại bị, linh cảm Quán Thế Âm Bồ 
Túi. Hồng liên tọa hạ. 


Bản tạ thập bát long thần già lam chúa tế Uị tiến. 


Vọng 0ì thúnh tộc chỉ môn; nguyện 0í Mình lỉnh 
chỉ tử. Kưm thất cử tính danh uí... Cấm trừ chỉ quan 
sát sự. Thần phục uọng: 


Đức đại không phi - ân hoàng hảo hựu. Vận thần 
thông lực, tiểu trừ tà quỷ uu tha phương; khử chúng 
hung đồ tốc phó doanh châu uì ngoại cảnh. Tự từ 
hưởng họa, bất đắc uãng lai. Nhược ngoan tà đẳng 
chúng bát tuân phúp luật chiếu lý thi hành. Tức mại 
chủ.... cử tấu: 
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Thúnh tiên y luật trị tội. Tu chí khoán giả” 

Hưu khoán ngưỡng 

Tư thiên thiên lực sĩ 

Hữu uạn uạn hùng bùnh 

Trung sai ngũ hổ đại tướng quân 

Đồng quan, chuẩn thử 

Lễ: Nhất phó phụ mẫu sở dinh dưỡng dục chí... 
tuế thục bkhoứn, tái mại bách tuế như nghị uí chiếu 
dụng già. 

Nhị uiên chứng biến: 

Tà đương uiên nương hành khiến, chí đức Tôn 
thần. Hữu thương cảnh thành hoàng, bản thổ đại 
Uuương từ họ uị hằng. 

Tuế thứ... niên... nguyệt... nhật thời lập khoán. 
Thích Ca như Lai chỉ giáo đệ tử thần phụng hành”. 

Cách hành văn của văn khoán có vài bản khác 
nhau đôi chút nhưng nội dung là một: Tên tuổi cha 
mẹ, địa chỉ, năm tháng ngày giờ, sinh con trai hay 
gái. Hôm nay làm lễ thật giao ước xin trẻ nhỏ tên 
là... làm con cái Phật Thánh và xin đổi tên họ 
thành... Nhờ ơn chư vị phù hộ độ trì cho trẻ mạnh 
khoẻ, thông minh. Đến bao nhiêu tuổi xin chuộc lại. 
Nếu thần các quỷ nào xâm phạm đến mại tử (con 
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bán) thì Phật Thánh chiếu theo pháp luật trị tội. 

Chứng minh lễ khoán có 

- Thần Thành hoàng Thổ địa làm chứng. 

Lê bán khoán tổ chức vào ngày... tháng... năm 

Vị chư lễ tên là... thực hiện. 

Số bán khoán được đốt sau khi hành lễ. Mại chư 
(người bán con) giữ văn khoán. Nơi làm lễ được giữ 
vàn tự (nếu có). Đến khi làm lễ chuộc lại, lễ sắm như 
lúc bán và đốt văn tự cùng tờ khoán. 

Trường hợp bán trọn đời thì hàng tháng hoặc ngày 
lễ có lễ vật và khấn văn. 

7. TỤC CHO TRẺ UỐNG TÀN HƯƠNG VỚI NƯỐC CŨNG 

Đây là một tập tục phản khoa học, rất có hại cho 
sức khoẻ con người mà người xưa khi chưa hiểu biết 
về khoa học đã làm. Chúng tôi giới thiệu cho bạn đọc 
để biết và tránh những điều không nên làm. 

Người xưa cho rằng, khi trẻ bị ốm, bố mẹ sau khi 
đã chạy chữa thuốc men không khỏi (thuốc của các 
lang băm) thì cho là đứa trẻ đã bị Thánh thần quở 
phạt hoặc ma quỷ ám ảnh. Do vậy, cần phải cầu cúng, 
xem bói để biết đứa trẻ bị vị thần nào quở phạt, ma 
quỷ nào ám ảnh. 


Xem bói, thày bói toán sẽ cho biết nguyên nhân 
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của trẻ đau ốm, bố mẹ phải đến các đền tạ tội cho trẻ, 
hoặc xin bùa phép trừ tà ma. Cúng bái xong, người 
cho chúng uống nước hòa với tàn hương để cúng cho 
đứa trẻ đau ốm và cũng xin bùa dấu tại các đền điện 
mang về cho đứa trẻ đeo. Trẻ có đeo bùa, tà ma phải 
sợ mà xa lánh. 


8. ĐẶT TÊN CHO CON 


Trẻ mới sinh, người xưa chưa vội đặt tên ngay mà 
cứ gọi thằng cu, thằng cò (con tral), cái đĩ, cái hĩm 
(con gái). Dụng ý đặt tên xấu để tránh tà ma để ý 
quấy phá. 


Khi đặt tên con, thường dùng những tên có liên 
quan với tên bố mẹ, anh chị em nó. Ví dụ: tên cha là 
Hưng, tên con là Hoàng; chị là Hương em là Huyền, 
Hải, Hà... Những tên này là tên tục. 


Con trai đến tuổi ghi vào sổ định, thường bỏ tên 
xấu xí, đặt tên có ý nghĩa. Riêng con gái vẫn giữ cho 
đến khi lấy chồng thì được gọi theo tên chồng. 


Khi đặt tên chính thức cho con, người ta tuyệt đối 
tránh tên những vị thần làng mình và làng bên cạnh. 
Tránh tên ông tổ họ nội, họ ngoại và ông tổ những 
họ trong làng, tránh tên cha mẹ, ông bà của bạn mình. 
Tránh tên vua, chúa. Điều này khác hẳn với quan 
niệm của người phương Tây, khi yêu quý a1 thì có 
thể đặt tên người ấy cho con mình. 
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- Nếu bạn mong con mình “thành Rồng” thì có thể 
đặt tên con là: “Bằng Cử, Long Tường, Tác Bằng, 
Thế Tân, Nhân Phụng, Tuấn Kiệt, Vi Dân, Định 
Bang, An Quốc, Diệu Thi. 


Nếu muốn con sau này trở thành người học uyên 
bác thì có thể đặt là: Ngạn Bác, Chung Văn, Chung 
Thư, Văn Uyên, Văn Lâm, Đoan Học... 


- Nếu muốn con mình trở thành một nhân tài, có 
thể đặt là: Sĩ Tuấn, Phong Nghĩa, Bân, Hoa, Anh, 
Kiệt, Lan, Mai, Huy, Lương, Dao, Phương, Phi... 


- Nếu hy vọng con trở thành người giàu có thì nên 
đặt là Phúc, Lộc, Phú, Dư, Thịnh, Bảo, Tài... 


- Nếu mong con khoẻ mạnh, trường thọ thì đặt: 
Thọ. Niên, Hoa Linh... 


Có hàng nghìn hàng vạn chữ Hán khác nhau với 
những ý nghĩa vô cùng phong phú, bố mẹ có thể phát 
huy khả năng tưởng tượng mới mẻ của mình để đặt 
cho con mình một cái tên đẹp. Tên của mỗi người rất 
quan trọng. Nó không chỉ dùng để gọi mà còn là một 
ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa thẩm mỹ đối với người 
nghe. Cái tên sẽ theo con người suốt cả cuộc đời. Vì 
vậy việc đặt tên cũng cần được chú ý và xem xét. 


9. VÀO HỌ 


Đứa trẻ đã được đặt tên chính thức, bố mẹ trẻ phải 
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chọn ngày lành tháng tốt làm lễ cáo gia tiên để ghi 
tên con vào gia phả. Sau đó mang đồ lễ và đẫn đứa 
bé tới nhà trưởng tộc để ghi tên con vào tộc bạ. 


Khi bố mẹ trẻ mang đồ lễ tới, tộc trưởng đặt lễ đó 
lên bàn họ làm lễ khấn tổ họ rồi mới ghi tên đứa trẻ 
vào số. 


10. CON CẤU TỰ 


Cầu tự là một tập tục có từ lâu đời. Đây là một yếu 
tố tâm lý nhằm giữ ổn định gia đình và hy vọng tương 
lai tết đẹp. 


Người xưa rất coi trọng con trai. Có con trai không 
chỉ thêm sức lao động cho gia đình mà còn là để nối 
dõi tông đường, dòng họ. Gia đình nào không có con 
trai coi như tuyệt tự. Bởi vậy những cặp vợ chồng 
không sinh được con trai thường đi cầu tự. Cầu tự 
tức là đi cầu Thần, Phật xin cho đề con trai để thừa 
tự, nối đõi tông đường. 


Các đền, chùa ở nước ta như chùa Hương, Yên Tử... 
vào các dịp lễ hội, các cặp vợ chồng muộn mằn con, 
hoặc không sinh được con trai... thường đến sính lễ 
cầu tự. 


Sau khi lễ bái thành kính, cầu Trời khấn Phật cho 
sinh hạ quý tử. Những ai muộn sinh con trai thì xoa 
tay vào hòn núi Cậu, muốn có con gái thì xoa tay vào 
núi Cô. Người xưa tin rằng Trời, Phật sẽ cho các cậu, 
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các cô ấy theo người cầu về. Cho nên khi ra về, người 
cầu tự phải có phần lễ cho cậu (cho cô). Phần lễ gồm: 
quà bánh, bát đũa trên mâm cơm đồ mã và thêm cả 
suất tiền đi đường, vé tàu xe cho cậu, cô. 


Vì vậy, những đứa trẻ cầu tự, dù nghịch ngợm, 
làm điều sai trái, cha mẹ thường không đánh mắng 
như những đứa trẻ khác mà chỉ khuyên bảo nhẹ 
nhàng, vì sợ cô, cậu giận sẽ không ở với nữa. 


11. HỐT VÍA 


Có những đứa trẻ đột nhiên bị vấp ngã làm mất. 
vía, khiến đứa trẻ trở nên ngớ ngẩn, hay lúc ngủ haŸ 
giật mình. Vì vậy, khi đứa trẻ bị ngã, gia đình hớt - 
vía của đứa trẻ trả về cho nó, 


- Cách làm: Dùng 1 quả trứng luộc, cắt làm 7 hoặc 
9 miếng. Tùy theo con trai hay con gái (gái 7, trai 9) 
nắm 7 hay 9 nắm cơm nhỏ; mang tới chỗ đứa trẻ bị 
ngã, hú gọi vía nó, tráo cơm và trứng 7 hoặc 9 lượt. 
Sau đồ mang cơm và trứng đó về cho đứa trẻ bị ngã 
ăn. Nếu trẻ còn bé chưa nhai cơm được, bố mẹ trẻ 
nhai mớm cho nó. Người xưa tìn rằng, trẻ mất vía 
sau khi được ăn cơm và trứng này sẽ lấy được vía và 
trở lại bình thường. 


12. TỤC ĐỒNG DẤU VÀO ÁO. 


Người xưa tin rằng, trẻ sinh ra thường bị ma quỷ 
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bám theo ám hại. Vì thế hàng năm vào các địp lễ hội 
ởchùa như Phủ Giầy (Nam Định), chùa Hương, chùa 
Thầy (Hà Tây), đền Kiếp Bạc thờ Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn (Hải Dương), Yên Tử, (Quảng 
Ninh)... những gia đình có con trẻ đi trẩy hội mang 
theo vải đến chùa, làm lễ đóng đấu nhà chùa vào 
vải, mang về may áo cho con. Họ tin rằng, trên áo 
của con có dấu nhà chùa, tà ma sợ uy Thần, Phật, 
mà phải xa lánh đứa trẻ, không dám bám theo ám 
hại. Khi giặt áo đóng dấu phải giặt riêng. 
13. LỄ KHAI TÂM 


Gia đình nào có con đi học ngày đầu tiên, phải chọn 
ngày tốt, sắm lễ, tắm rửa, cắt tóc sạch sẽ, cho trẻ ăn 
mặc chỉnh tể, rồi làm lễ cáo gia tiên. Sau khi người 
cha khấn lễ tại bàn thờ, thì đứa trẻ cũng phải lễ bốn 
lễ, ba vái để xin tổ tiên phù hộ cho được thông minh, 
học hành tiến bộ. 


Sau khi lễ ở nhà, người cha ăn mặc chỉnh tề, dẫn 
đứa bé đến nhà thẩy đồ xin nhập học. Có gia đình 
khi mang trẻ tới đồng thời đội một mâm lễ gồm trà, 
rượu, trầu cau, đĩa xôi, con gà đến lễ. Thầy đồ làm lễ 
Thánh (Đức Khổng Tử) tại bàn thờ riêng hoặc miếu 
thờ rồi cúng cáo với ga tiên việc nhận thêm môn sinh. 
Sau đó đứa trẻ mới được học bài đầu tiên với thầy đồ. 


Ngày nay, trẻ được học ở trường, lớp nên việc học 
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tập không có các nghi thức rườm rà như ngày xưa. 
Đứa trẻ có một môi trường thuận lợi để hòa nhập, lớn 
lên và phát triển. 


14. NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KY ĐỐI VỚI TRẺ SƠ SINH 


- Khách đến thăm trẻ, không được khen bé đẹp, 
mập hay nặng cân. Khen như vậy bị coi là quở, làm 
cho trẻ suy sút, đau ốm, 


- Không đưa con qua cửa số cho người khác bổng 
bế. Sợ sau lớn lên nó sẽ làm nghề trộm cắp. 


- Khi người lạ vào nhà, trẻ khóc liên hồi, không 
nín tức là gặp phải vía đữ của người lạ. Người nhà 
trẻ phải đốt vía bằng cách lén ném đóm cháy trước 
mặt người lạ, hoặc khi người lạ đi rồi khua đóm bên 
cạnh trẻ. 


- Nếu trẻ khóc liên miên và đữ dội, người xưa cho 
là đau bão, phải mượn người nhỏ bão trên đầu người 
mẹ của trẻ, khi đang ôm con ép vào bụng, tức là giật 
những sợi tóc quấn lại với nhau thành từng mớ trên 
đầu người mẹ. 


- Mỗi khi con hắt hơi thì chúc “sống lâu trăm tuổi” 
để cầu phúc cho con sống khoẻ mạnh, chóng lớn. 


- Con lớn chậm, yếu ớt, thì bế nó chui qua áo quan 
người già bậc thượng thọ lúc đưa đám. 
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IX. TANG MA 


1. LÂM CHUNG 
a, Tự sửa soạn ngày chết 


Người già thường chuẩn bị tỉnh thần để đón nhận 
cái chết. Ngoài ra, các cụ còn lo lắng sửa soạn cỗ hậu 
sự. 


Quan trọng hơn cả, các cụ còn đi xem lấy đất hoặc 
nhờ thầy địa lý đi tìm giùm ngôi đất để sau này linh 
hồn mình được thư thái, con cháu được hơn người. 
Sau đó, nhà giàu thì cho xây sinh phần, đào sẵn huyệt 
theo đúng sự chỉ dẫn của thầy địa lý. Xây sinh phần 
cũng như sắm cỗ thọ, bao giờ cũng xây đôi, sắm đôi, 
đành cho cả cụ ông lẫn cụ bà. Những cỗ thọ đã sắm 
sẵn thường được kê đưới gầm bàn thờ để chờ khi 
dùng đến. 

b. Giờ hấp hối 

sình, lão, bệnh, tử là những điều tất phải có trong 


một đời người. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, ngay từ 
giờ hấp hối của một con người sắp phải vĩnh viễn ra 
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khỏi cõi đời đã làm cho không khí trong gia đình trở 
nên trầm lắng, buồn. Con cháu xa gần được báo tin 
vội vã trở về, tuy đông đủ nhưng đều im lặng trong 
nỗi buồn. 

Ngày xưa, người nào già yếu tới khi biết mình 
không sống được, hoặc là người nhà nhận thấy tình 
trạng người bệnh sắp tới lúc qua đời, thì phải lo đời 
chỗ nằm tới căn nhà giữa, đặt ngoanh đầu về phương 
Đông để được sinh khí, Nếu người sắp chết còn tỉnh 
táo thì con cháu phải hỏi xem có căn đặn gì không. 
Những lời nói rất quan trọng này của người sắp qua 
đời được ghi trong một quyển gọi là “Đi ngôn”, “Di 
chúc”. Một vài người biết rằng mình không còn sống 
được bao lâu, khi còn tỉnh táo đã tự tay viết những 
lời đặn dò, dạy bảo trong cuốn này. 


Theo tục lệ xưa, con cháu hỏi xem người sắp trút 
hơi thở cuối cùng có tự đặt lấy tên thuy, còn gọi là 
tên hèm tức là tên sau này dùng để khấn khi cúng 
cơm, nên còn được gọi là tên cúng cơm. Nếu người 
sắp qua đời ở trong tình trạng mê man, không tự đặt 
tên cúng cơm cho mình thì con cháu tìm đặt tên rồi 
báo lại cho người ấy biết khi lúc hồi sinh ngắn ngủi. 
Cũng trong giờ phút này, con cháu phải lo thay quần 
áo cũ đang mặc đi. Ngày nay, thường thường người 
ta làm việc này vào lúc sắp tẩm liệm, trong đó có việc 
lau lại cơ thể người chết bằng rượu hay bằng cồn. 
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Con cháu sau đó phải thay nhau ngôi bên cạnh 
người bệnh, để chờ phút lâm chung, ghi nhớ đúng 
giờ trút hơi thở cuối cùng và thông báo cho mọi người 
cùng hay. Trong trường hợp người bệnh lịm đi, thì 
người nhà phải lấy bông đặt trước lỗ mũi, nếu thấy 
bông không động đậy nữa, thì phải cầm một chiếc 
đũa đặt ngang miệng người chết để “cài hàm” cho 
hai hàm răng khỏi nghiến vào nhau. Gổ lễ ghi rõ là 
không nên để người quá cố nhắm mắt trên tay người 
khác phái (nam, nữ) theo quan niệm nam nữ cách 
biệt thời xưa. 

Người canh phải nhớ đúng giờ người bệnh lúc qua 
đời, để ghỉ nhớ, nhưng theo một số tín ngưỡng để còn 
nhờ thầy tự xem ngày bấm giờ, để biết người qua đời 
có chết vào giờ lành hay phải ngày trùng tang, do bị 
quỷ tỉnh ám gây hại. Nếu gặp ngày giờ xấu thì thân 
nhân phải nhờ thầy làm bùa hay có những pháp 
thuật để tống xuất thần trùng, đánh đuổi quỷ tính. 
Lá bùa sẽ được dán trên áo quan, và cho vào những 
con ốc chôn ở bốn phía của ngôi mộ. 


c. Công việc sơ khởi 
- Thuy hiệu 


Trước hết là việc đặt tên thuy, tên hiệu. Những 
tên này được đặt ra dựa theo đức tính của người chết 
lúc sinh thời (hoặc chính người ấy đặt hoặc chấp nhận 
lúc còn tỉnh). Dưới triều Nguyễn, việc đặt tên thuy 
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cho người có phẩm hàm được quy định theo quy chế 
riêng. 
- Chúc khoáng 


Theo dõi để biết chắc chắn lúc tắt thở, thân nhân 
lấy một chút bông gòn đặt trên lỗ mũi, khi bông 
không còn chuyển động, đó là lúc chết hẳn. Lúc đó, 
thân nhân thường vuốt mắt cho người chết để cặp 
mắt nhằm hẳn lại và xếp chân tay ngay ngắn. 

- Khiết xỉ 


Lấy một chiếc đũa đặt ngang miệng người chết để 
“cài hàm” cho hé ra để tiện làm lễ phạn hàm. 
- Hạ tịch 


Trai chiếu xuống đất, đưa người chết nằm xuống 
chiếu ấy một lát rồi đưa trở lại lên giường. Tục lệ 
hàm ý theo quan niệm cổ “chết trở về cõi đất” (nhân 
sinh ư thổ, diệc hoàn ư thổ) hoặc để lấy đủ khí âm 
dương cho người quá cố. 

- Phục hồn 


Theo tín ngưỡng xưa, cổ tục còn bày ra việc phục 
hồn. Lấy áo của người chết treo lên nóc nhà phía trước 
hướng về phía Bắc gọi tên tục người chết ba lần, rồi 
trèo xuống lối nóc nhà phía sau, đem áo ấy vào đắp 
lên bụng người chết để hy vọng hồn người chết trở 
về sống lại. 
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- Thiết hôn 


Lấy bảy thước (thước ta) lụa trắng đặt trên ngực 
người chết. trước khi tắt thở (đón hơi thở người chết 
vào đấy). Khi đã chết hẳn, đem lụa này kết thành 
hình dạng thân người có đầu, mình, chân tay. Kết 
xong đặt lại trên thân hình người chết. Lúc nhập 
quan thì hồn bạch được đặt trước linh sàng, linh toạ 
để tượng trưng người quá cố. Ngày nay, để thay cho 
hồn bạch, người ta thường dùng một bức chân dung 
của người quá cố. 

- Mộc dục 


Mộc dục là tắm rửa cho người chết. bằng nước sạch, 
thơm. Thời xưa thường dùng nước ngũ vị hương. 
Nghị thức này làm trong màn kín. Thường là con 
trai tắm rửa cho cha, con gái tắm rửa cho mẹ. 


Dùng khăn thấm nước thơm lau sạch mặt mũi, 
chân tay, mình mấy, chải đầu buộc tóc gọn ghẽ: cắt 
sạch móng chân và móng tay; gói các sợi tóc rụng và 
vụn móng này vào một bọc để vào áo quan cùng với 
người chết. 


- Thay quần do 


Tắm rửa xong là thay quần áo cho người chết; tục 
xưa định rõ gồm những thứ như: khăn chít đầu, bông 
nhét lỗ tai, khăn phủ mặt bằng vải trắng có dải buộc 
sau, bao tay bằng vải lụa cùng với quần áo mới trang 
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trọng, giày tất,... 


Khi thay quần áo xong, phải để chân tay ngay 
ngắn sát nhau. Người Việt thường lấy dây vải buộc 
hai ngón tay cái và hai ngón chân cái vào nhau cho 
gọn, tay xếp thăng trên bụng. 


Người chết có quan tước thường được vận đủ triều 
phục. Có nhà dùng những quần áo tốt đẹp nhất vẫn 
mặc lúc sinh thời. Có nơi kiêng không mặc áo kép, 
chỉ mặc áo đơn, cắt bỏ hết khuy, mặc vạt cái vào trong, 
vạt con khép chờm bên ngoài, trái hẳn với lối mặc 
của người sống. 


Những ông già 70 tuổi trỏ lên chết thường được 
mặc quần điều áo lam, chít khăn nhiễu tím, nhất là 
những cụ 80, 90... có khi cũng mặc áo vóc điều. 

- Phạn hàm 


Lấy gạo nếp vo kỹ và 3 đồng tiền chùi cho sáng bỏ 
chung vào một đĩa. Những nhà giàu sang thời cổ có 
khi dùng 3 đồng tiền vàng và 9 hột ngọc trai. Tang 
chủ đứng bên phải lấy đũa cài răng ra, bỏ gạo và 
tiền vào miệng người chết làm ba lần: lần đầu vào 
mép bên phải, kế đến mép bên trái và sau cùng là 
chính giữa miệng. Mỗi lần bỏ 3 hạt gạo và 1 đồng 
tiền (nhằm tránh cho người chết sang thế giới bên 
kia mà trong miệng không có cái gì ăn). Bỏ đũa gài 
miệng, buộc hàm dưới lên sát hàm trên cho khỏi trễ 
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xuống. Từ lúc này con cháu mới được khóc to. 


Người Việt còn có lệ đởm một bát cơm, trên để một 
quả trứng luộc bóc sạch vỏ, có cắm đôi đũa tre, phía 
cuối được vót cho tre quăn lại thành hình cái hoa. 
Tất cả cùng đặt với bài vị phía trên đầu người chết, 
hoặc trên áo quan sau khi nhập quan. 


2. CHUẨN BỈ TANG LỄ 
a, Chủ tang, chủ phụ 


Trước hết là lập chủ tang và chủ phụ, chủ tang 
thường là con trai trưởng; nếu con trưởng đã chết thì 
con trai đầu lòng của người thừa tự, hoặc ngườiđàn 
ông thừa kế chính thức của người chết là chủ tang. 
Cha còn mà con cái tang mẹ hoặc tang vợ con thì 
người cha làm chủ tang, còn ông thì ông làm chủ tang, 
chủ phụ là vợ người chết hoặc vợ tang chủ (nếu vợ 
người chết không còn). Tang chủ làm chủ lễ tang mọi 
nghì thức, chủ phụ lo việc chỉ phí. 


b. Tướng lễ, hộ tang, tư thư, tư hoá 


Kế đến là việc lập tướng lễ, hộ tang, tư thư, tư hoá. 
Tướng lễ là người sắp đặt, chỉ huy và sắp đặt mọi 
nghi lễ. Chọn người thông thạo cách xếp đặt mọi công 
việc. Hộ tang là phụ tá cho tướng lễ, lo việc tiếp tân, 
tiếp khách. Người này thường được lựa chọn trong 
số thân nhân có tuổi, đứng đắn, lịch thiệp, hiểu biết 
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lễ nghĩ. Tư thư phụ trách việc cáo phó, ghi chép các 
đồ lễ phúng của quan khách, viết văn tế. Tư hoá là 
người ghi chép những việc chi tiêu trong đám tang. 


c. Cáo phó 


Người tư thư phải lo việc cão phó, thường viết tay 
rồi cho người mang đến từng nhà thân thích, vì ngày 
xưa chưa có báo ngày đăng cáo phó. Đối với các bậc 
tôn trưởng và bạn hữu ở xa người ta phải gửi cáo phó 
riêng sa1 người mang đi. 


Nội dung cáo phó phải ghi rõ sự việc: tên tuổi người 
qua đời, cùng đặc điểm và ngày giờ cử hành tang lễ. 
Danh xưng của thân nhân người chết khi xưa cũng 
được quy định rõ, thí dụ như cha chết thì con xưng là 
“cô tử”, mẹ chết thì xưng là “ni tử”, cha mẹ đều chết 
thì xưng là “cô ai tử”. 


d. Trị quan 


Việc chuẩn bị áo quan được gọi là trị quan. Áo quan 
hay quan tài còn có tên là cỗ thọ đường, cỗ hậu sự, 
săng, hòm. Khi xưa, người ta làm cỗ quan tài bằng 
cách ghép thành đứng góc vuông, ván càng dày càng 
tốt. Ván đã dày, thành lại ghép vuông đứng rất vững 
chắc, có thể chịu đựng được lâu ở dưới đất sâu. Về 
chiều đài thì “giường bốn thước hai, quan tài bốn 
thước bảy” nghĩa là chiều dài chỉ vừa đủ người nằm. 
Thước nói ở đây vẫn là thước ta dùng ngày xưa. Còn 
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bề ngang bao giờ cũng làm hẹp đúng sát hai vai là 
dụng ý ép giữ không để cho xác trương to chảy nước 
bốc hơi ra. Người chết có hai vai rộng thì người ta 
phải buộc gọn lại ngay sau khi tắt thở và phần nhiều 
xác phải thắt đại đái nơi trên xương hông, để cho 
ruột hư thối không chảy ra. Quan tài thường sơn gắn 
rất kỹ, dưới lót bỏng nẻ, giấy bản, trà búp khô, để 
nước có chảy ra cũng thấm hết vào.. Người ta gắn 
nắp quan tài bằng sơn sống luyện với đất sét khô 
tán nhỏ, với bột nếp quấy nhựa xoan, rất kín và để 
năm bảy ngày, thậm chí có nhà quàn trong đống cát 
ở ngoài vườn vài ba tháng mới làm đám đem chôn. 


Gỗ tốt nhất dùng làm quan tài là vàng tâm, rồi 
đến giối là hai thứ gỗ có đặc tính thích hợp với sơn vì 
gỗ có nhiều dầu, giữ cho sơn bền tốt không bong, 
tróc. Quan tài đã làm bằng vàng tâm hay giổi là để 
sơn, thường là sơn son, hai đầu chữ thọ và nẹp lan 
đằng thếp vàng thếp bạc, ít khi sơn cánh gián và sơn 
then. Thứ gỗ đặc biệt quý nhất để làm quan tài là 
ngọc am mà người miền Bắc gọi là pơ - mu, chỉ vài 
nơi có. Ở miền Nam, người ta rất ít dùng quan tài 
sơn, mà dùng gỗ trai, gỗ sao. 


đ. Đồ bổ khuyết 


Đồ bổ khuyết (đồ để chèn hòm), ngày xưa có bán 
sẵn làm bằng giầy nhỏ xếp thành tập dày năm, mười 
em khâu bện lại bằng đây gai, cắt xén thành từng 
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miếng dài rộng lớn nhỏ tuỳ theo nơi để gối đầu, để 
chèn hai bên mang tai, trên dưới và hai bên bắp đùi, 
cổ chân... : 

Vải dùng để gói bọc thì hài gồm có: tiểu liệm, đại 
hiệm. tạ quan (vải lót quan tài). Các nhà bình dân 
thường dùng bằng vải mộc, nhà hào phú, quan lại 
thường dùng toàn nhiễu lụa. 


3. TIẾN HÀNH LỄ TANG 
a. Lễ Phạt mộc 


Người xưa cho rằng trong chiếc áo quan, đều có 
"quỷ tình” lần khuất để ám hại người chết và gieo tai 
hoạ cho tang gia. Vì thế, trước khi làm lễ “nhập quan”, 
người ta phải trừ khử hết lũ ma quái đó đi. Lễ Phạt 
mộc được xúc tiến để làm công việc trừ khử này bằng 
cách thức là chém vào áo quan ba nhát. 


Người ta nhờ một thầy cúng cầm một nắm hương 
đang cháy, đọc phù chú, thư phù trên một con dao, 
rồi dùng con dao này giơ lên chém khẽ ba nhát vào 
đầu, cuối và cạnh ở bên trong cỗ áo quan. Vừa chém, 
thầy cúng vừa “niệm chú” đại ý câu chú là tống khứ 
các loài thần trùng, quỷ tinh, ma quái và các loại tà 
ma khác không cho quấy nhiễu người chết và làm 
hại người sống ở bất cứ tuổi nào hay đi về hướng nào. 
Thầy cúng có lúc niệm chú khẽ trong họng, lại có lúc 
quát tháo như doa nạt, thị uy. Người này cũng dùng 
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những nén hương để làm phép trong lòng cỗ áo quan. 


Tục lệ cho rằng, với lễ Phạt mộc, thần trùng và 
ma quỷ sẽ sợ hãi chạy ra khỏi áo quan, ngoài ra còn 
có mục đích đuối các mộc tỉnh vẫn thường ẩn nấp 
trong cây gỗ từ khi ở trong rừng cho đến khi cây gỗ bị 
hạ rồi xẻ đóng áo quan, vẫn còn lẩn quất trong áo 
quan. 


Khi lễ này kết thúc, người nhà còn ném những nắm 
gạo muối ra đường để tống tiễn hết mọi loài ma quỷ. 
Ngày nay, người ta cho đây là chuyện mê tín, nên 
không còn mấy ai tin tưởng, duy trì. 

b. Đại liệm, tiểu liệm 

Làm bằng vải trắng hoặc lụa. Tiểu liệm gồm một 
miếng vải dài 14 thước ta (mỗi thước bằng 40 cm), có 
ở đoạn vải ngang, mỗi đoạn 6 thước ta đặt thẳng góc 
với miếng vải chính, 

Đại liệm cũng có chiều dài tương tự, đầu xé làm 3 
dải, dải ngang gầm 5 đoạn. Các đoạn ngang này phải 
sắp cho vừa với thân người để buộc lại khi liệm, từ 
mảnh thứ nhất ngang đầu và mảnh cuối cùng ngang 
bàn chân người chết. 

c. Khâm 


Làm chăn liệm người chết, mỗi chăn 5 khổ (mỗi 
khổ bằng 40 em), vải dài 12 thước. Đại liệm với một 
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chăn, tiểu lhiệm với một chăn. 
d. Tạ quan 


Phải sắm sửa đầy đủ đồ lót trong quan tài. Vải lót 
quan tài may 8 khổ vải, đài 13 thước; gối lót đầu, hai 
gối lót hai bên tai, một tấm đệm đầu, hai tấm đệm 
chân, hai tấm che mặt. Tất cả làm bằng giấy bồi trong 
nhồi bấc. 

d. Liệm xác 

Khi chọn được giờ tốt, tang chủ quỳ xuống khóc, 
người chấp sự quỳ theo và khấn: “Được ngày giở, xin 
làm lễ liệm. Cẩn cáo”. Tang chủ sụp lạy và đứng lên. 


Cởi bỏ đải buộc hàm, chít đầu, phủ mặt bằng một 
vuông vải hay vóc nhiễu màu đen lót hàng màu hồng 
có dải buộc ra đàng sau gáy , lồng bao tay, đi bít tất 
và giày. Phải kiêng không để cho nước mắt khóc của 
con chầu rỏ vào thì hài, sợ sau này con chấu trong 
nhà sẽ khó làm ăn, 

Đồ khâm liệm đặt theo thứ tự trước sau trên chiếu: 
địa liệm, chăn đại liệm , tiểu liệm, sau hết là chăn 
tiểu liệm, trên cùng là các đồ lót, đệm đầu và tay chân. 
Người chết được đưa xuống đặt ngay ngắn trên chăn 
tiểu liệm. Lót đầu, tai, mình, chân tay cho ngay gọn, 
xong gấp chăn bên trái trước, bên phải sau rồi gấp 
dưới chân lên và trên đầu xuống. Sau đó dùng vải 
tiểu liệm buộc lại theo chiều dọc và chiều ngang. 
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Xong tiểu liệm đến đại liệệm cũng tương tự như 
vậy. Cuối cùng là đặt người chết lên vải tạ quan chờ 
nhập quan. 


e. Lễ nhập quan 


Được làm ngay sau khi liệm xong. Thân nhân có 
mặt đứng theo thứ tự xa gần, trên dưới quanh quan 
tài. Cổ tục định cho con trai đứng bên trái, con gái 
bên phải người chết. Nâng người chết lên bằng bốn 
góc tấm vải tạ quan, và đặt nhẹ nhàng vào áo quan. 
Chỗ trống trong áo quan được dồn đầy bằng quần 
áo cũ hoặc giấy. Xong xuôi thì gấp sau. Sau cùng bôi 
sơn trên thành quan tài và đậy nắp, đóng cá cho chắc. 
Theo tục lệ xưa, quan tài bao giờ cũng được sơn đỏ, 
được đặt giữa nhà, đầu quay ra ngoài. Tục ta còn bỏ 
lịch hoặc các giấy tờ có dấu của vua vào áo quan; có 
nơi bỏ cỗ bài tổ tôm, hoặc tàu lá gồi. 

Trên quan tài để một bát cơm với một quả trứng 
luộc đặt giữa hai chiếc đũa bông cắm đứng thẳng. 
Bát cơm tượng trưng cho sự đầy đặn, lòng hiếu thảo. 
Quả trứng,(sau này sẽ là con gà) là dấu tích của việc 
thờ thần mặt trời. 


Con cháu trải rơm ngồi hai bên linh cữu, trai bên 
trái, gái bên phải. Tục đặt quan tài đầu quay ra phía 
ngoài có ý nghĩa: người đến phúng điếu sẽ lạy ở đằng 
đầu chứ không phải lễ lạy ở phía dưới chân. 
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ø. Thiết linh sàng, linh toạ 


Thiết linh sàng là kê giường nằm cho vong hồn 
người chết. Nhà giàu sang thường bày vẽ kê giường 
ở phía đông linh cữu, đủ cả màn chăn gối. 


Linh toạ là bàn thờ, bao giờ cũng đặt ở phía trước 
linh cữu. Trên linh toạ về phía trong nơi giữa đặt 
bài vị đề chức tước, họ, tên huý, tên thuy, tên hiệu. 
Thí dụ: cha thì viết: Bản xã tiên chỉ Tú tài cố phụ 
Trần Quý công, huý ... thuy .... Phủ quân chí linh 
vị. Mẹ thì viết Cố mẫu Lê quý thị huý .... Nhụ nhân 
chỉ linh vị. 


Bài vị làm bằng nan tre, bẻ khung phất giấy con 
chừng bốn mươi em, để đứng được vững không đổ, 
đặt đẳng trước hồn bạch; nhà nghèo khó dán một 
mảnh giấy trắng dài viết một dòng chữ lên trên một 
nan tre, căm vào một khúc chuối cây để cho khỏi để. 
Bát hương để trước với ba đài rượu phía ngoài, hai 
bên là đèn nến, ống hương, tươm tất hơn thì có mâm 
ngũ quả và đồ tam sự hay ngũ sự. Phía trước bên 
trên tường treo bốn chữ viết trên vải trắng căng 
ngang, cha mất thì viết Hỗ sơn uân ám, mẹ mất thì 
viết Dĩ linh uân mê. Hai bên là đôi liễn cũng bằng vải 
trắng, viết lời con thờ cha mẹ. 

Lập linh sàng phải có cuộc tế. Con cháu quỳ lễ ở 
phía trước và cũng có văn tế. 
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Văn tế: 

Am. ...., tháng ...., ngày ....có (hoặc là qÙ từ ... 0Ì 
nay “đặt lình sàng bính dâng cơi trầu, nậm rượu cáo 
Uu cụ phụ (hoặc mẫu) ... chức tước gì... họ gì... phủ 
quân (hoặc phụ quân) uị tiền uiết: 


Than ôU 


Thân phụ (hoặc mẫu) đi đâu, bỏ nơi nhà cửa, cây 
lăng, gió lau, đau đớn nhẽ một phút hơi tàn tên còn 
người mất, xót xa thay đôi đường chia rẽ. 


Thế mới biết thay đổi cơ trời, mênh mông trần thế, 
chút tỉnh con cháu dại, chỉ thấy chưng phẳng phất 
hồn mây, đên công bể ái nguồn ân, gọi lò thiết linh 
sòng một lễ, tế cho phải phép tuân theo thói tục đặt 
bày, mất cũng như còn, đau đớn tấc lòng lũ trẻ. 


h. Thiết minh tỉnh 


Minh tình là một lá cờ lụa đỏ buộc trên một cành 
tre treo phía đông linh toạ. Cổ lễ định rõ kích thước 
như sau: quan Tam phẩm trở lên thì minh tỉnh dài 9 
thước ta; ngũ phẩm trở lên, 8 thước. Lục phẩm trở 
xuống, 7 thước. Chữ viết trên minh tỉnh màu trắng. 
Trên cùng ghi: “Cố phụ (cha) hoặc cố mẫu (mẹ) kế 
đến là quan tước, thuy hiệu ... sau cùng là “... chi 
linh cữu”. Tục xưa còn sắp đặt số chữ trên mình tỉnh 
sao cho tổng số là 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27... nếu người 
chết là đàn ông. Và tổng số chữ là 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
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28... nếu người chết là đàn bà. Tức là đếm bằng bốn 
chữ: “quy”, “khốc”, “linh”, “thính”, sao cho chữ cuối 
cùng của minh tình trùng vào chữ “linh” (đàn ông) 
hoặc chữ “thính” (đàn bà) mà tránh chữ “quỷ” chữ 
“khốc”. 


¡. Lễ chức thực 


Khi linh cữu được quàn trong nhà thì ban đêm khi 
thân nhân túc trực quanh linh cữu cha (mẹ) con cái 
làm lễ này để tỏ lòng thương tiếc. Lời khấn trước linh 
cữu có thể không cần khuôn mẫu. 


... Thiết nghĩ! Nhân sinh tại thế, 

Hoa mấy người sống tám chín mươi 

Đôi ba mươi năm cũng bể một đời 

Song uận số, biết làm sao tránh được, 

Nhớ hôn thuở trước, trong buổi xuân xanh. 

Ơn cha mẹ đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy đỗ, 
Đường ăn, nối ở, uiệc cửa uiệc nhà, 

Lại lo bên nghị thất nghị gia, 

Cho sum họp trúc mai thấy đoá, 


Cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo 
đền ơn, 


Nếp kiệm cần hằng giữ sớm hôm, 
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May nổi được gia đường cơ chỉ, 

Ba lo bảy nghĩa, uất uỏ trăm bề, 

Cho uẹn toàn đường lôi nọ kia, 

Tuy khó nhọc chưa cam hd dạ 

Bỗng đâu gió cảm phút uẻ cành mai, 

Họa la cây rụng cánh tơi bời, 

Yến lìa tổ bêu xuân 0ò uõ, 

Tưởng hôn trường thọ, dùi con em khuyên nhủ 

hHÊn. người. 

Ai ngờ rằng trăng lặn, sao dời, hồn đã biết uê 
nơi Tây Trúc, 

Từ nay lấy ai chăm sóc, ngõ trúc tường đào, 

Từ nay quanh bóng ra uào, cỗi Nam cành Bắc, 

Ngày chẩy sáu khắc, đêm uắng năm canh, 

Tưởng phất phơ thoáng hiện trước mành, 

Tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói, 

Niên mai bóng rọi, uào ngẩn ra ng, 

Hết đợi thôi chờ, nắng nông lạnh giá, 

Ai hay số mệnh! 


Thuốc trường sinh, cầu uương mẫu, chia trao, 


121 


Bút Chú tử, trách Nam Tùo sớm định, 
Bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi hàng nước mắt 
đâm dầm, 

Nhớ nơi ăn chốn ở buồng năm, 

Như cắt ruột, xát lòng con trên trần thế, 

Mấy dònh bế lễ. Chiều hôn uê than thỏ nguồn cơn, 

Cầu anh linh phù hộ chúu con 

Cầu Thần Phật độ trì cho uong hồn siêu thoát... 

j. Lễ Triều tổ 

Tục xưa coi người đã chết nhưng còn quàn trong 
nhà như người hãy còn sống, vẫn còn có bổn phần 
với tô tiên. Mỗi ngày con cháu, thân nhân phải rước 


hôn bạch hoặc hình ảnh người quá cố đến bàn thờ 
gia tiên làm lễ một lần. 

Trước ngày đưa đám, cũng phải rước vong hồn 
người quá cố đến từ đường làm lễ yết cáo tổ tiên, 
như là để cho tổ tiên biết ngày hôm sau sẽ an táng. 

k. Triêu Tịch diện 


Triêu: buổi sang: tịch: buổi tối. Trong trường hợp 
có thiết lĩnh sàng, thì tục xưa cho rằng, thân nhân 
phải làm lễ mỗi buổi sáng, buổi tối, y như lúc người 
quá cố còn sống. Sáng rước hồn bạch ra linh tạo, lấy 
khăn, nước, gương ..., sắp xếp màn, gối, ...; trưa cúng 
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cơm; tốt rước vào linh sàng buông màn, đắp chăn,... 
cho đến ngày an táng. 


Trong lúc rước hồn bạch ra linh tạo hoặc vào linh 
sàng đều có nghi lễ, gần tương tự như lễ “thành 
phục”, và cũng có văn tế riêng. 


Năm ...., tháng ...., ngày .... Cô tử ( mẹ, di tử) uì lễ 
triêu điện (hoặc tịch điện) cần sửa trầu rượu (hoặc 
cô thì uiết là cụ soạn) mọi uật lòng thành, dâng lên 
cố phụ (hoặc cố mẫu) phủ quân (hoặc nhụ nhân) linh 
tog rằng: 


Than ôi ! Thân phụ (hoặc mẫu) đi đâu, cõi trần 
Uăng mặt; 

Sớm tốt thăm nom, tìm đâu thấy giọng cười tiếng 
nói. 

Ngày đêm hêu, còn đâu là uật lạ miếng ngon; 

Cha ôi! (hoặc mẹ ôi) Này đã sáng rồi (hoặc đã tối 
rồi) là tuần triêu diện (hoặc tịch diện) gọi là chay 
nhạt bưa thường, chứng cho chút tình lũ trẻ! 

1. Kèn giải 

Lúc lình cữu còn quàn tại nhà, gia chủ thường 
mời phường kèn trống, cổ nhạc đến để cử tang nhạc 
trong những lúc hành lễ. 

Phường nhạc phải đứng túc trực bên cạnh linh 
cữu. Khi có khách tới viếng phải thổi kèn và nổi 
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trống cho khách làm lễ. Phường nhạc này dân gian 
gọi là phường nhạc hiếu. Nhạc hiếu trong tang lễ là 
các điệu lần khốc làn thảm, làn a1, già nan,... nhằm 
chia buồn, nhằm kể lể xót xa thương tiếc, nói hộ nỗi 
niềm tình cảm của người đến viếng và tạo nên không 
khí trang nghiêm. Phường nhạc hiếu thường có 
những bài riêng, thay con khóc cha mẹ, vợ khóc 
chồng, cháu khóc ông bà, anh chị em khóc nhau... 
Dân gian có câu: “Sống dầu đèn, chết kèn trống” là 
nghĩa như vậy. 
Lời khấn: 
Than ôi! Cây thung sương thấm (mẹ đổi cỗ Huyện) 
Non Hổ mây che (mẹ đổi non Dĩ) Trời uậy, chẳng 
phải làm mà cứ làm 
Mệnh uậy, chẳng muốn đến mù cứ đến, 
Trên thêm Ban y chưa múa, tham dài đạo hiếu 
còn huy, 
Trước giường thôi diệt đã mang, ngán nổi ông 
xanh sao khiến. 
Quần quăn sâu tràng chín khúc 
Ba ba hạt tuy đôi hàng 
Nay nhân: Tung phục chế xong 
Tuân theo thường lễ, 
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Kính dâng phi bạc chỉ nghỉ 
Thức biểu dì tuân chỉ nghĩa, 
Cẩn cáo. 
m. Lễ Thành phục 


Theo lễ xưa, khi thân nhân chết được 4 ngày mới 
làm lễ thành phục (mặc đồ tang phục) vì lễ xưa cho 
rằng trong mấy ngày đầu tiên, chưa nỡ coi là người 
đã chết. Sang ngày thứ tư, con cháu anh em mặc tang 
phục đứng hai bên quay vào linh cữu, đàn ông phía 
đông, đàn bà phía tây, theo thứ tự trên dưới để hành 
lễ. Con trai đội mũ nùn rơm quấn bẹ chuối, mặc áo 
xô gai, cầm gậy (cha gậy tre, mẹ gậy vông) con dâu 
cũng mặc xô gai, thắt lưng ra ngoài bằng dây bện bẹ 
chuối, áo số gấu hoặc không (tuỳ trường hợp còn cha 
hay còn mẹ) cũng như con gái ở trong nhà, khác con 
gái đã đi lấy chồng, áo có sổ gấu và không; đầu chít 
khăn tang. Con rể và anh em mặc áo thụng trắng, 
chị em quấn vận khăn trắng với tóc. Thân thuộc đều 
mặc đồ trắng cả. Ngày nay nhiều nơi đã bỏ tục lệ 
chống gậy và thường mặc đồ tang màu đen. 


Hiện nay, tực thường cho mặc tang phục ngay. Nếu 
theo Phật giáo thì thân nhân mời các tăng ni đến 
tụng kinh. Nếu gia chủ theo Thiên Chúa giáo thì họ 
hàng thân nhân đều đọc kinh cho người quá cố, có 
khi suốt mấy ngày trước khi an táng. 
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n. Nằm đất 


Đây là tục của miền Nam thuở trước (ở miền Bắc 
có tục con gái, con dâu lăn đường). Khi cha mẹ chết, 
con cháu có tang phải ăn chay nằm đất, nghĩa là ăn 
đạm bạc và phải xuống đất nằm để tỏ lòng báo hiếu 
và buồn khổ. 


Lúc linh cữu còn quàn tại nhà, các con cháu phải 
nằm đất (không trải chiếu) ngay phía dưới và cạnh 
linh cữu khi ngủ, nhất là con trai và các chấu trai 
nội. Lúc linh cữu được di chuyển đi an táng, dọc 
đường, con cháu nằm phục xuống đất san sát nhau 
để khiêng linh cữu đi qua bên trên, cho dù đường đất 
có bẩn đến mấy cũng mặc. 


Ngoài ra, các con trai phải đứng hầu quan tài, 
cạnh bàn thờ. Ngày nay, một số nơi vẫn còn giữ nghỉ 
thức này. Người ta giải thích việc này là như hầu 
người còn sống. Thực tế cũng có nghĩa là đứng canh 
chừng không cho chó, mèo, chuột lại gần vào ban đêm 
và cũng đứng đợi khách đến phúng viếng, lo trả lễ. 

o. Phúng điếu 

Khi đã có thân nhân qua đời, việc tiếp đón khách 
khứa đã được giao phó cho người hộ tang. Theo lễ 
xưa, khi chưa thành phục, nghĩa là chưa mặc tang 
phục, thì người chủ tang chưa được phép tiếp khách. 
Nếu khách tới phúng điếu muốn vào làm lễ, tang chủ 
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phải tiếp đón và lễ cáo trước vong hồn người chết. 
Khi khách làm lễ, tang chủ đứng bên bàn thờ hoặc 
linh cứu phải đáp lễ, vái lại khách một nửa số vái mà 
khách đã lễ người quá cố. 

Về phần người đến phúng điếu, lễ xưa có quy định 
như sau: 

Đang có trọng tang không nên đi phúng điếu. 

Phúng điếu là sự thăm hỏi, giúp đỡ. Có giúp vàng 
ngọc gọi là lễ hàm; giúp chăn áo tẩm liệm là lễ tuy; 
giúp tiền bạc gọi là lễ phụng; giúp xe ngựa cho đám 
tang gọi là lễ phúng; cúng hương đèn tửu quả là lễ 
điếu. 

Theo Kinh Lễ “tri sinh giả điếu, tri tử giả ai” — 
nghĩa là chỉ quen người sống thì đến điếu mà không 
khóc; quen biết cả người chết thì có khóc. 


Khách đến lễ, nếu linh cữu còn quàn tại nhà thì 
chỉ lạy hai lạy theo lễ với người sống. Nếu chôn cất 
xong rồi mới lạy bốn lạy trước bàn thờ. 

Văn ai điếu người chết xưa có định 9 loại: lỗi văn 
và vãn ca. Lỗi văn kể công đức và khen ngợi người 
chết, cũng gọi là hạnh thuật, hạnh trang. Theo lễ 
xưa, người dưới không được làm lỗi văn cho người 
trên. Thời xưa, lỗi văn thường do các bậc lão thành 
có quan tước làm theo lời yêu cầu của tang gia. Còn 
văn ca là bài ca nói lên nỗi thương xót người quá cố. 
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Người Việt thường có lệ phúng viếng bằng câu 
đối, trướng liễn. Người đi phúng điếu nếu còn cha 
mẹ thì trên đối trướng ở đòng lạc khoản, trước tên 
mình phải để rõ “Thừa phụ mệnh” hoặc “Thừa mẫu 
mệnh” (nếu chỉ còn mẹ), ngụ ý việc phúng điếu đó đã 
được cha hay mẹ cho phép. 


p. Chọn đất làm huyệt mộ 


Ngày xưa, người ta rất cẩn thận trong vấn đề chọn 
đất vì họ cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát đạt, 
hưng thịnh của con cháu dòng họ về sau. Chính vì 
sự tin tưởng này mà trước khi an táng ông bà, cha 
mẹ, tang gia bao giờ cũng chọn ngôi huyệt rất cẩn 
thận và cũng chính vì vậy, những người khá giả 
thường xây sinh phần để khi nhắm mắt, con cháu đã 
sản có nơi chôn cất khỏi phải tìm kiếm. 

Theo sách địa lý cổ, ngôi huyệt đúng đất gọi là 
“huyệt trường”, phải có “tiền án”, “hậu án”, “ta long”, 
“hữu hổ”, tức là có những mô đất cao thấp tượng trưng 
cho án huyệt, ao nước, tay long, tay hổ. Ngoài ra trước 
huyệt phải có “minh đường”, “thuỷ tụ”, phía sau phải 
có "long mạch thu thúc”, phía ngoài phải có “bàng sa 
triểu củng”, cốt phải có “tụ khí tàng phong”. Những 
thầy địa lý xưa phân biệt ngôi huyệt tốt xấu theo các 
mô đất. Ở đầu “thượng nhất thốn vì sơn, hạ nhất thốn 
vi thuỷ”, nghĩa là đất cao hơn một tấc là núi, thấp 
hơn một tấc là nước. 
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Huyệt dùng cho việc “hung táng”, nghĩa là chôn 
người mới chết, tuy có lựa chọn nhưng cũng không 
kỹ lưỡng bằng khi chọn huyệt “cát táng”, khi cải táng. 
Ngôi huyệt lúc cải tầng mới là ngôi huyệt vĩnh viễn. 

Lễ cáo long thân thổ công trước khi đào huyệt: 

Kính lạy Bản cảnh hậu thổ thân linh chư 0ị: 


Xin hính cáo: Hôm nay là ngày..., thúng...., năm 

.„ tang chủ con là... người xã ...., huyện....., tĩnh ... 

Nay có táng cố phụ (hay cố mẫu) là họ .... huý hiệu 

. tiền tước là .... Thọ chung ngày .... Ö khu đất này, 
bính đâng lễ oật, lễ nghị các thứ. 


Thiết nghĩa: Đất có dữ lành, đêu do hoạ phúc. Kết 
phát dựa uào âm đức. Cũng nhờ thần lực hiển linh. 
ấy thực thường tình. Xiết bao cảm cách. Những mong 
mồ yên mủ đạp. Vậy dâng lễ bạc lòng thành. Nhờ ơn 
đại đức. Thấu nôi u tình. Khiến cho uong linh. Được 
yên nơi chín suối. Phù hộ dương trần con cháu nội 
ngoại bình yên. 


Cẩn cáo. 
4. LỄ AN TÁẮNG 
a. Chuyển cữu và lễ yết tổ 


Trước khi đem linh cữu đi an tầng vài ba giờ hoặc 
nửa ngày, hoặc vào buổi sớm hoặc vào ban đêm, người 
ta làm lễ chuyển cữu, nghĩa là xoay linh cữu, nguyên 
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lễ là rước quan tài sang chầu tổ miếu (hay nhà thờ 
gia tộc) nhưng nhà chật hẹp, không mấy người rước 
quan tài, chỉ có rước hồn bạch, nhà đại gia thì phóng 
áo mũ đại trào rước sang. 


Thủ tục khiêng linh cữu và hồn bạch tới nhà thờ 
tổ gọi là lễ yết tổ, nhằm mục đích để người chết tới 
yết cáo tổ tiên. Khi rước linh cữu hoặc rước hồn bạch 
sang nhà thờ tổ, người trưởng tộc thắp hương khấn 
với tổ tiên để báo tin người chết tới yết tổ. Chủ tang 
và con của người chết. vào làm lễ cáo yết thay người 
chết lễ bốn lạy không cầm gậy rỗi lùi xuống một bước 
cầm gậy lên, lễ bốn lạy nữa (bốn lạy sau này là lạy 
cho bản thân mình). Xong lại rước hồn bạch, hay linh 
cữu về linh toạ. 


Lễ yết tổ có trầu rượu. Nhà đại gia thường có ban 
nhạc lễ tư văn trợ tế. 

Những nhà không có nhà thờ tổ tiên riêng biệt thì 
tang chủ thường dâng trầu rượu, lễ khấn gia tiên, và 
khiêng xoay linh cữu một vòng rồi lại đặt về nguyên 
chỗ cũ, với ý nghĩa như người chết có hành động đi 
vết tổ. 

Chuyển cữu thì phải do chính con cháu trong nhà 
đích thân bắt tay vào khiêng. 

b. Cáo thần đạo lộ 


Vào ngày đưa đám, trước khi rước linh cữu lên 
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đường, người ta làm lễ cáo thần đạo lộ, để cho đám 
tang đi được thanh thần. 


Cáo thần đạo lộ có lễ trầu rượu, oản quả hay lễ 
mặn tuỳ tâm thường có thêm vàng hương, một đĩa 
xôi, một thủ lợn hoặc chân giò hay con gà. Nhà giàu 
lập hương án nơi đầu ngõ tế một tuần rượu. Có thể 
cử người đại điện, tang chủ không phải đích thân 
hành lễ. 


c. Phát dẫn 


Còn gọi là “đưa đám”. Thông thường dân gian 
thường xem ngày giờ để chôn cất, nhiều khi để chậm 
lại một hai ngày. Sau khi người thân lạy khóc, người 
chấp sự hô: “Được ngày giờ, xin rước linh cữu lên 
đường”. 

d. Nghi trượng đám tang 


Nghi trượng một đám tang theo lễ xưa gồm nhiều 
thành phần như sau: 

Phương tướng: 4 hình người cầm bình khí dẫn 
đường, đồ mã nan tre phất giấy bốn mặt, hình dung 
dữ tợn cầm khí giới chuỳ đồng. Có nhà mướn người 
vẽ mặt râu, xoã tốc, mặc áo phường tuồng cầm gươm 
giáo tượng hình phương tướng, đi dẫn đầu. 


Cờ Đan triệu: Trên viết hai chữ Trinh Thuận (đàn 


131 


bà) hoặc Trung Tín (đàn ông). 


Thế kỳ: Là bức hoành bằng vải trắng đề 4 chữ “Hổ 
sơn vân ám” (nếu người quá cố là cha) hoặc “DI Lĩnh 
vân mê” (nếu người quá cố là mẹ). Hai bên có dèm 
lồng ghi chức tước, danh hiệu người chết. 


- Minh khí: Đồ mã theo tín ngưỡng thời xưa. 


- Minh tỉnh: là tấm lụa đỗ đài hơn 4 mét căng trong 
một cái khung làm như hình một chiếc thể môn tám 
cột bốn mái cong, đặt trên một chiếc án hai đòn dọc 
bốn người khiêng, cao ngất nghều, chằng buộc công 
phu. Trên tấm lục viết tên huý, tên hiệu, tên thuy 
của người mất, theo cách kể “quỷ, khốc, linh, thính” 
sao cho chữ cuối cùng không đúng vào hàng chữ 
“quỷ, khốc” là được. Nếu chạm vào hàng chữ “quỷ” 
hay chữ “khốc” thì phải liệu xếp đặt bỏ đi hay thêm 
lên một hay hai chữ cho được gặp Linh hay Thính, 
bớt đi hay thêm chữ vẫn phải giữ cho lời văn được 
chỉnh. Minh tình bao giờ cũng viết chữ trắng, không 
viết mực đen chữ viết rộng bề ngang, hẹp bề dài. 
Những người làm quan ta, trên mỉnh tỉnh viết cả 
chức tước, phẩm hàm nên nhiều khi rất dài. Đối với 
người nghèo, nhiều khi chỉ dùng một tờ giấy điều, 
cắt 3 dải phía dưới, đề chữ trắng, buộc trên một cành 
trẻ lớn (cành phan) do một đứa trẻ mang đi đầu đám 
tang. 
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Hương án: Bày giá gương, độc bình, mâm ngũ quả 
và đồ tam sự: tiếp đó là mâm bày lợn quay xôi, hay 
bánh trái (ngụ ý thay cho lễ tam sinh). 


Thực án: Trên có bày tam sình (lợn, đê, gà quay), 
bánh trái. 

Trướng đối của con cháu và bạn bè thân thuộc 
phúng viếng đều căng lên trục và đem đi rước, ở 
thôn quê, trướng đối thường là vải trắng chữ viết mực 
đen. 


Linh xa đi sau, bốn người khiêng, tựa như long 
đình nhưng không sơn thiếp lộng lẫy, trong để hồn 
bạch với bát hương, bình hoa và đèn nến. Đằng trước 
là đồ minh khí (đồ mã đủ cả biển đèn làm theo kiểu 
bát bửu. Phường bát âm đi trước mặt. Đi liền kề hai 
đòn linh xa là biển đan triệu phất giấy, đàn ông đề 
hai chữ “Trung Tín”, đàn bà đề “Trinh Thuận” hoặc 
“Trinh Tiết”. 

Cờ công bố: Là ba mảnh vải trắng treo trên công 
nhân anh hùng đi trước, dùng làm hiệu cho những 
người khiêng linh cữu biết mà đi cho đều bước trước 
các khúc đường cao thấp, gồ ghề. 


Sau cờ công bố là các nghỉ trượng như mũ áo đại 
triều, kiệu phong của người chết, cờ phát hiệu, tán, 
lọng, v.v.. kế đến là kèn trống, tang nhạc các loại. 


Đại dự để linh cữu đi sau cùng. Nhà giàu thường 
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làm đồ mã tượng hình bát nhã lồng vào đòn khiêng 
và nhà táng che phủ quan tài. Những đồ mã này có 
nhiều con giống, nhiều hình người nhỏ bé nhồi bông 
đủ cả râu ria áo mũ,... 


Thông thường, linh cữu chỉ cần 8 — 10 người khiêng 
gợi là đô tuy. Họ làm theo tiếng lệnh của người chấp 
hiệu nhịp nhàng, thong thả, từ việc bắt tay vào đòn 
khiêng đến việc lên tay, lên vai, rồi nhấc chân đi 
đứng, dừng lại, đổi vai... nhất nhất đều nhịp nhàng. 
Dân gian có tục ngữ như cho thi hài người chết như 
được nằm yên. Cho nên khi di chuyển cần phải nhẹ 
nhàng, thậm chí có nơi cố khiêng dềng dàng, thể hiện 
sự lưu luyến với người đã khuất. 


Con cháu đi thẻo linh cữu, con trai đều mũ gậy, 
người nào vắng thì mũ gậy quàng buộc trên đầu đòn, 
đưa đám cha thì chống gậy tre để tròn, đưa đám mẹ 
thì chống gậy vông đẽo vuông. 

đ. Thành phần dự đám tang 

Gồm có trước hết là người chủ tang và các thân 
nhân trong hàng ngũ phục có để tang người quá cố 
đi sau đại dư theo thứ tự trước sau. Sau đại dư có 
bạch mạc là một cái màn che (còn gọi là phương du). 
Thân nhân trong hàng ngũ phục đều đi trong bạch 
mạc. 


Tục lệ Việt Nam “cha đưa mẹ đón”, nên nếu người 
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chết là mẹ, các con trai phải chống gậy đi giật lùi 
trước đại dư; nếu là cha thì chống gậy đi theo sau. 
Điều này ngụ ý cha nghiêm (nghiêm đường, nghiêm 
phụ) con chỉ biết lẽo đẽo theo khóc, không dám lên 
phía trước đón ngăn lại trên đường vĩnh biệt như đối 
với mẹ hiền (gia từ, từ mẫu). Con dâu, con gái và 
những phụ nữ thân thuộc gần gũi đi dưới bạch mạc, 
căng vuông, trên đầu có điểm buông cao bốn vòm để 
che mưa nắng. Con dâu trưởng và con gái thường 
nằm ngang đường, thỉnh thoảng lăn vài vòng, gọi là 
lăn đường, đô tuỳ khiêng đại dư phải liệu tránh hoặc 
bước qua. 


Quanh linh cữu có những người thân thích đi kèm 
đại dư hoặc ngồi hai bên linh cữu gọi là hộ tang. Có 
khi 4 góc đại dư buộc bốn sợi dây, có người gọi là chấp 
phất. 

Sau thân nhân ngũ phục là các bậc tôn trưởng và 
họ hàng không tang, cuối cùng là quan khách, bằng 
hữu, cháu chắt đi theo linh xa, không đi theo linh 
cữu. 

Trong khi đám tang đi trên đường, còn có lệ rắc 
các thoi vàng giấy, giấy tiền dọc bên đường vì tin 
rằng ma quỷ bám quanh quan tài, nhờ tiền và vàng 
giấy tống tiễn chúng để nhẹ bót dễ đi. 


Các đám tang theo nghỉ lễ Phật giáo còn có đoàn 
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thể phật tử đi đưa, có các bà vãi cầm phướn đi dưỡng 
dực hai bên, đọc kinh niệm Phật gọi là đi hộ phúc, có 
sư mặc áo cà sa, tay gõ mõ, miệng tụng kinh cầu 
nguyện cho linh hồn được siêu sinh tịnh độ. Nếu 
người chết đã quy Phật thì các vãi đội cầu bát nhã 
làm đường cho vong hồn đi sang Tây Thiên. Nhà sư 
và các vãi cầm phướn, đội cầu bao giờ cũng đi trước 
linh xa dẫn dắt vong hồn đi, Các đám tang theo nghỉ 
lễ Thiên Chúa giáo cũng có các hội đoàn hàng xứ đi 
theo đọc kinh cho linh hồn người quá cố. 
e. Phường tuồng dẫn đường trị huyệt 


Tại vài đám tang, đi đầu không phải là hai phương 
tướng, mà có mấy kép hát, mặc quần áo như lúc diễn 
tuông - đó là phường tuông dẫn đường trị huyệt, gồm 
ö người, 4 người đóng vai thiên tướng trấn giữ bốn 
góc Đông, Tây, Nam, Bắc, một người đóng vai “Thần 
Hổ” đội mũ đầu cọp. 

Thần hổ và bốn thiên tướng đi đầu đám vừa đi 
vừa có những điệu bộ nhảy tiến và miệng ê a hát. 
Thần hổ và Thiên tướng dẫn đường đám tang để trừ 
ma quỷ. Thần và bốn Thiên tướng khi tới huyệt đọc 
chú, dùng điệu bộ vẽ bùa ở ngay huyệt và ngay xung 
quanh huyệt. 


Khi tới huyệt, Thần hổ nhảy xuống lòng huyệt, 
thám thính khắp tứ phía, có khi gầm thét, trong khi 
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bốn vị Thiên tướng múa, đọc chứ và đi quanh huyệt. 
Sau khi đã vẽ bùa ếm khắp nơi, năm người đóng vai 
trị huyệt này đều phải vội vã bỏ ra về, và phải đi mỗi 
người một đường và theo con đường khác con đường 
lúc đi. 

g. Nhà trạm và lễ Đề chủ 


Nếu đưa linh cữu đi đường xa thì cả.t :ó những 
trạm trung đồ. Linh cữu dừng lại trạm này eho mọi 
người nghỉ ngơi và làm lễ tế diện. “Trung du”... nghĩa 
là giữa quãng đường kể từ nhà đến huyệt mộ. Nhà 
giàu thường hay làm trạm này để cho việc đưa linh 
thêm phần trọng thể. Thường nhà trạm làm bằng 
chiếu tre, phủ vải, mái lợp cót, kết hoa treo đèn, hoành 
phi, đối liễn, chậu cảnh. 


Đám tang dừng lại đâu gọi là đình cữu và sẽ có 
một lễ là lễ Đề chủ. “Đề chủ” là đề lại cho đúng Thần 
chủ, tức là bà: vị ngày nay. Lễ tế này cũng có ban Tư 
văn hành lễ với đủ nghi thức thường lệ, sau một tuần 
rượu thì dâng cơm. (Tuy nhiên, người ta thường để 
chôn cất xong mới đề Thần chủ). 


“Thần chủ” là một miếng gỗ mỏng cỡ vài ba phân 
hình chữ nhật, gắn trên một đế vuông. 

Mời quan đề chủ thường kén người đỗ cao hơn nếu 
người chết có chân khoa bảng, kén người phẩm tước 
cao hơn nếu người chết đã làm quan. 
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Đề chủ rồi, quan phụng chủ bưng đặt lên linh xa 
thu vào hồn bạch và bài vị giấy được đem đốt đi. Tang 
chủ lạy tượng ơn quan đề chủ hai lạy một vái. 

Văn tế: 

Cáo 0u hiền khảo mỗ (mẹ lò hiện tỷ) uị tiên than 
rằng: 


Bóng thỏ mờ sương, chỗi thung đượm tuyết (mẹ là 
chồi huyên) 


Trời già độc địa, khôn đem tốc cô đên bôi. 
Giọt lệ chứa chan, cam chịu thần hôn biếng nhúác 


Nay sắp mô yên mở đẹp, cõi trần hoàn khôn thấy 
hình dong, 


Mượn sâu son đỏ mực đen, để thần chủ ghi tên họ. 
Thôi từ nay: 


Âm dương xa lánh cõi trần, muôn thuở tìm đâu 
thấy mặt. 


Thụy hiệu sẽ uê tý lý, trăm năm chứng giám tốc 
lòng 


Lễ đề Thần chủ xong, đám tang lại tiếp tục lên 
đường đi tới chỗ hạ huyệt. 


h. Lễ hạ huyệt 


Đến chỗ hạ huyệt lại có một trạm nữa để đặt linh 
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cữu khi dừng lại để tế hạ huyệt. Trạm này gọi là 
trạm Tế huyệt, nếu đã có trạm Tế huyệt thì bao giờ 
cũng làm lễ tế Thần chủ tại đây. 


Trước khi hạ huyệt, người ta phải làm lễ cúng Thổ 
thần để xin phép được an táng người chết tại nơi đây. 
Lễ cúng Thổ thần cũng giống như lễ cúng “Đạo lộ 
thần” gồm có trâu, rượu, vàng, hương và đĩa xôi, thủ 
lợn hoặc chân giò, gà ... bày trên một án đặt theo 
chiều hướng thuận lợi. 


Một người đại điện tang chủ làm lễ. Nhà nghèo 
thời cơi trầu bầu rượu trong một chiếc khay đặt trên 
một nấm đất gần đấy, cũng đèn nhang khấn vài 
nhưng không tế. Đối với nhà giàu, cúng Thổ thần 
cũng như có văn khấn riêng. Muốn cho long trọng 
hơn, đôi khi người ta đọc văn tế. 


Cúng Thổ thần xong, linh cữu mới được hạ huyệt. 

Lúc đó, thầy địa lý dùng la bàn gióng hướng phúc lại 
cho đúng. 
.. Người ta trải minh tỉnh lên trên linh cữu một lát 
rồi đem ra phương Bắc đốt, ở nhiều nơi, người ta 
thường chôn luôn theo kinh cữu. Thời xưa, khi đốt, 
người xưa hay chờ đợi tranh nhau xé “minh tỉnh” để 
đem về vặn như vặn bùa cho trẻ con đeo lấy “khước”, 
nếu người chết là bậc lão đại phúc hậu. 


Trong lễ hạ huyệt, có khi người ta còn đọc điếu 
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văn. Để tỏ lòng thương kính trước khi lấp đất, thân 
nhân bằng hữu cùng nhau mỗi người ném xuống 
huyệt một hòn đất. Đám tang của Phật tử khi hạ 
huyệt có tăng nỉ tụng niệm. Sau khi huyệt đã lấp rồi, 
các bà bạn cùng đi chùa với người quá cố mỗi người 
cầm một nắm hay một cây nhang, tụng kinh niệm 
Phật đi quanh mộ, rồi mỗi người cầm một hòn đất 
ném vào mộ gọi là “dong nhan”. Thời xưa, bát cơm 
cúng đặt trên nắp linh cữu được người ta tranh nhau 
cướp lấy đem cho trẻ ăn để tránh khỏi sài đẹn, đau 
yếu. 


Sau khi huyệt đã lấp thành mộ, những tràng hoa 
tươi bỏ lại mộ, còn những đồ phúng điếu khác được 
đem về nhà treo trên tường, ở trên và chung quanh 
bàn thờ. 

5. CÁC NGHI THỨC SAU LỄ AN TẮNG 

a. Tế Thành phần 

Lấp huyệt đắp mồ xong, kể từ lúc này trở đi thì 
mới lấy đạo thờ người chết, khác hẳn lúc linh cữu 
còn quàn trong nhà, phúng viếng chỉ lạy có hai lạy 
vì coi như người còn sống, bây giờ làm lễ phải bến 
lạy một vái. Bà con bạn hữu đứng trước mộ vái từ 
biệt. Con cháu mỗi lần cúi đầu vái đáp lễ, không phải 
lạy. 

Trong lễ Tế Thành phần, cùng với nghi thức như 
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các cuộc tế khác và con cháu phải lễ bốn lạy một vái. 
Tế Thành phần xong thì con cháu ra về. 

Văn tế: 

Năm ...., tháng .... Cô (hoặc ad tử nay đã thành 
phần mộ, kính dâng lễ bạc cáo cùng hiên khảo (hoặc 
tý)... phủ quân (hoặc nhụ nhân) trước mộ khóc mò 
than rằng: 


May bạc bay mù thôn đã, khôn lường tạo hoá khéo 
xoay uần 


Biển xanh đắp đổi ngàn dâu, dễ tỏ cơ trời khi khép 
mơ. 
Cõi trần di, sống thác là thường 
Song cơ biến, đổi thay cũng đở 
Người uề cõi Phật ngán nỗi duyên do 
Con ở miễn trần, chựnh lòng thương nhớ. 


Âm dương cách nẻo, bỗng chốc ngòn thu trong một 
hút, nhìm qua đống đất dạ râu rầu, 


Trời đất xơ uời đã đành, ba thước định trăm năm, 
-đm đến ân tỉnh lòng bð ngỡ. 


Rày nhân, mã đắp lưng trâu 
Nền xây sườn ngựa 


Gối quỳ dâng, kứm bôi ba chén, luốn những ngậm 
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ngùi 
Mắt trông thấy, thổ nhưỡng một gò, lo còn lỡ chỡ. 
Thôi, thời thôi! 
Mộ phân nay đã đắp xong, xót thay âm đương cách 
trở, đành ngóng trông ngọn cô biếc rồi xanh 


Hương hồn xin hãy trở uễ, gọi là khuya sớm phụng 
thờ, đành hướng uọng ngàn mây, than lại thổ. 


Than ôi! Xin hưởng. 
b. Rước về 


Lúc ra về, Thần chủ hoặc hồn bạch được rước lên 
xe. Một người trong hiếu chủ dẫn trước linh xa, còn 
những người khác theo sau. Đám tang đi một đường 
về một nẻo, theo thứ tự như lúc đi. 


Tới nhà, con trưởng hay thừa trọng tôn bưng thần 
chủ từ linh xa vào đặt nơi ban thờ, con cháu làm lễ 
Án vị (yên chỗ) bốn lạy một vái. Có nhà lại còn bày 
vẽ thêm lễ tế An vị, vẫn có ban Tư văn trợ tế. Bàn 
thờ thiết lập nơi trang trọng nhất ở trong nhà. Nếu 
nhà có bàn thờ gia tiên ở gian giữa thì phải lập bàn 
thở vong ở gian bên, không được thờ chung. Phải đợi 
hết tang mới có thể rước sang hợp tự. 


Lễ hồi linh (khấn khi rước ảnh hoặc linh vị từ mộ 
về): 
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... hơn ôi! Xót nghĩ phụ thân (hoặc mẫu thân) 
Thân thị táng tất - Hồn phách đã yên 
Xa nơi trần giới - Về chốn cửu nguyên 
Nay hồi linh, phụng nghênh thần chủ — rước uê 
lịnh diện 
Để con cháu sớm hôm phụng sự - Tới hạn hỳ làm 
lễ cáo thiên 
Cha (hoặc mẹ) hỡi có thiêng! Từ nay phách định 
hồn yên! 
Cấn cáo. 
c. Lễ Phản khốc 
Khi linh xa về tới nhà, một người chấp sự đến bên 
quỳ xin rước Thần chủ hoặc hồn bạch vào Ìinh toạ, 
các hộ lễ rước vào, rồi làm lễ Phản khốc. Trong lễ 
này, bản chúc đọc lục tế Đề chú được đem đốt đi. Có 
nhà không làm lễ Phản khốc, con cháu vào lễ bốn 
Lời khấn: 
Than ôi! Thân phụ (hoặc mẫu) đi đâu bỏ rơi trần 
thế. 


Mồ yên mỏ đẹp, di hài đã tìm được chốn đất lành! 
Hôm mai thăm uiống, chốn từ đường đâu dám trễ lòng, 
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Công đức cao dày, trên hình tạo chứng cho bạc lễ. 
d. Tế Ngu 


“Ngu” có nghĩa là vui: Có 3 lần để an thần người 
quá cố: 1/ Ngày an táng tế lần đầu là sơ ngu, tổ chức 
ngay hôm đưa đám trở về. 2/ Qua ngày hôm sau tế 
thêm một lần nữa, gọi là tái ngu. 3/ Và tới ngày thứ 
ba gọi là tam ngu. Mục đích của tế ngu là để cho hồn 
phách người chết được yên ổn ở nơi suối vàng. 


Tế Ngư nhiều chi tiết phức tạp hơn tế Thần. Chủ 
tế là con trưởng hay Thừa trọng tôn đứng hàng đầu 
(mỗi cử động đều phải theo người tướng lễ đi bên cạnh 
hướng dẫn). Con cháu xếp hàng hai bên, nam tả nữ 
hữu, con đâu, con gái, cháu gái ngồi xếp gối dưới đất 
(không bao giờ trải chiếu), dâu trưởng ngồi hàng đầu. 
Ban tư văn cử người giọng tốt đọc văn tế. 

Lời tế: 

... Than ôi! Trên toà Nam cực (khóc mẹ đổi là bảo 
uu) lác đác sao thưa; Trước chốn Giao trì, tờ mờ mây 
bhói. 

Cơ tạo hoú làm chỉ ngang ngửa thế, bóng khích 
câu khen khéo trêu ngươi; Chữ cương thường nghĩ 
lại ngậm ngùi thay, tình hiếu điểu chưa yên thoả dạ. 


Ơn nuôi nống áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết, 
mất công Ìao, 
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Nghĩa sớm hôm ấp lạnh quạt nông, tơ tóc những 
hiểm chưa báo trỏ. 


Ngờ đâu! Nhà Thung ( mẹ là Huyện) khuất núi, 
trời mây cách trở muôn trùng; 


Chôi Tử mờ sương, âm dương xa uời đôi ngủ. 


Trông xe hạc, lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù 
sinh chưa mấy, gót tiên du, đã lánh gót trần oi, 


Rồi khúc tằm, áy náy trong lòng, thương thay hồn 
bất tử uề đâu, cửa Phật độ biết nhờ ai hiện hoá. 


Suối oàng thăm thắm, bóng phụ thân (hoặc mẫu 
thân) một bước lìa khơi, 


Giọt ngọc đầm đìa, đàn con chúu hơi hàng là chã. 


Lễ sơ ngu (hoặc tới ngu, tam ngu) theo tục cổ trình 
bày; 

Nhà đơn bạc biết lấy gì dóng dả. 

Đành đã biết: đất nghĩa trời binh, nòo chỉ ba tuần 
nghi tiết, đủ lễ báo đền, 


Cũng gọi là : Lưng cơm chén nước, hoạ may chín 
suối anh linh, được uề yên thoả. 


Ôi! Thương ôi! Thượng huông! 
Còn một điều đáng chú ý nữa là: khi làm lễ tế ngu 


ở sơ ngu, tức là ngày lễ đầu sau khi an táng về, con 
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cháu phải vào lễ Tổ, nơi thờ ông bà nội hoặc cụ nội để 
vết cáo với tổ tiên. Đây là một thủ tục có tính cách “đi 
phải thưa về phải trình” với người trên. 

Lời khấn: 

Hôm nay! Ngày ..., tháng ..., năm ... hậu duệ tôn 
là ... (âng lệnh thân mẫu uà cúc chú) cùng uới chị 
gói, anh rể, các em trai gái dâu rể con cháu nội ngoại 
kính cáo tổ tiên: 

Vì có: Hiền khảo (hay hiên tỷ) ... thọ chung ngày 
... nay đã ơn táng xong, làm lễ hồi linh. 


Kính theo lễ nghị phong tục, xin bính dâng lễ uật 
gồm: ... gọi là lễ bạc lòng thành. 


Kính cẩn quỳ trước linh uị của ; Hiên, cao, tầng tổ 
khảo tổ tỷ, liệt uị tiên linh. Trình thưa rằng: 


Vật uốn thờ trời - Người sinh nhờ tổ. Xót nay phụ 
thân (hoặc mẫu thân). Theo tiên tổ— Sơ ngu uừa đặt 
tế diễn, nghĩ trước nghĩ sau — uật mọn bính bày lễ số 


Ngửa trông chứng giám lòng thành: 
Cúi nguyện phù trì bảo hộ. 


Ngoài ba lần tế ngu, đến bữa ăn, các con cháu cúng 
có lễ cúng cơm dâng người đã khuất. 


đ. Áp mộ và viếng mộ 
` * ˆ ` xe + ` 
Trong ba ngày sau khi chôn, vào mỗi buổi chiêu, 
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con cái đem cơi trầu đến mộ thắp hương mà khóc lóc 
gọi là “ấp mộ”, có nghĩa là đem hơi nóng của tình 
thân gia đình làm cho mộ đỡ lạnh làng. Đến ngày 
thứ ba, con cháu đắp sửa lại ngôi mộ cho tốt đẹp hoặc 
làm nhà mộ. 

Ngày nay có làm cỗ bàn mời bà con thân thuộc. Lễ 
này gọi là cúng “mở cửa mả”. 

Việc đi viếng mộ này không bắt buộc phải đi đông 
đủ con cháu tang gia, mà chỉ vài ba người cũng được, 
nhưng bao giờ cũng phải có trưởng nam hay thừa 
trọng tôn. Cũng từ đó, ngày nào cũng phải cúng cơm 
một hoặc hai buổi cho đến trăm ngày. Có nơi, người 
ta cúng cơm đủ có ba năm, cho đến hết, tang. 

6. CÁC NGÀY LỄ TRONG THỜI KỲ TANG CHẾ 

a. Bàn thờ những người mới chết 

Những người mới chết bao giờ cũng được lập bàn 
thờ riêng, ở ngay tại nhà thờ hoặc ở một gian nhà 
ngang. Bàn thờ chỉ gồm một bát hương, một bộ đài, 
rượu, lọ hoa và bài vị. Ngày nay, ngoài bài vị thường 
có thêm bức ảnh. Tại các bàn thờ này có treo đối 
trướng, hoặc của chính gia chủ, hoặc của người thân 
thuộc bạn bè phúng viếng. 


b. Cúng bảy ngày 


Kể từ ngày chết. Cứ bảy ngày lại có một lần cầu 


147 


siêu và cúng cơm. Tăng ni được mời tới nhà tụng 
kinh, hoặc cũng có thể xin làm lễ tụng kinh tại chùa. 


Buổi tụng kinh sau bảy ngày đầu tiên gọi là Sơ 
thất, tuần thứ hai tiếp theo gọi là Nhị thất, rồi Tam 
thất ... tới lần thứ bảy gọi là Thất thất được coi là lần 
cuối cùng nên cũng gọi là Chung thất, hoặc Tứ cửu. 
Khi tụng kinh tại chùa, thì trong các ngày tuần từ 
Sơ thất tới Chung thất, người ta rước hồn bạch hoặc 
Thần chủ (nay là ảnh chân dung người chết) lên chùa. 
Đến Chung thất là tuần sau cùng, con cháu tang gia 
cúng tại nhà có tế lễ, còn mang lên chùa thì có làm 
chay để tụng kinh sám hối, có khi kéo dài đến ba ngày 
đêm để vong hồn người khuất được siêu thăng tịnh 
độ. Lại có nơi làm lễ “49 ngày”, lễ này kéo đài tới bảy 
ngày đêm hiển. Phật giáo quan niệm rằng, tuần 
Chung thất này rất quan trọng, là đưa hương hồn 
người chết lên chùa để nương cửa Phật. 


c. Làm chay Chung thất 


Việc làm chay Chung thất cũng như đàn chay cúng 
vào địp Tết Trung nguyên để cầu siêu độ cho tổ tiên. 
Đàn chay gồm có: Tam bảo đặt trên cùng, hoặc có khi 
là ba bình hương thay thế. Kế đến là Tượng Tam 
phủ (tượng Thiên phủ, Địa phủ và Thuỷ phủ). ậ giữa 
là tượng đức Thích Ca và hai bên tả hữu có tượng 
Thiên quan và Thành hoàng. Hai bên có Thập điện 
Diêm vương, ở giữa về phía dưới là địa ngục. Dưới 
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cùng là bàn thờ chúng sinh. Trước bàn thờ là bàn 
mộng sơn dựng cao lên để chủ lễ làm dấu hiệu siêu 
sinh cho hương hồn người chết. 


Lễ làm chay có nghỉ thức sau: Lễ Phật để cầu sự 
từ bI hỉ xã; Lễ Tam phủ để xin xoá bỏ mọi tội lỗi; Lễ 
Cầu vong tức là lễ yêu cầu vong hồn người chết nhập 
vào một người đồng để cho biết ý ý muốn của vong; Lễ 
phá ngục để mở cửa ngục tha các tội nhân; Lễ giải 
oan cắt đoạn để sửa chữa tội lỗi cũ và dứt bỏ đây oan 
nghiệt; Lễ phóng đăng phóng sinh tức là thả đèn 
và thả chim lên trời hoặc cá xuống sông. Lễ này để 
chuộc tội cho vong; Lễ cúng cháo để bế thí cháo và 
thức ăn cho chúng sinh. 


Làm chay tại chùa có khi bày đàn làm chay ở nhà 
nơi trung thiên. Làm chay đủ lễ thường phải bảy ngày 
bảy đêm mới xong. Đàn tràng bày trên hết thờ Phật, 
đưới là Thập điện Diêm Vương, rồi đến các thần 
linh... Lễ cúng trên chay đưới mặn. 


Xưa tục lệ tin rằng, có người chết phải “giờ xấu 
chạm tuổi” thì có trùng. Người chết sẽ bị trùng tra 
khảo, dẫn về nhà bắt người thân thích, cần làm chay 
cúng lễ trừ trùng. 


Văn tế tuần Chung thất (49 ngày) 
Hôm nay ngày ...., tháng .... Năm.... con (cháu) là 
.. Đông lễ bạc cáo cùng phụ thân (mẫu thôn). 
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Mà than rằng: 


Phụ thân (hay mẫu thân) đi đâu — Vội uàng chỉ 
mấy! Trời cao soi thấy ~ Thảm thiết muôn phần. 

Thương thuy! Cõi đời giấc mộng — Hình ảnh phù 
Uấn. 

Sơm tối xoay uần — Tính uừa bốn chín — Thoi đưa 
thấm thoắt —- Chung thất tới tuần - Gia đình sửa lễ 
cúng dâng. Lễ nghị tô lòng hiếu bính. 


Cẩn cáo. 
d. Lễ mát nhà và việc cúng cơm 


Xưa kia người nghèo túng thiếu đến mấy, không 
làm lễ được ở nhà thì cũng phải đến tĩnh hay điện lễ 
xin thầy cúng cho bùa đem về dán ở nhà. “Lễ mát 
nhà” có mời thầy cúng hay thầy phù thuỷ tới bày 
đàn mũ mã cúng tống hung thần, ném gạo muối tiễn 
và thỉnh bùa trấn trạch, yểm mả. 


Bùa trân trạch dán trên cổng trên nhà, cửa buồng 
để ngăn cấm tà ma. Bùa yểm mả để trừ trùng, cuốn 
gọn bỏ vào ống trẻ vát nhọn một đầu cắp phập xuống 
phía trước mộ chí. 

Từ xưa, sau khi chôn cất, suốt trong một trăm 
ngày, nhà nghèo khó sớm hôm đầu tắt mặt tối cũng 
cố cúng cơm mỗi ngày hai bữa. Bữa ăn thường thế 
nào thì cúng như thế ấy. Việc “cúng cơm” hàng ngày 
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là một công việc có ý nghĩa về lòng hiếu thảo trong 
thời gian cư tang mà cho tới ngày nay, nhiều người 
vẫn còn tôn trọng. Việc cúng cơm mỗi ngày suết thời 
kỳ để tang, hoặc một năm, hoặc ba năm tuỳ theo hoàn 
cảnh và quan niệm của gia đình. Cúng cơm mỗi ngày 
trong thời gian để tang, kể cả việc mời cơm với chén 
đũa để đành riêng trong mỗi bữa ăn của gia đình, có 
tính cách nhắc nhở bổn phận con cháu trong nhà 
thương kính đối với người đã khuất, là một tục lệ đặc 
biệt của người Việt, 
đ. Tuần Tốt khốc 


Người chết được 100 ngày là đến tuần Tốt khốc. 
Kể từ tuần này trở đi, con cháu sẽ không còn khóc 
nữa, theo lệ xưa, cũng thôi không cúng cơm ngày hai 
bữa. Vào tuần này, con cháu cúng tế lần cuối cùng. 


Tuần “Tốt khốc” còn gọi là tuần “Bách nhật” nghĩa 
là một trăm ngày như người ta thường gọi. Ngày 
xưa, có trường hợp vì một lý do nào đó mà linh cữu 
còn quàn lại ở đâu đó chưa chôn thì con cháu không 
được làm lễ “Tốt khốc” mà chỉ được cúng ngày hai 
bữa như “Triêu Tịch diện”. Buổi cúng trăm ngày cũng 
là buổi cuối cùng. 

Trong tuần “Tốt khốc” cũng có tế lễ,và nghỉ thức 
cũng như các cuộc tế lễ khác. Sau đây là mẫu văn tế: 


Ngày tháng thoi đưa, tới tuần Tối khốc 
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Cây lặng gió lay, khóc làm sao được 


Cha (hoặc mẹ) từ khuất mặt, tuông linh hồn như ở 
hình sàng 


Con khó có lòng, thờ lúc chết như thờ lúc sống. 
Cần cáo. 
7. LỄ GIỖ TRONG TANG CHẾ 
a. Tiểu tường 


Ngày giỗ đầu tiên của người chết, đúng một năm 
sau. Con cháu còn để tang, sự đau đớn như còn ở trong 
tâm khám của người sống. 


Trong ngày tiểu tường khi cúng tế người chết, 
người sống mặc tang phục như ngày đưa ma, nhất là 
con cháu, để chứng tỏ với vong hồn người khuất nỗi 
nhớ thương chưa nguôi. Và con cháu, khi tế lễ cũng 
lại khóc như ngày đưa ma. Những nhà khá giả xưa, 
trong ngày Tiểu tường có mời phường kèn để thổi 
kèn thờ từ bữa thiên thường cho đến hết ngày giỗ 
cũng như trong ngày tang, con trai lúc khấn lễ, phải 
áo sô mũ chuối và dùng gậy để lễ, đáp lễ khách khứa 
lễ trước bàn thờ cha mẹ mình. Mũ gậy thường ngày 
vẫn để thờ người chết để chứng tỏ người chết có bao 
nhiêu con trai. 


Trong dịp này, người sống thường sắm đủ mọi đồ 
dùng để đốt cho người chết. Trong lễ đốt mã, còn có 
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cả hình nhân. Người ta tin rằng, hình nhân bằng 
giấy đốt xuống cõi âm, sẽ trở thành kẻ hầu người hạ 
người khuất. Sự tin tưởng của con chấu ở nơi linh 
hồn ông cha bất diệt khiến người ta nghĩ đến việc 
đốt mã để trang bị cho người chết mọi thứ cần dùng 
cho “cuộc sống” thường nhật ở cõi âm, 


b. Đại tường 


Ngày Đại tường (giỗ hết) tức là ngày giỗ năm thứ 
hai ... kể từ khi người thân qua đời. Trong ngày này, 
con cháu vẫn ăn mặc tang phục sô gai để cúng giỗ và 
để đáp lễ khách tới lễ giỗ và lần mặc sô gai này là lần 
cuối cùng. 

Lễ Đại tường cũng được cử hành long trọng, và 
trong những gia đình khá giả thường có cuộc tế vong. 
Lúc tế lễ, con cháu vẫn khóc. Ngày giỗ khiến con cháu 
nhớ lại lúc lâm chung của người khuất và biết bao 
kỷ niệm giữa người mất người còn. 

Trong ngày giỗ hết, người ta cũng đốt mã cho người 
khuất và mã đốt năm trước là mã biếu — người chết 
nhận được đồ dùng của con cháu đốt trong những 
ngày Tiểu tường phải đem biếu các ác thần để tránh 
bị quấy nhiễu. Trước khi đốt mã, thường có cúng lễ ở 
ngay tại mộ người khuất; đề mã cũng được đem đốt ở 
ngay trước mộ. Những gia đình khá giả có làm chay 
ngay tại mộ, mời tăng mì tới cúng và tụng kính niệm 
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Phật trước khi đốt mã. 
Cỗ bàn trong ngày giỗ hết rất linh đình. 


Khách khứa được mời rất đông. Con cháu muốn 
mọi người chứng kiến lòng thành của mình qua cuộc 
cúng tế. 


Những ngày giỗ năm sau chỉ là những ngày giỗ 
thường (ky nhật) và việc cúng lễ sẽ cử hành như 
những người đã qua đời trước. Bởi vậy, ngày giỗ hết 
là ngày giỗ quan trọng nhất trong tất cả các ngày 
giỗ. 

c. Văn tế Tiểu tường hoặc Đại tường: 


Năm ... tháng .... ngày ... Cô tử (hoặc di tử)... 
cùng cơ họ, uì nay đến ngày tiểu (hoặc đại) tường, 
kính dâng chay lạt, mọi lễ cáo chung Hiên khảo (hoặc 
13ỷ).... (chức tước, họ) ... quý công tự... thuy ... phủ 
quân (mẹ thì mô công chính hay trắc thất mỗ quý thị 
... hiệu từ" hoặc “diệu nhụ nhân”) trước linh tạo khóc 
mù than rằng: "Than ôi! Chỗi Thung (hay Huyện) 
tuyết phú, Núi Hỗ (DD mây che, làm chỉ sớm độc địa 
hởi trời, hơn một ngày không ở, đành từ sinh có mạng, 
kém một ngày không ởi. 


Nhó những lúc một nhò sum họp, cha (me) trước 
COh sau: 


Bồng uì đâu hai ngả chía phôi bẻ còn người khuất 
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Than ôi! Công đức chưa đên, đau đớn nhẽ chứa 
chan giọt lệ 


Âm dương xa cách, xót xa thay bối rồi ruột tằm 


Tính đốt tay, chưa khô hàng lệ, tính ngày uừa ba 
trăm sáu mốt ngày giỗ đầu diện lê. 


(hoặc Đại tường thì là: Tính đốt ngón tay, đã ba 
năm hai mươi lăm tháng, là tiết đại tường, chưa khô 
hòng lệ, đã bảy trăm hai mươi mốt ngày, là tuần giỗ 
đoạn). 

Chay lại dâng lên, dưới chín suối. Cha (mẹ) già 
chứng giám. 

Khóc than bể lể trước linh sàng con trẻ khấn đầu 
cúi xin lâm hưởng. 

Cẩn cáo. 

d. Lễ trừ phục 


Theo sách cũ, đại tang kéo dài trong thời gian ba 
năm, nhưng có nơi theo tục lệ thì thu lại còn có 27 
tháng, được kết thúc bằng lễ Trừ phục, còn gọi là mãn 
tang hoặc hết khó, tức là không còn mặc tang phục 
nữa. 

Trong tháng thứ 27, con cháu chọn ngày tốt, hợp 
với mọi sự bài trừ, thường là ngày trực trừ để làm lễ 
Trừ phục, đem đốt hết quần áo tang, gậy chống, mũ 
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rơm, khăn sô. Một số địa phương có lệ làm lễ Trừ phục 
vào khoảng một tháng sau giễ hết. Từ đó về sau hàng 
năm làm giỗ, còn gọi là cúng cơm hay cát ky, tuỳ địa 
phương. 

d. Tế Đàm 


Sau Đại tường ba tháng, chọn ngày tốt Trừ phục 
gọi là Đàm tế. Từ ngày này, thân nhân bỏ hết tang 
phục và coi như đã mãn tang. Lễ Tế Đàm tuy gọi là 
ba tháng, nhưng chỉ là hơn hai tháng mà thôi, vì đến 
tháng thứ ba, tìm được ngày tốt thì làm lễ, chứ không 
bắt buộc phải tính đủ cả ba tháng chẫn. 

Văn tế: 

Hôm nay ngày.... Tháng .... Năm .... Nay con là 

-- Tại .... Xã... Huyện .... Thành khẩn có: hương 
hoa, trầu, rượu, cỗ bàn ... nhân ngày tế đàm xin kính 
mời hương hồn là ... 


-ò. than ôi! Nhớ bóng phụ thân (mẫu thân); cách 
miền trần thế. 


Tủi mắt nhà Thung (hoặc Huyên) mây khoú, thăm 
thăm sầu phiên; 


Đau lòng núi Hỗ (hoặc Dĩ) sao mờ, đầm đìa di lệ. 
Kể năm đã quá đại tường 
Tính tháng nay làm đàm tế 
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Tụy lễ hung biết cát, tang phục kết trừ 
Song thân từ sự thân, hiếu tâm lưu để. 
Lễ bạc, bính dâng gọi chút, há dám quên, cây cội 
nước nguồn 
Suối uờng, như có thấu chăng, hoạ may tỏ, trời 
hình đất nghĩa. 
Cẩn cáo. 


e. Lễ rước linh vị vào chính điện (bàn thờ 
chính) 


Sau khi làm lễ tế đàm thì chép sẵn linh vị mới phủ 
giấy hay vải đỏ xong, thì đốt linh vị cũ đi cùng với 
băng đen phủ quanh khung ảnh và văn tế. Sau đó 
rước linh vị, bát hương và chân dung đưa lên bàn 
thờ chính, đặt ở hàng dưới. 

Văn tế: 

Hôm nay! Ngày .... Tháng .... Năm..... Tỉnh .... 
Huyện .... Xã..... Thôn .... 

Tín chủ là... (nếu lễ gia thân) hoặc Hậu duệ tôn 
là ... (nếu lễ gia tiên, tự xưng hô uới 0t được liệt thờ 
cao nhất). 

Quỳ trước lính uị của (đọc linh uị của Hiền ...) 0¡ 
thờ cao nhất, liệt 0 chư tiên lính. 

Kính nghĩ: - 
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Gói tiêu dao, mịt mù mù mịt, đâu hực nội, đâu mây 
ngàn? 

Cõi trần thế, thay đổi đổi thay, nay nương dâu mai 
bãi bể: 

Lại rụng uê cội, phách tuy giáng, hôn lại được siêu 
thăng. 


Nước chảy uê nguồn, thác là quy, sinh chẳng qua 
tạm hy. 


Nhân sinh do tổ, gốc phải uững, phúc quả mới 
„mong bền. 


Hiểu tử sự thân, tế như tại, nhân tâm nào dám 
phế 


Rày nhân: Hiên khảo (hoặc tỷ) (đọc lình u‡ bố hoặc 
mẹ) 


Thọ chung ngày ... tính đến nay đã: 
Quý huy đại tường 
Đến tuần đàm tế. 
Quá hai năm trừ phục, cáo tiên linh, 
Đủ ba tháng dư ai, theo cổ lệ. 


Cầu giu thần chứng giám, cho từ đường, phẳng 
phất linh hồn 


Nguyệt tiên tổ phù trì, để trạch triệu, quy hôi phách 
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thể. 

Đến ngày giỗ chạp, con cháu nhớ tháng ngày, làm 
lễ dâng hương 

Nối gót tổ tiên, ông chư tiếp thế thứ, theo hàng phốt 
tế. 

Lễ bạc, kính dâng gọt chút, hú dám quên, cây cội 
nước nguồn. 

Suối uàng như thấu cho chăng, hoạ may tỏ, trời 
hình đất nghĩa. 

Cẩn cáo. 

g. Lễ Vu Lan Bồn 

LỄ này do sự tích Phật giáo về tôn giả Mục Kiều 
Liên báo hiếu đời xưa, còn gọi là tết xá tội vong nhân. 


Các tang gia cứ đến tết này có tục làm lễ cầu siêu 
thoát cho người chết, để báo đáp ơn huệ sinh dưỡng 
thương yêu của cha mẹ lúc sinh thời, mời các nhà sư 
đọc kinh luôn bảy đêm ngày. 


Một biến thể của tín ngưỡng Phật giáo là phát 
sinh thêm tục đốt mã vào dịp này. 

h. Đốt mã 

Tục đốt mã có nguồn gốc từ Trung Hoa. Vào thuở 
xa xưa, khi có người thân quá cố, người ta chia đồ 
dùng để họ “mang theo” về cõi âm, đến ngày ky còn 
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dùng đồ bạch ngọc để cúng tế; sau đó thay bạch ngọc 
bằng tiền cho đỡ tốn. Nhưng tiền sau khi cúng bỏ đi 
cũng phí phạm, vì vậy, người ta thay tiển kim loại 
bằng tiền giấy, và vàng giấy thay cho các thỏi vàng 
thật. Ở nước ta từ lâu đã có tục đốt vàng mã, tuỳ theo 
các tuần cúng, lễ tiết và quan niệm của gia chủ mà 
mưa sắm vàng mã tương ứng. 


Ngày Rằm tháng Bảy đầu tiên sau Tiểu tường, 
làm lễ đốt mã cho vong. Nếu chết trước ngày Rằm 
tháng Bay thì chưa đến Tiểu tường đã đốt mã vào 
ngày Trung nguyên năm ấy, thành ra hai mã. Mã 
đầu là mã biếu, đâng cho thần linh để chia cho các 
vong hồn khác, mã đốt kỳ sau mới thực để cho người 
chết. Nhiều nơi có tục đốt mã ngày giỗ đầu và ngày 
giỗ hết, không đốt ngày Trung nguyên. 


Đồ mã làm bằng giấy, giống hệt như những đồ 
dùng hàng ngày như áo, quần, khăn, yếm, giày, dép, 
ô, nón, chăn, gối, rương, cháp, điều, hộp trầu, ống 
nhổ, nồi, niêu, mâm, bát.. . thậm chí cả con mèo, con 
chó, con ngựa, con trâu. Có nhà mua sắm hình nhân 
làm người hầu hạ, giàu có làm những ngôi nhà bằng 
giấy dài rộng với đủ cả tủ trà, sập khẩm, trường kỷ 
bàn độc, nhà xay giã,... 


Nhìn chung, các gia đình đều đốt mã ở nhà, nhưng 
cũng có gia đình đốt mã ở chùa, lễ làm cầu siêu một 
Vài ngày. 
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1. Cải táng 

Chôn lúc mới chết gọi là hung táng còn ba bốn 
năm sau đem hài cốt táng ở nơi khác gợi là cải táng 
hay bốc mộ, cát táng, cải táng. Nhìn chung, người 
Việt vốn coi trọng đạo hiếu, luôn tin từ tổ tiên, ông 
bà, cha mẹ đến mình có mối tương quan, hài cốt tiên 
nhân yên lành ấm cúng cho con cháu mới mạnh khỏe, 
làm ăn phát đạt. Do đó, người ta tin rằng người có 
đại tang là gặp “vận áo xám”, thường gặp nhiều rủi 
ro, làm việc gì cũng không thuận lợi bởi lúc ấy, thi 
thể của cha mẹ đang bị rữa nát huỷ hoại, tất có cảm 
ứng liên hệ đến con cháu cùng huyết mạch. Điều này 
giải thích tại sao người xưa muốn tìm nơi đất tốt để 
mả ông bà cha mẹ “nằm” ở nơi quý địa, có thể kết 
phát để con cháu mạnh khỏe làm ăn phát đạt. 


Muốn cải tầng phải chọn ngày thích hợp, không 
xung khắc với tuổi người chết. Trước hôm cải táng 
phải làm lễ cáo vong và cáo gia tiên. Ngày cải táng 
làm lễ khấn Thổ thần nơi xin đào mã lên, và cúng 
Thổ thần nơi sắp đem chôn. 


Sau khi đào đất, cậy nắp quan tài, người ta thu 
lượm từng cái xương không bỏ sót; đề phòng những 
mẩu xương đốt ngón chân ngón tay khỏi lọt mất. 
Lúc liệm chân tay người chết thường được bao bằng 
những túi nái sợi tơ bền không chóng rách nát (ngày 
nay người ta thường dùng bít tất mi lông). Lúc bốc 
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mộ chỉ việc nhấc những túi ấy lên, nhặt xương dễ 
dàng. Xương được rửa sạch, xếp gọn vào một cái tiểu 
sành, rầy nước ngũ hương, phủ giấy trang kim, đậy 
nắp tiểu, đem táng nơi khác, xa gần tuỳ đất đã chọn, 
không bao giờ lại táng luôn nơi cũ. Trong khi nhặt, 
rửa, xếp xương phải kiêng cữ, không để ánh mặt trời 
soi vào. Nhà giàu sang gói bọc xương bằng gấm vóc 
như liệm lúc chết, và ngoài tiểu lại có quách bằng gỗ 
quý sơn thiếp trang trọng. Việc thu nhặt xếp xương 
vào tiểu gọi là sang tiểu. 


Ngày cải táng, con cháu đội khăn tang, mặc áo 
trắng, nhiều nhà khóc thảm thiết. Cát táng xong, 
con cháu anh em thân thích về làm lễ cúng gia tiên. 


Sau khi cải cát mới được rước bát hương và thần 
chủ sang thờ chung gian giữa với tổ tiên, nếu không 
muốn thì vẫn để thờ riêng như trước ở gian bên. 


Khi hung táng mộ đắp hình chữ nhật, theo chiều 
đặt quan tài lúc hạ huyệt, khi cải táng đắp hình tròn 
nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình chỉ 
chôn (hung táng) một lần chứ không cải táng, vì tuỳ 
theo phong tục từng địa phương. Nhiều nhà còn chọn 
áo quan tốt, xây huyệt kiên cố gọi là “vạn niên phẩn”. 
Nhưng cũng có trường hợp người ta lại phải cải táng 
vì trong nhà có người đau bệnh nguy nan, xảy ra tai 
ương hoạn nạn, xem bói thấy động mả, hoặc vì tin 
theo thầy địa lý muốn cải táng nơi đất tốt cầu mong 
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con cháu được bình yên, thuận lợi. 
Văn khấn: 
Hôm nay! 


Ngùy.... Tháng.... Năm .... Tình, huyện... xã... 
thôn .... 


Hiền khảo (hay Tỷ) mộ tiên 


Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ) xưa, uắng xa 
trần thế 


Thác uê sống gửi, đất ba thước phải uùi chôn 
Phách lạc hôn bay, hình trăm năm bhó gin để 


Lúc trước, uiệc nhà bối rối, đặt để còn, chưa hợp 
hướng phương 


Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình 
thể. 


Rày thân: Phần mộ đời xong, lễ Ngu kính tế 


Hồn thiêng xin thưởng, nguyện cầu uĩnh uiễn âm 
phần; 


Phúc để di lưu, phù hộ uững bên miêu duệ. 

Cẩn cáo 

j. Ngày giỗ 

Cúng giỗ là việc rất quan trọng trong việc thờ 


phụng tổ tiên. Ngày giỗ là ngày kỷ niệm người chết 
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qua đời, còn được gọi là ngày ky nhật. Hàng năm, 
đến ngày này, con cháu dù bận đến đâu cũng phải 
làm giỗ. 

Ngày giỗ được tiến hành như sau: Chiều hôm trước, 
(tức trước ngày người chết qua đời) gia chủ cúng tiên 
thường; hôm sau (ngày người chết qua đời) mới là 
ngày chính ky. Các giỗ xa (như cụ, ky, ông bà) thì 
chuẩn bị con gà chõ xôi hoặc một vài mâm cỗ, trước 
cúng gia tiên, sau con cháu sum họp ăn uống với 
nhau. Còn ngày giỗ cha mẹ đã khuất thì thường làm 
giỗ to hơn. Giỗ có thể làm to hoặc nhỏ tuỳ theo gia 
cảnh, nhưng trong giỗ phải có một bát cơm úp và một 
qua trứng luộc. Trong ngày giỗ này, cỗ bàn nên làm 
giản tiện, cái chính là gia chủ có lòng thành kính với 
tổ tiên. 

Trong ngày giỗ cần phân biệt: giỗ đầu, giỗ hết với 
những ngày ky khác gọi là cát ky. 

Giỗ đầu hay tiểu tường: 

Ngày giỗ đầu tức là kỷ niệm đúng một năm người 
chết qua đời. Người xưa gọi là ngày tiểu tường. Trong 
ngày giỗ đầu, khi cúng tế người chết, con cháu, người 
thân vận tang phục như ngày đưa ma. để lễ và đáp 
lễ khách khứa tới dự giỗ trước bàn thờ cha mẹ mình 
và quan trọng là để tỏ rõ nỗi nhớ và lòng thương vô 
hạn với vong hồn người đã khuất. Trong ngày tiểu 
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tường, người sống thường sắm đủ mọi đồ dùng để 
hoá cho người chết như: quần áo, bát đĩa, giường 
chiếu, xe cộ, tiển vàng, v.v... bằng mã. 


Các gia đình thường tổ chức ngày giỗ đầu lớn, mời 
nhiều họ hàng, bạn bè thân hữu cùng dự. 

k. Giỗ hết hay đại tường 

Ngày giỗ hết tức là ngày giỗ năm thứ hai ngày 
chết về cõi vĩnh hằng, còn gọi là giỗ đại tường. Ngày 
đại tường là ngày giỗ trọng đại nhất trong tất cả 
những ngày giỗ đối với người đã khuất núi. 

Trong ngày giỗ đại tường, con cháu người chết 
vẫn còn vận tang phục xô gai, mũ rơm chống gậy để 
cúng giỗ và để đáp lễ khách tới lễ giỗ lần cuối cùng. 
Lễ đại tường cũng được cử hành long trọng. Lúc tế 
lễ, con cháu vẫn khóc, tuy nỗi đau theo thời gian đa 
có phần dịu bớt nhiều. Ngày giỗ đại tường làm cho 
con châu nhớ lại lúc lâm chung của người khuất và 
nhắc lại những kỷ niệm sâu xa giữa người chết và 
người sống. 


Cỗ bàn trong ngày đại tường rất linh đình. Trong 
ngày này, người ta cũng đốt vàng mã cho người đã 
khuất và mã đốt còn nhiều hơn giỗ đầu. Bởi người ta 
quan niệm rằng mã đốt năm trước (giỗ đầu) là mã 
biếu. Nghĩa là: người chết nhận được đổ dùng của 
con cháu đốt trong ngày tiểu tường phải đem biếu 
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các ác thần để tránh những sự quấy nhiễu. Trước 
khi đốt mã phải cúng lễ ngay ở mộ và sau đó đốt mã 
trước mộ. Những gia đình khá giả còn làm chay tại 
mộ, mởi tăng ni tới cúng, tụng kinh niệm Phật xong 
mới đốt mã. 
1. Ngày giỗ thường hay cát ky 

Từ năm thứ tư trở đi, ngày giỗ hàng năm của 
người đã khuất là những ngày giỗ thường còn gọi là 
cát ky hay ky nhật. Cát ky là ngày giỗ lành. Qua 
năm giỗ đầu tiểu tường, năm thứ hai là giỗ đại tường, 
người chết vẫn còn nằm dưới huyệt hung táng tức là 
táng lúc đầu tiên. Sau lễ đại tường, con cháu sẽ làm 
lễ cát táng, tức là lễ bốc mộ,. Con cháu đem hài cốt 
của người chết sang vào tiểu nhỏ đưa táng một nơi 
khác vĩnh viễn. Lần táng này gọi là cát táng. Tiếu 
nhỏ làm bằng sành, giống hình quan tài thu nhỏ, 
vừa để đủ hài cốt người chết. Những ngày giỗ sau 
ngày cát táng gọi là cát ky, hay gọi là giỗ thường, ky 
nhật. Sở đĩ gọi là cát ky ngoài ý nghĩa như nói ở trên 
còn có lý do đây là địp con cháu tụ họp để cúng lễ 
người đã khuất, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ. 


m. Ngày tiên thường 


Trước ngày giỗ gọi là ngày tiên thường, có nơi gọi 
là cáo giỗ, bởi trong ngày này, con cháu sẽ báo cáo 
với người khuất sự cúng giỗ của ngày hôm sau. 
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Giỗ tiên thường hay cáo giỗ chỉ có ở những ngày 
giỗ quan trọng như giỗ ông bà, cha mẹ, vợ hoặc chồng. 
Còn những ngày giỗ mọn, giỗ thường con chấu chỉ 
cúng ngày giỗ chính. 


Trong ngày tiên thường, người trưởng tộc làm lễ 
cáo với thổ công, ngày hôm sau là ngày giỗ, xin phép 
thổ công cho hương hồn người được cúng giỗ về phối 
hưởng, đồng thời cũng khấn xin thổ công cho phép 
vong hồn nội ngoại gia tiên nhà mình cũng được về 
dự giỗ. Nghĩa là theo quan niệm của người xưa thì 
vong hồn người khuất muốn về thăm con cháu, dự 
giỗ đều phải xin phép Thổ công trước. 


Theo tập tục, trong ngày giỗ Tiên thường, gia 
trưởng phải mang lễ ra mộ mời vong hồn vị này về 
phối hưởng và cũng là dịp con cháu sửa sang, đắp lại 
(nếu sụt lở) phần mộ của người đã khuất. 


Trong ngày tiên thường, con cháu họ mạc phải đến 
nhà trưởng tộc để soạn giỗ ngày hôm sau. Dọn dẹp 
bàn thờ từ buổi sáng để buổi chiều cúng cáo giỗ. 
Những con cháu nào gửi giỗ, mang đồ lễ tới nhà 
trưởng tộc trong ngày tiên thường, cũng có thể mang 
đến trước mấy ngày. Ngày tiên thường cũng có làm 
cỗ cúng. Cúng xong, con cháu cùng những người làm 
giúp cùng hưởng lộc. 


Cúng cáo giỗ phải có lễ cúng Thổ công và phải khấn 
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Thổ công trước khi khấn Tổ tiên. Khấn giỗ ngoài việc 
mời hương hồn người được cúng giỗ phải khấn mời 
hương hồn nội ngoại, gia tiên về dự giỗ. 

n. Gửi giỗ 

Thông thường, người chết có nhiều con chấu, 
nhưng việc cúng giỗ thường chỉ làm ở nhà người con 
trưởng. Trường hợp người con trưởng qua đời, việc 
cúng giỗ sẽ tiến hành ở nhà người cháu đích tôn, Trong 
ngày giỗ ông bà, cha mẹ tất cả những người con trong 
gia đình đều phải tể tựu đông đủ ở nhà người con 
trai trưởng hoặc cháu đích tôn. Những người ở xa 
không về được thường sẽ mua đồ lễ gửi về nhà người 
con trưởng để cúng giỗ. Ngoài ra họ còn phải làm lễ 
cúng vọng trong ngày giỗ. 


Nếu giỗ người đứng đầu dòng họ thì sẽ tề tựu ở 
nhà chi trưởng. Nếu là giỗ vị ở hàng cao tằng thì con 
cháu chất tể tựu ở nhà tộc trưởng để làm giỗ. Khi đi 
ăn giỗ, họ phải mang đồ lễ tới cúng. Việc này gọi là 
gửi giỗ hay góp giỗ. LỄ gửi giỗ nhiều hay ít. tuỳ theo 
gia cảnh người đang sống và mối quan hệ giữa người 
sống với người chết, song quan trọng là phải có tấm 
lòng thành. Những đồ lễ do ngành thứ mang gửi giỗ, 
người tộc trưởng đều đem cúng hết trong ngày giỗ. 
Cúng xong, ăn không hết, người tộc trưởng sẽ chia 
phần cho các con cháu các ngành, chỉ. 
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ø. Ngày giỗ chính 


Ngày giỗ chính tức là ngày người chết qua đời năm 
xưa. Ngày này còn gọi là ngày ky nhật. Suốt thời 
gian từ lúc cúng cáo giỗ ngày tiên thường đến hết 
ngày giỗ chính hôm sau, bàn thờ lúc nào cũng phải 
thắp hương. Theo quan niệm của người Việt Nam, 
những người đã khuất ngự trên bàn thờ trong suốt 
thời gian đó, nên không thể để bàn thờ hương tàn 
khói lạnh dù trong một phút. Từ sáng sớm ngày giỗ 
chính, con cháu phải sửa soạn cỗ bàn để cúng. Ngoài 
ra còn phải chuẩn bị cỗ bàn cho khách khứa, gia đình, 
họ hàng, thân hữu. Ỏ làng quê Việt Nam trước đây, 
nhiều gia đình giàu có thường mổ bò, mổ lợn. Trong 
trường hợp này chiếc thú bò hoặc thủ lợn phải dành 
để thờ Thổ công. 


Sau khi cỗ bàn đã bày và thắp hương xong, gia 
chủ khăn áo chỉnh tề, ngồi vào chiếu trải trước bàn 
thờ để chuẩn bị lễ. Gia chủ đứng thẳng, chắp tay giơ 
cao ngang trán, cong mình cúi xuống, đặt hai tay 
vẫn chắp xuống chiếu, cúi rạp đầu xuống gần hai 
bàn tay đang chắp, cất đầu và mình thẳng lên, đồng 
thời co hai tay vẫn chắp lên trước ngực, co đầu gối 
phải lên, đặt bàn chân phải lên chiếu, sửa soạn đứng 
dậy, hai bàn tay vẫn chắp xuống tì vào đầu gối bên 
phải đứng dậy. 


Khách đến ăn giỗ đều mang đồ lễ như vàng hương, 
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trầu cau, rượu, trà, hoa quả... để cúng người đã 
khuất. con cháu nhà có giỗ phải đón đồ lễ đặt lên bàn 
thở trước khi khách lễ. Khách sẽ lễ trước bàn thờ bốn 
lạy, ba vái. Gia chủ hoặc đại diện con cháu trong nhà 
phải đứng đáp lễ. Lễ trước bàn thờ xong, khách phải 
quay sang vái người đáp lễ. Sau đó gia đình mời khách 
vào xơi nước, ăn trầu. 


Khi dự cỗ, mỗi mâm cỗ thường có 4 người, ngày 
nay thưởng là 6 người. Ngày xưa thường là đàn ông 
ngồi riêng, đàn bà ngỗi riêng và còn phân biệt theo 
tuổi tác. Đến nay phong tục này không còn. 

Giỗ cha mẹ thường làm to, còn giỗ cụ ky ở những 
đời xa hơn hoặc những người không thuộc hàng quan 
trọng về thứ bậc trong gia đình thì thường làm giỗ 
đơn gian hơn, mời ít hoặc không mời khách khứa. 


Buổi chiều, khi khách đã vãn, gia chủ cúng thêm 
tuần rượu nữa, hoặc có khi cä tuần cỗ nữa rồi lễ tạ, 
xin hoá vàng mã. 

p.- Hoá vàng 


Hoá vàng còn gọi là nấu vàng, tức là đem đốt vàng 
mã, vàng nghìn hoặc vàng giấy của con cháu gửi giỗ 
hoặc khách khứa mang tới. Kể cả những tấm hàng, 
những cuộn giấy ngũ sắc, tượng trưng cho những 
tấm vai mà con cháu mua cúng cho ngày giỗ cũng 
được hoá với vàng mã. Lúc hoá vàng, tục thường lấy 
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chén rượu cúng để vào đống lửa hoá vàng. Người xưa 
quan niệm rằng có làm như vậy người khuất mới 
nhận được số vàng, bạc người sống cúng và đồ vàng 
mã trên mới biến thành tiền vàng và đề đạc thật 
dưới cõi âm. Có nơi, người ta còn hơ một chiếc đòn 
gánh , hoặc một chiếc gậy để gánh vàng mã về cõi 
âm. Sau khi hoá vàng, không cần thắp sáng hương 
đèn trên bàn thờ nữa. Bởi hương hồn người đã khuất 
đã trở về cõi âm để tiếp tục “cuộc sống” nơi Hoàng 
tuyển cho đến ngày giỗ năm sau. 
q. Văn tế giỗ: 


Trong ngày giỗ, con cháu phải khấn mời tổ tiên 
về cùng phối hưởng, sau đây là văn khấn giỗ: 


Nước ... năm ... tháng ... ngày ... tỉnh ...huyện..... 
Xã (đường phố... phường .... Số nhà ...) là con (cháu) 
của .... Cùng uợ con .... Và cả gia đình thành khẩn 
bính dâng (liệt kê những phẩm uật) lên .... Tên huy, 
tên thuy .... Tên hiệu .... Mất..... Hôm nay là ngày 
giỗ, xin kính dâng lễ bạc, mời..... Soi xét lòng thành, 
phù hộ cho con cháu... hính mời ông bà tổ bốn, ba đời 
.... (tên) cùng .... Về hưởng lễ cúng. 

Lúc khấn nhớ nhắc đến tên người đã khuất, phải 
hạ thấp giọng xuống (tỏ ý kính cẩn), mỗi lần đọc tên 
lại cúi đầu vái một vái. Khấn giỗ phải khấn hết tên 
tục, tên hiệu, tên hèm của những người hưởng giỗ. 
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Con cháu lúc khấn cần phân biệt hàng thứ bậc cụ, 
ky, ông bà, cha mẹ. Đàn ông khấn chữ Khảo, đàn bà 
khấn chữ tỷ. Cao tằng tổ khảo tức là ky ông, đối với 
người khấn là năm đời. Cao tằng tổ tỷ tức là ky bà. 
Tằng tổ khảo tức là ky của cụ ông, đối với người khấn 
là bốn đời, tức là chất. Tằng tổ tỷ, tức là ky của cụ bà. 
Tổ khảo tức là ông, đối với người khấn là ba đời, tức 
là cháu. Tổ tỷ tức là bà. Hiển khảo tức là cha, Hiền tỷ 
tức là mẹ. Kể từ đời thứ sáu trở đi, con cháu không 
phải cúng giỗ nữa. 

Đối với các gia đình sung túc, con cháu ăn nên làm 
ra, trong ngày giỗ có thể tổ chức tế lễ. Đặc biệt ngày 
giỗ trong ngày giỗ tiểu tường và đại tường đều có tế. 
Trong đó có đọc văn tế, sau đây là: 


*Văn khấn giỗ cha mẹ: 


Năm ...tháng ...ngày .... Con là..... Vì nay ngày 
ky, lễ bạc lòng thành, kính dâng hiếu bhảo — cha (hiếu 
tỷ — mẹ) phủ quân (mẹ là phu nhân). 


Trước bàn thờ rằng: 
Công sinh thành như núi Thúi Sơn 
Ngày huy hy xin dâng lễ uật 


Xin linh hôn chứng giám phù hộ cho con cháu bình 
vên. - 


Cân cáo. 
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* Văn khấn giỗ vợ 


Năm ....thúng..... ngày..... đi phụ là ....hôm nay 
ngày..... Gọi chút xót thương, nhờ đến nội trợ .... 
Trước bàn thờ than răng: 


Tình nghĩa uợ chồng âm đương xa cách 

Từ khi khuất mặt cõi trần, những hưởng chút lòng 
ân di 

Đã đành sinh bý tử quy, uẫn nhớ lời ăn tiếng nói 


Năm qua ngùy tháng, uiệc cúng hôm nay linh hôn 
có linh thiêng, thấy tình một chút, phù hộ chồng con 
mạnh khỏe luôn luôn, coi nhà cửa bình yên môi mỗi. 

Tâm hưởng 
r. Ngày giỗ của người theo đạo Thiên Chúa 
giáo 

Dù là theo Phật giáo hay theo Thiên chúa giáo, 
tất ca người Việt Nam đều làm giỗ tổ tiên, ông bà cha 
mẹ để tỏ lòng hiếu kính. Các nghỉ lễ, phong tục làm 
giỗ của nhân dân ta nói chung là giống nhau. Tuy 
nhiên, thủ tục làm giỗ của người Việt theo đạo Thiên 
chúa có phần hơi khác. 

Tới ngày giỗ, người Thiên chúa giáo xin lễ tại nhà 
thờ để cầu nguyện cho cô hồn người chết và ở nhà 
cũng làm giỗ mời khách khứa ăn uống từ ngày tiên 
thường. Ngày tiên thường, người công giáo đi viếng 


173 


mộ, sửa sang mộ chí và đặt vòng hoa. Đối với những 
gia đình giàu có làm cỗ to cũng phải làm rạp ngoài 
sân. 

s. Cách cúng giỗ của một số người theo đạo 
Phật 

Có nhiều Phật tử không làm giỗ ở nhà mà làm giỗ 
trên chùa. Tại chùa, gia chủ cũng khấn vái và mời 
bạn bè tới dự cỗ chay. Cỗ chay có thể do nhà chùa 
đảm nhiệm hoặc gia chủ đặt cỗ rồi mang tới. 

Làm giỗ trên chùa ngoài việc lễ bái, còn có tăng, 
tiểu đọc kinh siêu độ cho người đã khuất. Phật giáo 
quan niệm rằng lúc sinh thời, người khuất có làm 
điều gì lầm lỗi thì những câu kinh tụng niệm trong 
ngày giỗ cũng có thể làm nhẹ bớt tội lỗi. 

x. Ngày giỗ họ 


Họ là do nhiều ngành hợp thành. Ngành là do các 
gia đình họp lại. Mỗi họ có một ông tổ chung. Ngày 
giỗ ông tổ chung là ngày giỗ họ, hay còn gọi là ngày 
giỗ tổ. Trong ngày này, các trưởng ngành, chỉ họ đều 
pha) có mặt, vì lý do bất khả kháng mới được vắng 
mặt. 


Thường thì mỗi họ đều có một nhà thờ tổ. Giỗ tổ 
được làm tại đây. Phần lớn nhà thờ tổ cũng là nhà ở 
của trưởng họ. 


Theo tục lệ xưa, người trưởng họ được hưởng của 
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hương hoả của tổ tiên để lại. Của hương hoả không 
được bán, mà để gây hoa lợi để chi tiêu trong việc tế 
tự, cúng giỗ. Mặc dù đã có của hương hoa, nhưng 
đến ngày giỗ tổ, con cháu tuỳ thứ hạng đều phải góp 
giỗ. Tiền góp giỗ phân bổ theo đầu người đối với đàn 
ông từ 18 tuổi trở lên, phụ nữ và trẻ con được miễn. 
Tất cả cho cho giỗ họ, nếu còn thừa sẽ mua sắm tự 
khí hay tu sửa nhà thờ. 


Trong ngày giỗ họ không mời khách khứa, chỉ có 
con cháu trong họ cúng lễ và ăn uống với nhau. Có 
nhiều họ, con gái không được dự giỗ họ, vì người ta 
quan niệm rằng, khi lấy chồng con gái đã thuộc họ 
khác, nhưng con đâu lại được dự giỗ. 

y. Giỗ hậu 

Nhiều người sinh thời không có con trai, biết rằng 
khi mình qua đời sẽ không có người cúng giỗ. Họ cũng 
không lập tự vì không phải ngành trưởng, và nghĩ 
rằng kẻ thừa tự sau này vẫn có thể bỏ giỗ mình, nên 
khi còn sẵn tiền của, họ mua ruộng nương cúng vào 
họ, hoặc vào chùa ... để sau này khi đã mất, chùa, 
đền hoặc đình sẽ cúng giỗ cho. Những trường hợp 
như vậy gọi là giỗ hậu. 


Tại nhiều làng, trong hương ước có ghi khoản mua 
hậu. Nghĩa là người nào sau này khi qua đời, làng 
cúng giỗ phải bỏ tiển ra mua sự cúng giỗ đó với làng. 
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Tiền mua giỗ hậu nộp vào quỹ làng để sắm thêm tự 
khí, mở đến, đình hoặc dùng vào các việc công ích 
khác. 


Giỗ hậu thường được cúng nơi nhà hậu, một căn 
nhà riêng tại đình, chùa dùng để làm giỗ hậu. Nếu 
ngày giỗ hậu làm tại chùa, việc khấn vái do sư trụ trì 
chùa đảm nhiệm. Nhà sư sẽ tụng kinh để cầu an cho 
vong hôn người đã khuất. Nếu làm giỗ hậu tại nhà 
thờ họ, thì tộc trưởng họ cúng giỗ và có mời một số 
con cháu trong họ tới dự giỗ. Nếu làm giỗ hậu tại 
đình, các hương chức, quan viên cúng giỗ rồi cùng 
nhau chia phần hưởng lộc hậu, ăn uống ngay tại 
đình hoặc mang về. Người khấn giỗ tại đình thường 
là ông thú từ, hoặc vị tiên chỉ trong làng. Trong ngày 
này, ngoài việc cúng hưởng giỗ, dân làng cũng phải 
ra lễ để cúng cáo Thành hoàng. 

z. Lập tự 


Trong ngày giỗ, người xưa tin rằng, việc cúng lễ 
phải do người đồng khí huyết với người đã khuất 
khấn vái thì hương hồn người khuất mới có thể về 
phối hưởng. Chính vì thế, mỗi gia đình , mỗi dòng họ 
đều mong muốn có con trai để giữ việc hương khói, 
thờ phụng tổ tiên. 


Trong một gia đình lập tự, trước hết phải lập con 
trai của người vợ cả (trong trường hợp đa thê). Nếu 


176 


vợ cả quá 50 tuổi mà không có con trai, mới lập con 
của người vợ kế. Nếu cả hai người vợ đều không có 
con trai thì phải chọn một người cháu gọi bằng chú 
hay bác. Trường hợp không có cháu gần thì lập cháu 
xa để giữ việc thờ tự cho mình. 


Lập tự là phải theo thứ hạng “chiêu mục” nghĩa là 
người dưới được thừa tự cho người trên. Người được 
lập tự, nếu là con nuôi (với điều kiện đồng khí huyết 
với cha mẹ nuôi). Người được lập lên phải ăn ở với 
cha mẹ nuôi như cha mẹ đẻ, không được tự ý bỏ cha 
mẹ nuôi về nhà cha mẹ đẻ của mình. Trong trường 
hợp sau khi lập con nuôi làm thừa tự, cha mẹ nuôi 
sinh được con trai thì người con nuôi thừa tự có thể 
về với nhà cha mẹ đẻ của mình, hoặc có thể ở lại với 
cha mẹ nuôi và được hưởng một phần gia tài như 
con đẻ và được hưởng mọi quyền lợi như con đẻ. 
Trong lập tự, không được dùng con độc đình hoặc con 
trưởng, vì những người con này còn phải giữ việc khói 
hương của chính cha mẹ đẻ. Người thừa tự được lập 
rồi, nhưng ăn ở không tốt, có thể bị phế bỏ và lập 
người khác. Như vậy gọi là lập hiển hay lập át. 


Theo tục lệ của người Việt, con rể không được thừa 
tự cho cha mẹ vợ. Nếu người con rể ở rể khi cha mẹ vợ 
chết, phải chọn người đồng tông lập tự. 

Người đàn ông không có con không lập tự lúc còn 
sống, lúc chết rồi, người vợ có bổn phận điều đình với 
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tộc trưởng để lập tự, lấy người cúng giỗ cho chồng và 
gia tiên nhà chồng. 


Những người đã hỏi vợ nhưng chưa cưới, hay mới 
cưới vợ nhưng chưa có con mà chẳng may qua đời, 
cha mẹ sẽ lập tự cho con, Những người chết yếu không 
được lập tự, Vong hồn những người này được thờ 
phụng tại bàn thờ chung của gia đình. Cũng có khi 
vong hồn lọ rất linh thiêng có thể được lập bàn thờ 
riêng. 

w. Hậu điền và ky điền 


Hậu điền là ruộng hậu, vốn là ruộng đất của một 
người nhưng vì không có con nên đem hiến ruộng đó 
cho cả họ hoặc cả làng để xây nhà thờ, làm đình 
chùa... Khi người hiến ruộng qua đời, họ hoặc làng 
nhận ruộng sẽ cúng giỗ người này. 


Ky điền cũng là ruộng của tư nhân giao cho làng 
để cúng giỗ. Bởi có trường hợp người không có cöïñi 
mua ruộng để hiến cho họ hoặc làng, để họ hoặc làng 
sẽ làm giỗ cho cha mẹ mình. Những thửa ruộng này 
gọi là ky điền. (ruộng để cúng giỗ). 

tu, Của hương hoả 


Của hương hoả là của cải của gia tiên để lại, lấy 
hoa lợi để dùng vào việc thờ phụng, cúng giỗ hoặc 
sửa sang tu bổ, mua sắm thêm tự khí cho nhà thờ. 
Con cháu không ai được phép bán của hương hoả. 
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Thậm chí trong trường hợp vì lý do nào đó, gia chủ bị 
tịch biên thì hương hoả cũng được trừ lại. 


to. Ngày giỗ những người mất tích 


Những người bị chết dọc đường hoặc bổ mạng 
nơi trận mạc, không ai biết tung tích ... đối với gia 
đình được coi là mất tích. Không ai biết chính xác 
của ngày chết của người mất tích. Vì vậy, gia đình 
của những người này thường lấy ngày họ đi khỏi 
gia đình để cúng giỗ. 

to„ Đối uới hài nhì chết yểu 

Những hài nhi chết yếu dưới một tuổi không được 
cúng giỗ. Người ta cho rằng những đứa trẻ sơ sinh, 
hay hữu sinh vô dưỡng này chỉ là những đứa trẻ lộn 
kiếp, sau khi chết, chúng sẽ đi đầu thai ngay. Người 
xưa quan niệm rằng, những đứa trẻ này có tiền oan 
nghiệp chướng của cha mẹ, nên chúng đầu thai để 
báo hại. 


Những đứa trẻ sinh ra được ít lâu mới chết, người 
xưa cho rằng cha mẹ chúng kiếp trước có nợ chúng, 
nên kiếp này chúng đầu thai vào để đòi đủ số nợ, rồi 
lại ra đi. Đối với những đứa trẻ này cũng không cúng 
giỗ. Song có gia đình dù có con chết yếu vẫn rất 
thương nhớ con, nên tới ngày chết vẫn cúng giỗ để 
chúng khỏi trở thành những cô hồn, ma đói. 
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VII. NGHI LỄ DẬNG HƯƠNG 
TẠI CÁC ĐỀN, PHỦ 


Các đình, đền, miếu, phủ lớn thường phụng thờ 
thần linh, thành hoàng, thánh Mẫu. Các nơi thờ tự 
này là biểu hiện một tập tục văn hóa truyền thống, 
thể hiện sự kính trọng, nhớ ơn các vị tiền nhân đã có 
công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử. 


Các nơi này đều tổ chức lễ hội dâng hương định kỳ 
vào các dịp tuần, tiết, sóc, vọng. Ví như, vào dịp cấy 
lúa, nông dân thường tổ chức “Lễ Hạ điền”. Khi lúa 
trổ đòng lại có kỳ lễ dâng hương gọi là “Lễ Thượng 
điền” hay “Lễ Thượng tân” tức lễ Cơm mới vào tháng 
chín âm lịch. Ngoài ra, tập tục này cũng thể hiện đạo 
lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam: trong 
dòng họ thì có công ơn của tổ tiên, trong làng xã thì 
có công ơn của thành hoàng... là những người đã có 
công khai phá lập làng, đánh giặc hay cứu nạn trừ 
tai. 

Ngoài các kỳ đâng hương nói trên, trong năm 
thường có những kỳ dâng hương lớn vào những kỳ 
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dân làng mở hội vào đám. Hội có thể mở vào những 
ngày nhân dịp mùa xuân hay mùa thu, hoặc có thể 
chọn ngày sinh hay ngày mất của thần linh để mở 
bội vào đám. Những kỳ lễ dâng hương này thường 
kéo dài nhiều ngày. Trong các dịp này, ngoài việc tế 
thần linh, thánh Mẫu, nhân dân thường tổ chức hội 
hè với nhiều trò vui đân gian. 
1. THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN 


Đền Kiếp Bạc ở làng Vạn Yên, huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương là nơi thờ Trần Hưng Đạo, hay còn 
gọi là đức thánh Trần. Trần Hưng Đạo là danh tướng 
xuất sắc của nước ta suốt hai ngàn năm nay. Ông đã 
để lại nhiều chiến công hiển hách và được phong tước 
vương nên gọi là Hưng Đạo Vương. 


Năm 13257, khi quân Nguyên Mông sang đánh nước 
ta, Trần hưng Đạo được vua cử làm Tiết chế, chỉ huy 
cuộc kháng chiến và đã lập công lớn. Năm 1283, vua 
lại cử ông làm Quốc công Tiết chế thống lĩnh toàn 
quân. Dưới sự chỉ huy mưu lược và tài giỏi của ông, 
quân giặc liên tục bại trận, Năm 1288, chúng buộc 
phải rút khỏi nước ta. 

Trong tâm thức người Việt Nam, Trần Hưng Đạo 
là một vị thánh, ông được thờ ở nhiều nơi trên đất 
Việt. Vạn Kiếp, một địa điểm chiến thắng của ông đã 
trở thành chốn thờ tự uy nghiêm. Hội Kiếp Bạc hàng 
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năm được mở vào ngày 20 tháng 8 âm lịch. Người đi 
trấy hội lấy việc lẽ bái làm đầu nên trong hội chỉ có 
lề bái, không có các trò bách hý như ở các hội khác. 

Văn khấn Đức thánh Trần: 

Hôm nay, ngày... tháng... năm... 

Tín chủ là... tuốt... 

Cùng uợ (chồng) là... tuổi... 

Con trai (con gái) là... tuổi... 

.Ngụ tại... 

Lễ bạc tâm thành, con xin dâng lên trước đền. 


Xin chắp tay lạy chín phương trời, mười phương 
phật, chư Phật mười phương. 


Kính lạy đức Trần triều hiển thánh Nhân Vũ Hưng 
Đạo đại uương, đại nguyên soói, tổng quốc chính, thái 
sư thượng phụ thượng quốc công, tiết chế, lịch triều 
tấn tặng, khai quốc an chỉnh, hông đồ tá trị, hiệu 
linh trác 0ï, mình đúc trí nhân, phong huậân hiển liệt, 
trí trung đại nghĩa, dực bảo trung hưng, thượng đẳng 
tôn thần, ngọc bệ tiến. 


Kính lạy Nguyễn từ Quốc Mẫu Thiên Thùnh Thói 
Trưởng Công. 


Kính lạy tứ uị Thánh từ đại uương, nhị Uị uương cô 
Hoàng thánh 
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Kính lạy Đức Ông Phạm điện suý tôn thân, tỉ quan 
nam Tùo, hữu quan Bắc Đểu, lục bộ thượng từ, chư 
Uỷ bách quan. 


Chấp kỳ lễ bái, phù hộ độ trì cho tín chủ con cùng 
toàn gia quyến được luôn mạnh khoẻ; đầu năm chí 
cuối được tai qua nạn khôi; điều lành mang đến, điều 
giữ giải đi; cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình 
an được bình an; có người có của, được nhân an uật 
thịnh; đi đến nơi uê đến chốn; làm ăn thông đồng bén 
giot, uạn sự như ý 


Trong địp này, người ta còn có thể cầu nhân duyên 
hoặc cầu tự. 


2. TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU 


Có người cho rằng: tín ngưỡng thờ Mẫu là một nét 
đặo trưng của tín ngưỡng bản địa Việt Nam, được 
bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Mẹ Đất vốn đã có trong 
thời tiền sử. Điện thờ Mẫu có khắp nơi trên đất nước 
và cả ở trong khu cư trú của cộng đồng người Việt ở 
nước ngoài. Đền thờ Mẫu có nơi là một đền phủ nguy 
na, có nơi chỉ là một ban thờ khiêm tốn đặt tại một 
góc trong ngôi chùa, hay là một điện thờ nhỏ trong 
từng gia đình. Kiến trúc nơi thờ Mẫu có những nét 
riêng. Chính những nét riêng ấy đã làm nên những 
đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu (vốn xuất phát từ 
quan niệm: mọi vật sinh ra từ Mẹ) khiến cho tín 
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ngưỡng này là một hình thức tín ngưỡng thuần phác, 
đặc biệt của dân tộc. 


a. Cấu trúc nơi thờ Mẫu 


Trong tâm thức của người Việt Nam từ xa xưa, 
dòng sông, con suối, hồ nước... là những nơi mang 
tính nữ (âm), nên hầu hết các điện Mẫu thường được 
xây dựng cạnh sông, suối, cửa biển... Các cửa điện 
Mẫu bao giờ cũng được đặt quay về phía nguồn nước, 
những nơi tụ thủy, tụ phúc với mong ước làm ăn phát 
đạt. Cho nên, nếu như không chọn được thế đất lành 
tự nhiên có sông hồ ôm bọc thì trong khuôn viên đựng 
điện Mẫu, người ta sẽ phải làm hồ, ao, giếng để dựng 
lại một không gian cần thiết ứng với thuật phong 
thủy của người xưa. Cũng để tạo tính âm, nhiều điện 
Mẫu ở vùng cao thường được dựng trong các hang 
động, hoặc xây dựng thêm nhiều hòn non bộ với 
những ngọn đá lô nhô mọc lên từ đất hoặc ngập trong 
nước. 


Cấu trúc không gian trong các điện thờ Mẫu, vị trí 
chư vị thần thánh được bài trí sắp xếp theo ba tầng: 
tầng trên không, tầng ngang trên ban, bệ thờ và tầng 
trệt. Đây là một điều rất riêng vì không có tôn giáo 
tín ngưỡng nào bài trí như vậy. Ở tầng không là sự 
hiện điện của đôi mãng xà (còn gọi là Ông Lốt) tượng 
trưng cho quan lớn Tuần Tranh. Một con màu trắng, 
một con màu sằm quấn trên xà ngang phía trái, bên 
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trên bàn thờ. Ở tầng ngang trên ban, bệ thờ có khi 
chỉ có một ban, có khi là một dãy ban thờ từ ngoài 
vào cao dần (tùy từng nơi), là nơi ngự của các thánh 
Mẫu (có nơi chỉ có một tượng Mẫu) và các chư vị 
thánh. Ở hạ ban bao giờ cũng thờ ông Năm Dinh hay 
thánh ngũ hổ tướng quân, với biểu trưng là tượng 
hoặc là bức tranh hổ, phía trước đặt một bát hương. 

Cấu trúc ở tầng ngang của nơi thờ Mẫu đơn giản 
nhất cũng gồm các ban thờ sau: 

- Hậu cung (à nơi đặt ban thờ Tam tòa thánh Mẫu) 
nằm ở chính giữa, vị trí cao nhất là tượng bà chúa 
Liễu Hạnh mặc sắc phục đỏ (có nơi màu vàng) đó là 
Mẫu Thượng thiên. Thấp hơn về bên hữu là Mẫu đệ 
nhị, sắc phục trắng là Mẫu Thoải. Tương ứng về phía 
tá là Mẫu đệ tam, sắc phục xanh là Mẫu Thượng 
ngàn. 

- Phía trước hậu cung Tam tòa thánh Mẫu là một 
ban thờ lớn, ban thờ này gồm ba lớp thừa tự, tính từ 
hậu cung trở ra. 


Lớp một: giữa là vua cha Ngọc Hoàng, bên tả là vị 
Nam Tào, bên hữu là vị Bắc Đấu. 


Lớp hai: gồm năm vị quan lón (gọi là Ngũ vị thái 
tử). 


Đệ nhất: áo đỏ là quan Thượng thiên 


Đệ nhị: áo xanh là quan Giám sát. 
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Đệ tam: áo trắng là quan Thủy phủ 
Đệ tứ: áo vàng là quan Khâm sai. 


Đệ ngũ: áo đen (hoặc tím, lam) là quan Tuần 
Tranh. 


Năm màu áo này tượng trưng cho màu của ngũ 
hành: Kim (trắng), mộc (xanh), thủy (đen), hỏa (đỏ), 
thổ (vàng). 


Lớp ba: gồm hai ông hoàng Bảy và ông hoàng Bơ 
với sắc phục thường là màu tím và màu trắng. 


- Hai bên tả hữu của ban thờ nói trên là ban thờ 
đức thánh Trần Quốc Tuấn (bên tả) và ban thờ Chúa 
Sơn trang (bên hữu). 


- Ngoài cùng là những ban thờ thần hoàng thổ địa, 
thủ đền tại vị, ban thờ Cô, Cậu... 


b. Nghi thức thờ Mẫu 


Tại điện Mẫu, người ta tiến hành những nghi thức 
thờ cúng thánh Mẫu, cùng các chư vị thần thánh để 
cầu mong lấy phúc, lộc, sức khoẻ, tiển tài... Trước 
ban thờ mẫu bao giờ cũng treo tầng tầng lớp lớp 
những đồ vàng mã, nhưng phổ biến và không thể 
thiếu là nón (tu lờ, quai thao, nón chóp), hài, thuyền 
rồng, đèn lồng đủ loại đủ màu với nhiều kích cố khác 
nhau. Sở dĩ có treo những đồ vật ấy vì trong đạo thờ 
Mẫu, từ thánh Mẫu tới hàng quan, hàng chầu, ông 
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Hoàng, các Cô, Cậu đều gồm các vị thần linh có gốc 
gác từ mọi miền đất nước, chốn rừng núi, nơi ven 
biển. Điều này cũng thể hiện trong những bộ xiêm y 
rực rỡ mặc trong những điệu múa thiêng liêng khi 
làm lễ trước điện. 


Trước điện Mẫu đã ra đời loại hình nghệ thuật diễn 
xướng dân gian gồm âm nhạc, hát văn và múa thiêng, 
tập trung lại trong một hình thức sân khấu tâm linh 
đặc thù, đó là hầu bóng. 


c. Văn khấn Thánh Mẫu (tại gia) 


Hôm nay, ngày... tháng... năm... tính, huyện, xö, 
thôn... 


Đệ tử là... cùng cả nhà, trai gái giò trẻ kính cáo 
Thiên thượng Thánh mẫu, Cửu thiên huyền nữ, 
Vân cát thần nữ, Chẳng thắng Hòa diệu đại Uuương, 
tả hữu tiên cô thị tòng liệt 0Ị. 
Nay nhân ngày... đệ tử lòng thành, kính dâng lễ 
Uột... 
Kính xin Thánh mẫu chứng trị 
Rủ lòng thương xót 
Trước sau như một 
Đội đức từ bi lâm lỗi điêu gì 
Xin Mẫu đại xá 
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Hộ cho tất cả 

Con chúu khang ninh 

Tỏ đức hiếu sinh 

Anh linh thánh Mẫu 

Phù trì phù hộ 

Cứu khổ trừ tai 

Tiến phúc tăng tài 

Xin ngài chứng giám 

Thượng hưởng 
3. CÁC VỊ THÂN KHÁC 

a. Đức thánh quan 


Đức thánh quan là Quan Vân Trường, một vị 
tướng đời Tam Quốc, sinh thời là một người rất trung 
thực, lúc chết đã hiển Thánh 

Trên bàn thờ có tượng hoặc bức hoạ của Ngài. Bức 
tranh thường vẽ ngài ngồi giữa, bên phải là Quan 
Bình, con nuôi của ngài, bên trái là gia tướng trung 
thành của ngài là Châu Xương. Đằng trước bức tranh 
(hoặc tượng) là bát hương với các đài để rượu, mâm 
bồng để các đồ cúng vái. Có đèn nến và ống hương. 

b. Thần Hổ 

Thần Hổ là vị chúa tể của loài hổ. Thường dân ta 
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thờ thần Bạch Hổ, hoặc thần Ngũ Hổ, tức là 5 Thần 
Hổ năm sắc khác nhau vào những ngày sóc vọng, 
hoặc có công việc gì phải cúng cáo gia tiên thì đồng 
thời cúng Thần Hổ. 

Bàn thờ thường được thiết lập ở một ban xây ngoài 
sân, hay miếu xây ngoài vườn, nhất là đối với các gia 
đình ở gần chân núi. Người ta thường cúng Thần Hổ 
trầu, rượu phải cúng mặn, thịt sống hay trứng sống 
làm đề lễ. 

c. Sơn thần 


Đơn thần là Thần Núi. Những gia đình ở vùng núi 
thường lập bàn thờ Sơn Thần. Tất nhiên phần lớn 
núi nào cũng có miếu thờ Sơn Thần, nhưng để tiện 
việc cúng lễ và mong được Sơn Thần phù hộ. 


Bàn thờ Sơn Thần được lập tại một bàn riêng, 
thường xây ở vườn phía gần chân núi. Bàn thờ không 
có bài vị, chỉ có bình hương và một số đề thờ khác. 


d. Mộc tỉnh 


Mộc tỉnh là tỉnh của những cây lớn mọc ở những 
vườn rộng, nhất là những cây cổ thụ. Nhiều người 
sau khi mua được nhà cửa có vườn rộng, trong vườn 
lại có nhiều cây cối, đặc biệt có những cây cổ thụ. Khi 
dọn đến ở gặp phải một vài việc trở ngại tai ương, 
như gia đình có ốm đau, tai nạn, mất của cải... người 
xưa cho là tại những cây cổ thụ có thần, và vị thần 
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này chưa được biết tới nên ra uy để chứng tỏ sự hiện 
diện của mình. Vì vậy, để được tai qua nạn khỏi, gia 
đình bình yên, gia chủ phải lập miếu thờ ở gốc cây. 

Tục xưa tin rằng những cây cổ thụ xanh tốt thường 
có hồn ma trú ngụ, vì thế muốn được bình yên thì 
phai cúng lễ. Tuy đây chỉ là sự huyễn hoặc, nhưng 
vẫn được người xưa tin. 
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VIII. NGHI LỄ DÂNG HƯƠNG LỄ 
PHẬT TẠI CHÙA 


1. SẮM LỄ 


- Đến dâng hương tại các chùa chỉ nên sắm các lễ 
chay: hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi 
chè... mà chớ nên sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh 
(trầu, dê, lợn), thịt mồi, gà, giò, chả... 


Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận 
nếu như trong khu vực Chùa có thờ tự các vị Thánh, 
Mẫu và chỉ dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được 
dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện (chính điện), 
tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương 
án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh 
mà thôi. Lễ mặn (nhưng thường đơn giản: gà, giò, 
chả, rượu, trầu cau...) cũng thường đặt tại ban thờ 
hay điện thờ (nếu xây riêng) của Đức ông — Vị thần 
cai quản toàn bộ công việc của một ngôi nhà. 


- Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để 
dâng cúng, lễ Phật tài Chùa. Nếu có sửa lễ này thì 
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chỉ đặt ở ban thở Thần Linh, Thánh Mẫu hay ban 
thở Đức ông mà thôi. 

- Tiền giấy âm phủ hay hàng mã kiêng đặt ban 
thờ Phật, Bồ Tát và cả tiền thật cũng không nên 
đặt lên hương án của chính điện. Mà tiền, vàng công 
đức nên để vào hòm công đức đặt tại chùa. 


- Hoa tươi lễ Phật là: Hoa sen, hoa hụê, hoa mẫu 
đơn, hoa ngâu.. không dùng các loại hoa tạp, hoa 
đại... 


- Trước ngày dâng hương lễ Phật ở chù cần chay 
tịnh trong đời sống sinh hoạt ngày thường: ăn chay, 
kiêng giới, làm việc thiện... 

- Tại chùa, cứ đến rằm tháng Bảy thì mọi người 
săm sửa lê vật đến cầu siêu cho ông bà, cha mẹ hay 
những người đã khuất, thậm chí cho ca cô hồn. Vào 
tiết này, sắm thêm lễ vật đặc trưng: đồ hàng mã chế 
tác theo hình vật dụng thường ngày: mũ, áo, xe cộ... 
nhưng chớ có sắm sửa các hình nhân thế mạng. 
Ngoài ra còn có lễ vật cúng chúng sinh: cháo lá đa, 
ngô nê... Tất ca dâng đặt ở bàn thờ đức Thánh chứ 
không đặt ở ban thờ khác hay ban chính điện. 


Riêng với các trường hợp “bán khoán” hay làm lễ 
“cầu siêu” thì cần phải sắm sửa lễ vật theo chỉ dẫn 
cụ thể của vị Tăng trụ tại chùa. 
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2. NGHI THÚC LÂM tỄ 


- Thường dâng lễ thắp hương cúng dường chư 
Phật tại chính điện trước rồi tới nhà thờ các vị Tổ 
Sư dâng lê cúng tổ. Cuối cùng tới Trai đường thăm 
hỏi các vị trụ trì. Đó là nghỉ lễ miền Nam, Trung. 

Còn các chùa Việt Nam ở miền Bắc thì phổ biến 
cách làm lễ sau: 

a. Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức 
ông trước. 

b. Sau khi đặt lễ ở ban Đức chúa xong, đặt lễ lên 
hương án của chính điện. thắp đèn nhang, thỉnh 3 
hồi chuông rồi làm lễ chư Phật, Bồ Tát. 

c. Sau khi lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở 
tất ca các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp 
hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu chùa nào có điện 
thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu 
theo ý nguyện. 

d. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ tổ (nhà Hậu) 

e. Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên 
đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi 
các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức. 

* Lưu ý: Trong lễ nghi Phật điện thường có nghỉ 
thức lạy. Đồng thời việc thực biện nghi thức Phật 
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tại chùa cũng có thể chia làm hai hình thức sau: 


- Nếu là Phật tử lễ Phật trong các ngày tuần rằm 
hay trai giới thì có thể chuẩn bị y phục chỉnh tề, 
tụng một biến kinh sám nguyện, kinh Dược Sư, kinh 
Phả môn. khóa kinh Nhật tụng, hoặc niệm Phật từ 
1 đến 3 tràng rồi hồi hướng phát nguyện. 


- Nếu là khách hành hương thì có thể lễ Phật ba 
hoặc ð hoặc 9 lạy (nếu biết thần chú nhà Phật thì 
niệm vài biến) rồi phát nguyện hồi hướng. Cũng có 
thể lạy Phật tại chính điện 3 lạy rồi phát nguyện 
bằng 1 bài văn khấn. 


3. VĂN KHẤN 
a. Văn khẩn lễ Phật 
* Bài 1: 
Nam mô A di đà Phật (3 lạy) 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! 


Na mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế 
âm Bồ Tát! 


Hôm nay ngày... tháng... năm... 
Tín chủ:... Ngụ tại... 
Nhất tâm thành kính, lễ bạc dâng lên trước Phật 
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điện tại Chùa. 


Nguyện cầu thập phương chư Phật, chư Đại bồ 
Tát, chư vị Hiền thánh Tăng Hộ Pháp thiện thần, 
Thiên Long Bát bộ phù hộ độ trì, rủ lòng từ bi, chứng 
minh công đức, cứu khổ cứu nạn, ban lộc phát tài, 
giả trẻ gái trai, bình yên mạnh khoẻ. 


Tâm thành bạc lễ, gặp được thiện duyên, gia sư 
chu truyền, ấm êm hạnh phúc. Tốt lành luôn tới, 
xấu ác qua đi, nhờ lượng từ bi, mong cầu như 
nguyện. 


Cẩn nguyện 
* Bài 2 
Nam mô A di đà Phật! 


Hôm nay là ngày... tháng... năm... Tín chủ con 
là... ngụ tại... cùng toàn thể gia đình thành tâm 
trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa... dâng nén tâm 
hương, đốc lòng kính lạy: Đức Phật Thích Ca, Đức 
Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật 
Pháp, Quán Âm đại sỹ cùng Thánh Hiển tăng. 

Đệ tử lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nể, 
sỉ mê lầm lạc. Ngày nay đến trước Phật đài, thành 
tâm sám hối, thề tránh điều đữ, nguyện làm việc 
lành, ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại sỹ, chư 
Thánh hiền tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp 
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thiên thần, từ bì gia hộ. Khiến cho chúng con và cả 
gia đình không phiền não, thân không bệnh tật, 
hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm 
màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần 
ơn Phật pháp. 


Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, 
anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh 
đều thành Phật đạo, 


Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám 
Cẩn nguyện 

b. Văn khấn lễ Đức Ông 

Nam mô A di đà Phật! 


Kính lạy Đức ông Tu đạt Tôn giả, Thập bát Long 
thần, Già Lam Chân Tế. 


Hôm nay là ngày... tháng... năm... 

Tín chủ con là:.... Ngụ tại... 

Cùng cả gia đình, thân tới cửa Chùa... 

Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng 
phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Chúng con tâu lên Ngài 
Tu đạt tôn giả từ cảnh trời cao soi xét. 

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân tể 
cai quản nội tự cùng các Thánh chúng trong cảnh 
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Chùa đây. 

Thiết nghĩ: Chúng con sinh nơi trần tục, nhiều 
sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức 
Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho 
chúng con, ba tháng hè, chín tháng đông, tiêu trừ 
tật bệnh tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu 
gì cũng được, nguyện gì cũng thành. 

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám 

Cẩn nguyện 

c. Văn khẩn lễ đức Thánh Hiền 

Nam mô A di đà Phật! 

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền. Đại Thánh khải 
giáo A nan đà Tôn giả. 

Hôm nay là ngày... tháng... năm... Tín chủ con 
là... ngụ tại... 

Chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc tâm thành 
hương hoa, lễ vật. 

Cầu mong Tam bảo chứng minh, Đức Thánh hiền 
chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ cho con được 
mọi sự tốt lành, hạnh phúc an lạc. 

Cúi mong ngài soi xét tâm thành phù hộ cho gia 
đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng 
tâm. 
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Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám 
Cẩn nguyện 

d. Văn khốn cầu tài — lộc - bình an ở ban Tam 
bao 

Nam mô A di đà Phật! 

Đệ tử con xin thành tâm kính lạy mười phương 
chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Thăng, Hộ 
Pháp thiện thần, Thiên Long Bát bộ. 


Hôm nay ngày... tháng... năm... Tín chủ con là... 
Ngụ tại.... 


Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa 
mười phương thường trụ Tam báo. Chúng con xin 
dốc lòng kính lễ. 


- Đức Phật A di đà giáo chủ cõi cực lạc phương 
Tây. 


- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Soi Bà. 


- Đức Phật Dược Sư Lưu ly giáo chủ cõi phương 
Đông. 


- Đức Thiên thư, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tâm 
thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế âm Bồ 
Tát. 


Kính lạy Hộ Pháp Thiện thần chư thiện Bê Tát 
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kính xin chư vị rủ lòng từ bị phù hộ độ trì cho con 
nguyện được... (công danh tài lộc, giải hạn bình an). 
Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành, chứng 
mình chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, 
điều lành đem đến, điều dữ đem đi, phát lộc, phát 
tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hòa an 
khang thịnh vượng. 


Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. 
Cúi mong Phật Thánh từ bị đại xá cho con (và cho 
gìa đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở 
cầu như ý nguyện tòng tâm. 


Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám 
Cẩn nguyện 
e. Văn khấn lễ Đức địa Tạng âm Bồ Tút (U Minh 
giáo chủ). 
Nam mô A di đà Phật! 


Nam mô Đại b1, Đại nguyện, Đại thánh, Đại tà 
Bản tôn Địa tạng vương Bồ Tát. 


Kính lễ đức U Minh Giáo chủ thùy từ chứng giám. 

Hôm nay là ngày... tháng... năm... Tín chủ con 
là... Ngụ tại... 

Thành tâm đến trước Phật đài nơi điện cứu hoa, kính 
dâng phẩm vật, hương hoa, kim ngân tịch tài, ngũ thể 
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đầu thành, nhất tâm kính bái dưới tòa sen báu. 

Cúi xin đức Đại sĩ không rời Bản nguyện, theo 
Phật phó chúc trên trời Đao lợi, chở che cứu vót 
chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiển, phù 
trì cho con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh châu tiêu trừ tội 
cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo 
khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành 
Thiện nguyện, nói gương Đại s1, cứu độ chúng sinh. 
Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần 
linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ áng 
bị quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện. 


Lại nguyên cho hương linh Gia tiên chúng con 
nhờ công đức cúng dâng này thay đều siêu thoát. 


Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 
Cẩn nguyện 


8. Văn khấn lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tót (Phật 
Bà Quan Âm) 


Nam mô A dì đà Phật! 


Nam mô Đại từ, đại bi Linh cảm Quan Thế Âm 
Bồ Tát. 


Kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thùy từ chứng 
g:ảm. 


Hôm nay là ngày... tháng... năm... Tín chủ con 
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là... Ngụ tại... 


Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện đại bì, 
kính dâng phẩm vật hương hoa kim ngân tịnh tài, 
ngũ thể đầu thành nhất tâm kính lễ dưới tòa sen 
hồng. Cúi xin đức Đại sĩ không rời bản nguyện chở 
che cứu vớt chúng con, như mẹ hiển phù trì cho eon 
đỏ. Nhờ nước Dương ci, lòng trần cầu ân thanh tịnh, 
thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi đỏ, 
khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, 
độ cho đệ tử con và cả gia đình bốn mùa được chữ 
bình an. 
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PHỤ LỤC 
1. CÂU ĐỐI THƯỜNG DÙNG 


ƠN DƯỠNG DỤC SÂU TỰA BIỂN ĐÔNG 
NGHÌA SINH THÀNH CAO HƠN NON THÁI. 
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THƯ 


BÚT THÀNH CÂY DỄ TRỒ RA HOA, 
MẶC SỨC ANH EM VUI THỨ 


SÁCH LÀ RUỘNG KHÔNG CẦN NẠP THUẾ, 
THA HỒ CON CHÁU CẤY CÀY 
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NHẬT TỔ 
NGUYỆT TÔNG 
QUANG LƯU 

CHIẾU THUỲ 

THẬP VAN 

PHƯƠNG THẾ 


VẤNG NHẬT NGUYỆT MƯỜI PHƯƠNG RẠNG RỠ 
ĐỨC TỔ TÔNG MUÔN THUỎ SÁNG NGỜI. 
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NHÂN 


DÂN 


TIỀN 


MỤC 


THÂN 


YÊU NƯỚC CHÓ NÊN QUÊN TỔ TIÊN 
THƯƠNG DÂN TRƯỚC PHẢÁI HOÀ THÂN THÍCH. 
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PHÚC XƯA DÀY LƯU GỐC CÀNH MUÔN THUỎ 
NỀN MỚI VỮNG ĐỂ HƯƠNG KHÓI NGHÌN THUƯ. 
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ĐỨC 
THỪA 
TIỀN 

TỔ 
THIÊN 
NIÊN 


THỊNH 


TỔ TIÊN TÍCH ĐỨC NGHÌN NĂM THỊNH 
CON CHÁU NHỜ ƠN VẠN ĐẠI VINH. 
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BẢN 
THUỶ 


NGUYÊN 


MUÔN THUỞ NHỚ: NƯỚC NGUỒN, CÂY CỘI 
TRĂM NĂM LO: ĐẤT NGHĨA, TRỜI KINH. 


CHẤT CHỨA NGHĨA NHÂN, NGHÌN THUỞ THỊNH 
TRAU DỒI PHÚC ĐỨC, VẠN ĐỜI TƯƠI. 
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2. HOÀNH PHI THƯỜNG DÙNG 


MỘC BẢN THUỶ NGUYÊN 
CÂY CÓ GỐC, NƯỚC CÓ NGUỒN 


ẨM HÀ TƯ NGUYÊN 
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 


HỮU KHAI TẤT TIÊN 
CÓ MỞ MANG HIẾN ĐẠT LÀ NHỜ PHÚC ẤM ĐỜI XƯA 
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KHẮC XƯƠNG QUYẾT HẬU 
THỊNH VƯỢNG CHO ĐỜI SAU 


QUANG TIỀN DỤ HẬU 
LÂÀM RẠNG RỠ ĐỜI TRƯỚC, NÊU GƯƠNG SÁNG 
CHO ĐỜI SAU 


TÍCH THIỆN DƯ KHƯƠNG 
LÀM ĐIỀU THIỆN SẼ ĐƯỢC HƯỞNG TỐT LÀNH 
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TRUNG HẬU GIA THANH 
NẾP NHÀ TRUNG HẬU 


KHÁNH LỰU MIÊU DUỆ 
ĐIỀU TỐT LÀNH GIỮ LẠI CHO ĐỜI SAU 


VĨNH MIÊN THẾ TRẠCH 
ÂN TRẠCH TỔ TIÊN KÉO DÀI NHIỀU ĐỜI SAU 
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VAN CỔ TRƯỜNG XUÂN 
MUÔN THUỞỎ VẤN TƯƠI XANH 


3. LỒI CHÚC CÁT TƯỜNG 


€bú€ Phúc 


16 4u #:ì§ 


PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI 
PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢÃI 


38 # 


PHÚC THỌ KHANG NINH 
PHỨC THỌ KHANG NINH 
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HỢP GIA HOAN LẠC 
HOÀ HỢP VUIVẺ 


+; i8 /VL 3Á 


NHẤT THÔNG BÁT ĐẠT 
MỌI ĐIỀU THÔNG SUỐT 


$‡s34rỄ 


XỨNG TÂM NHƯ Ÿ 
XỨNG TÂM NHƯ Ý 
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€bpú€ Lộ€ 


HOAN THIÊN HỈ ĐỊA 
TRỜI VUI ĐẤT MỪNG 


k*®t4 2 


Y CẨM HOÀN HƯƠNG 
ÁO GẤM VỀ LÀNG 


3#” 2 


LẬP THÂN DƯƠNG DANH 
LẬP THÂN DANH TIẾNG 
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. : : 

-}## 
NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN 
MỘT BƯỚC LÊN TRỜI 


ca † sề ị 
PHÚ QUÝ VINH HOA 
PHÚ QUÝ VINH HOA 


cpú€ Thọ 


z‡x 


VAN THỌ VÔ CƯƠNG 
SỐNG LÂU MÃI MÃI 


iá l§ Ã sh 


PHÚC HẢI THỌ SƠN 
PHÚC NHƯ BIỂN, THỌ NHƯ NÚI 


kêu 3 
TRƯỜNG MỆNH BÁCH TUẾ 
MỆNH DÀI TRĂM TUỔI 


THỌ TỶ NAM SƠN 
THỌ SÁNH NAM SƠN 


t+M+ 


QUY NIÊN HẠC THỌ 
NĂM RÙA TUỔI HẠC 
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MỤC LỤC 


Trang 
Mỏ đầu ỗ 
I.TỤC THỜ CÚNG TRONGGIAĐÌNH 9 
A. Thờ cúng gia tiên 9 
1. Nghỉ lễ cúng cáo gia tiên 9 
2. Lễ tạ 10 
j. Khấn gia tiên 11 
4. Chăm nom mộ tổ tiên 13 
õ. Bàn thờ gia tiên 15 
6. Bàn thở người mới qua đời 26 
7. Thờ bà cô, ông mãnh 26 
8. ý nghĩa đồ tự khí 37 
B. Thờ các vị thần tại gia 28 
1. Thổ công 28 
9. Thần tài 32 
3. Thánh sư 34 
4. Tiền chủ 36 
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II CÁC LÊ TIẾT TRONG NĂM 38 


1. Tết ông Táo 39 
2. Lễ tiễn ông vải 41 
3. Lễ tất niên 42 
4. Lễ trừ tịch 44 
ð. Lễ giao thừa 45 
6. Mấy tục lệ trong đêm trừ tịch 48 
7. Lễ chính đán 49 
8. Lễ cúng đưa 51 
9. Lễ khai hạ 52 
10. Tục ăn tết lại 52 
11. Cúng ngày sóc, ngày vọng 53 
12. Dâng hương tại gia 54 
18. Thờ cúng Thần Sao 5ã 
14. Dâng sao giải hạn 57 
15. Lễ thượng thọ 68 
16. Cúng đầy tháng 70 
17. Cúng đầy năm 7l 
III. CÁC NGHỊ THỨC LỄ KHI LÀM NHÀ 73 
1. Lễ động thổ 74 
2. Làm cổng ngõ 76 
3. Cúng trấn trạch 76 
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4. Ăn mừng nhà mới 
IV. TỤC CƯỚI HỎI 
A. Cưới hỏi 

1, Chạm ngõ 

2. Ăn hỏi 

. Lễ xin dâu 

. Rước đâu 


H> G2 


. Dâu rể làm lễ gia tiên 


. Lễ tơ hồng 


=) Œ Ơi 


. Lễ hợp cẩn 

8. Lễ lại mặt 

B. Một vài tục khác trong cưới xin 
1. Cưới chạy tang 

9.ỎÖrể 

3. Tái giá 

4. Những trường hợp hôn nhân vô hiệu lực 


90 


V. MỘT SỐ TẬP TỤC ĐỐI VỚI TRẺ SƠ SINH 


VÀ TRẺ NHỎ 
1. Đón trẻ sơ sinh 
2. Đốt vía 
3. Tục làm con nuôi 


4. Cúng bà mụ 
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92 
92 
93 
93 


5. Trẻ khó nuôi phải làm gì? 94 


6. Làm con cửa Phật, Thánh 95 
7. Tục cho trẻ uống tàn hương với nước cúng 98 
8. Đặt tên cho con 99 
9. Vào họ 100 
10. Con cầu tự 101 
11. Hót vía 102 
12. Tục đóng dấu vào áo 102 
13. Lễ khai tâm 103 


14. Những điều kiêng ky đối với trẻ sơsinh 104 
3X. TANG MA 


1. Lâm chung 105 
2. Chuẩn bị tang lễ 111 
3. Tiến hành lễ tang 114 
4. Lễ an táng 129 
5. Các nghĩ thức sau lễ an táng 140 
6. Các ngày lễ trong thời kỳ tang chế -__ 147 
7. Lễ giỗ trong tang chế 152 
VIIL NGHI LỄ DÂNG HƯƠNG TẠI CÁC 

ĐỀN, PHỦ 180 
1. Thờ Đức Thánh Trần 181 
2. Tín ngưỡng thờ mẫu 183 
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3. Các vị thần khác 

VIII NGHỊ LỄ DÂNG HƯƠNG LỄ PHẬT 
TẠI CHỦA 

1. Sắm lễ 

2. Nghi thức làm lễ 

3. Văn khấn 

PHỤ LỤC 

1. Câu đối thường đùng 

2. Hoành phi thường dùng 

3. Lời chúc cát tường 


222 


188 


191 
193 
194 


202 
210 
213 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


PHONG TỤC THỜ CÚNG CÚA NGƯỜI VIỆT 
SONG MAI - QUỲNH TRANG 
Tuyển soạn 


Chịu trách nhiệm xuất bằn 
BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiêm bản thảo 
PHẠM NGỌC LUẬT 


Biên tập: BÍCH HẰNG - QUỲNH TRANG 
Bìa: TRẦN ĐẠI THẮNG 
Trình bày: HƯƠNG GIANG 
Sửa bản in: QUỲNH TRANG 


In 1.000 cuôn, khổ L3 x 19cm, 

Tại Công ty in Việt Hưng (Chí nhánh Hà Nội) 
Giấy phép xuất ban số: 596/XB-QLX/80-VHTI 
In xong và nộp lưu chiều Quý † năm 2006. 


GIÁ: 22 000Đ 


